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Quy định về Chế độ kế toán đối với tổ chức tài vi mô
PHẦN THỨ NHẤT

QUY ĐỊNH CHUNG


Chế độ kế toán đối với tổ chức tài chính vi mô (sau đây viết tắt là tổ chức TCVM) áp dụng cho tất cả các tổ chức TCVM được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là NHNN) cấp Giấy phép thành lập và hoạt động. 


1. Chế độ kế toán đối với tổ chức TCVM bao gồm các nội dung: 


- Quy định chung;


- Hệ thống tài khoản kế toán và nội dung hạch toán các tài khoản;


- Chế độ báo cáo tài chính;


- Chế độ chứng từ;


- Chế độ sổ kế toán.


2. Hệ thống tài khoản kế toán, nội dung hạch toán kế toán trên các tài khoản và lập báo cáo tài chính đối với tổ chức TCVM được xây dựng trên cơ sở áp dụng đầy đủ 09 chuẩn mực kế toán thông dụng, áp dụng không đầy đủ 08 chuẩn mực kế toán và không áp dụng 09 chuẩn mực kế toán do không phát sinh ở tổ chức TCVM hoặc do quá phức tạp không phù hợp với tổ chức TCVM (Bảng kèm theo).


2.1. Các chuẩn mực kế toán áp dụng đầy đủ

	STT
	                      Số hiệu và tên chuẩn mực

	1
	CM số 01- Chuẩn mực chung

	2
	CM số 03- TSCĐ hữu hình

	3
	CM số 04- TSCĐ vô hình

	4
	CM số 14- Doanh thu và thu nhập khác

	5
	CM số 16- Chi phí đi vay

	6
	CM số 18- Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

	7
	CM số 23- Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

	8
	CM số 26- Thông tin về các bên liên quan

	9
	CM số 27- Báo cáo tài chính giữa niên độ



2.2. Các chuẩn mực kế toán áp dụng không đầy đủ

	STT
	Số hiệu và tên chuẩn mực
	Nội dung không áp dụng

	1
	CM số 02- Hàng tồn kho
	Phân bổ chi phí sản xuất chung cố định theo công suất bình thường máy móc thiết bị 

	2
	CM số 06- Thuê tài sản
	Bán và thuê lại tài sản là thuê hoạt động

	3
	CM số 10- Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
	Chênh lệch tỷ giá phát sinh khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài

	4
	CM số 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	5
	CM số 21- Trình bày báo cáo tài chính
	Giảm bớt các yêu cầu trình bày trong báo cáo 

	6
	CM số 22- Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
	Giảm bớt các yêu cầu trình bày trong báo cáo

	7
	CM số 24- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
	Chỉ khuyến khích áp dụng chứ không bắt buộc 

	8
	CM số 29- Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
	Áp dụng hồi tố đối với thay đổi chính sách kế toán


s
2.3. Các chuẩn mực kế toán không áp dụng

	STT
	Số hiệu và tên chuẩn mực

	1
	CM số 05- Bất động sản đầu tư

	2
	CM số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

	3
	CM số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

	4
	CM số 11- Hợp nhất kinh doanh

	5
	CM số 15- Hợp đồng xây dựng

	6
	CM số 19- Hợp đồng bảo hiểm

	7
	CM số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

	8
	CM số 28- Báo cáo bộ phận

	9
	CM số 30- Lãi trên cổ phiếu



3. Chữ số, chữ viết, đơn vị tính sử dụng trong kế toán


- Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả Rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, ... phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.


- Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”). Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.


- Đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động áp dụng cho các tổ chức TCVM là đơn vị đo lường chính thức của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp có sử dụng đơn vị đo lường khác thì phải quy đổi ra đơn vị đo lường chính thức của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


4. Kiểm kê tài sản


Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.


Tổ chức TCVM phải kiểm kê tài sản trong các trường hợp sau:


- Cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính;


- Chia, tách, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản hoặc bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp;


- Chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp;


- Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác;


- Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.


Sau khi kiểm kê tài sản, Tổ chức TCVM phải lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, đơn vị kế toán phải xác định nguyên nhân và phải phản ánh số chênh lệch và kết quả xử lý vào sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính.


Việc kiểm kê phải phản ánh đúng thực tế tài sản, nguồn hình thành tài sản tại thời điểm kiểm kê. Người lập và ký báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê.


5. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán


5.1. Loại tài liệu kế toán tổ chức TCVM phải lưu trữ, gồm:


- Chứng từ kế toán;


- Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp;


- Báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị (nếu có);


- Tài liệu khác có liên quan đến kế toán ngoài các tài liệu quy định ở khoản 1,2,3 Mục này, bao gồm: các loại hợp đồng, các tài liệu liên quan đến kinh phí, vốn, quỹ; tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; tài liệu liên quan đến kiểm kê và đánh giá tài sản; các tài liệu liên quan đến kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; các tài liệu liên quan đến giải thể, phá sản, chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu; biên bản tiêu huỷ tài liệu kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến kế toán.


5.2. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán


Tài liệu kế toán phải được tổ chức TCVM bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ. Người làm kế toán có trách nhiệm bảo quản tài liệu kế toán của mình trong quá trình sử dụng. Tài liệu kế toán sau khi sử dụng phải được chuyển giao toàn bộ cho người kế toán phụ trách làm thủ tục bảo quản tài liệu kế toán.


Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính hoặc bản sao chụp từ bản chính và có chữ ký xác nhận của Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức TCVM nơi lưu trữ bản chính hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán trên tài liệu sao chụp. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu, bị mất hoặc bị huỷ hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu bị tạm giữ, bị tịch thu, bị mất hoặc bị huỷ hoại. Đối với chứng từ kế toán chỉ có một bản chính nhưng cần phải lưu trữ ở cả hai nơi thì một trong hai nơi được lưu trữ bản chứng từ sao chụp theo quy định của pháp luật cho từng loại tài liệu kế toán.


Giám đốc của tổ chức TCVM chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán về sự an toàn, đầy đủ và hợp pháp của tài liệu kế toán.


Tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ phải đầy đủ, có hệ thống, được phân loại, sắp xếp thành từng bộ hồ sơ riêng theo thứ tự thời gian phát sinh và theo kỳ kế toán năm.


5.3. Nơi lưu trữ tài liệu kế toán


Tài liệu kế toán của tổ chức TCVM nào được lưu trữ tại kho của tổ chức TCVM đó. Kho lưu trữ phải có đầy đủ thiết bị bảo quản và điều kiện bảo quản, bảo đảm an toàn trong quá trình lưu trữ theo quy định của pháp luật. Tổ chức TCVM có thể thuê tổ chức lưu trữ thực hiện lưu trữ tài liệu kế toán trên cơ sở ký kết hợp đồng lưu trữ theo quy định của pháp luật.


Tài liệu kế toán của tổ chức TCVM chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản bao gồm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn lưu trữ và tài liệu kế toán liên quan đến việc chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản được lưu trữ tại nơi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quyết định chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản.


Tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn lưu trữ của các tổ chức TCVM được chia, tách thành hai hay nhiều tổ chức TCVM mới được xử lý theo quy định sau: Nếu tài liệu kế toán phân chia được cho đơn vị kế toán mới thì phân chia và lưu trữ tại đơn vị kế toán mới; nếu tài liệu kế toán không phân chia được thì lưu trữ tại đơn vị kế toán bị chia hoặc bị tách hoặc lưu trữ tại nơi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quyết định chia, tách. Tài liệu kế toán liên quan đến chia, tách thì lưu trữ tại các đơn vị kế toán mới chia, tách.


Tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn lưu trữ và tài liệu kế toán liên quan đến sáp nhập các tổ chức TCVM thì lưu trữ tại đơn vị nhận sáp nhập.

5.4. Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán


5.4.1.Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 5 năm, bao gồm:


a) Tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành thường xuyên của tổ chức TCVM, không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính được lưu trữ tối thiểu 5 năm tính từ khi kết thúc kỳ kế toán năm như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho không lưu trong tập tài liệu kế toán của Phòng Kế toán.


b) Tài liệu kế toán khác dùng cho quản lý, điều hành và chứng từ kế toán khác không trực tiếp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.


5.4.2. Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm, bao gồm:


a) Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, các bảng kê, bảng tổng hợp chi tiết, các sổ kế toán chi tiết, các sổ kế toán tổng hợp, các báo cáo tài chính tháng, quý, năm của tổ chức TCVM, báo cáo quyết toán, biên bản tiêu huỷ tài liệu kế toán lưu trữ và tài liệu khác có liên quan đến ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, trong đó có báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra kế toán.


b) Tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý tài sản cố định.


c) Tài liệu kế toán về quá trình đầu tư, bao gồm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm và tài liệu kế toán về Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.


d) Tài liệu kế toán liên quan đến thành lập, chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản tổ chức TCVM;


đ) Tài liệu kế toán khác của tổ chức TCVM sử dụng trong một số trường hợp mà pháp luật quy định phải lưu trữ trên 10 năm thì thực hiện lưu trữ theo quy định đó;


e) Tài liệu, hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức kiểm toán độc lập.


5.4.3. Tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn, bao gồm: 


a) Tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị và lịch sử liên quan lâu dài đến hoạt động của tổ chức TCVM. 

Việc xác định tài liệu kế toán lưu trữ vĩnh viễn do Giám đốc của tổ chức TCVM quyết định căn cứ vào tính sử liệu và ý nghĩa quan trọng, lâu dài của tài liệu, thông tin để quyết định cho từng trường hợp cụ thể và giao cho bộ phận kế toán hoặc bộ phận khác lưu trữ dưới hình thức bản gốc hoặc hình thức khác. Thời hạn lưu trữ vĩnh viễn phải là thời hạn lưu trữ trên 10 năm cho đến khi tài liệu kế toán bị huỷ hoại tự nhiên hoặc được tiêu huỷ theo quyết định của Giám đốc của tổ chức TCVM.

b) Tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ nhưng có liên quan đến các vụ kiện, tranh chấp, các vụ án đã, đang hoặc chưa xét xử thì không áp dụng thời hạn lưu trữ theo Chế độ này mà áp dụng thời hạn quy định của pháp luật hiện hành có liên quan hoặc theo quyết định của người có thẩm quyền.


5.5. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

- Đối với tài liệu kế toán quy định tại điểm 5.4.1; các tiết a, b, đ điểm 5.4.2 và điểm 5.4.3 Thông tư này: được tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

- Đối với tài liệu kế toán quy định tại tiết c Điểm 5.4.2 Thông tư này: được tính từ ngày Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được duyệt. 

- Đối với tài liệu kế toán quy định tại tiết d và tiết e điểm 5.4.2 Thông tư này: được tính từ ngày kết thúc công việc. 


6. Sắp xếp, đóng gói, giao nhận tài liệu kế toán


6.1. Sắp xếp tài liệu kế toán 

6.1.1. Các tài liệu kế toán trước khi đóng thành tập phải được sắp xếp theo từng loại tài liệu (chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, ...) theo thứ tự thời gian phát sinh theo mỗi niên độ kế toán, đảm bảo hợp lý, dễ tra cứu, sử dụng khi cần thiết.


6.1.2. Riêng đối với chứng từ kế toán phải được tập hợp đầy đủ, kịp thời toàn bộ chứng từ phát sinh (bao gồm chứng từ ghi sổ và chứng từ gốc và các phụ lục kèm theo) và đóng thành tập riêng “Nhật ký chứng từ” theo từng ngày phát sinh. Đối với chứng từ điện tử được thực hiện lưu trữ theo quy định hiện hành.

6.1.3. Đối với các loại tài liệu kế toán quan trọng có thời hạn lưu trữ vĩnh viễn có liên quan đến việc ghi sổ kế toán được photocopy thêm một bản (kể cả tài liệu đi kèm). Bản photocopy được đóng vào tập nhật ký chứng từ để đảm bảo tính liên tục theo quy định tại Điểm 5.2 của Thông tư này. Trên bản photocopy phải có chữ ký xác nhận sao y bản chính của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (sau đây gọi tắt là kế toán trưởng) và người phụ trách làm thủ tục bảo quản tài liệu kế toán.


6.2. Đóng gói tài liệu kế toán


6.2.1. Các tài liệu kế toán sau khi đã sắp xếp theo trật tự trên, người phụ trách làm thủ tục bảo quản tài liệu kế toán chịu trách nhiệm đóng tài liệu kế toán thành từng tập chắc chắn, gọn gàng. Ngoài cùng của tập tài liệu kế toán phải có bìa ghi rõ các nội dung chủ yếu: tên đơn vị, tên tài liệu kế toán, ngày phát sinh, người đóng và đánh số.


6.2.2. Chứng từ kế toán được đóng thành tập chứng từ theo từng ngày phát sinh. Tất cả chứng từ trong tập (bao gồm cả Bảng kê tổng hợp chứng từ các loại, Bảng kê chứng từ phát sinh (loại giao dịch), chứng từ ghi sổ, chứng từ gốc, v.v...) phải được ghi số thứ tự liên tục từ 01 trở đi. Bìa ngoài cùng của tập chứng từ, ngoài những nội dung trên phải ghi rõ tập nhật ký chứng từ này gồm có: ... chứng từ được đánh số từ 01 đến ...


Trường hợp số lượng chứng từ kế toán phát sinh trong ngày nhiều thì có thể chia và đóng thành nhiều tập nhỏ, trên bìa ngoài cùng của tập chứng từ phải ghi rõ “Tập số ... /tổng số tập trong ngày ...”.

Trường hợp số lượng chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày ít được đóng nhiều ngày thành một tập nhưng giữa các ngày phải có bìa ngăn cách, trên bìa ngoài cùng của tập chứng từ phải ghi rõ “Nhật ký chứng từ từ ngày ... đến ngày ...”.


6.2.3. Trước khi chuyển giao tài liệu kế toán cho bộ phận lưu trữ, bộ phận kế toán phải đóng gói các tài liệu thành bó (hoặc bao, hòm, thùng) theo từng loại tài liệu, thời hạn bảo quản. Ngoài mỗi bó (hoặc bao, hòm, thùng) tài liệu phải ghi rõ các nội dung chủ yếu: tên đơn vị, tên tài liệu kế toán, tổng số tập trong bó (hoặc bao, hòm, thùng), niên độ kế toán, số lưu trữ, thời hạn lưu trữ, ngày hết hạn lưu trữ, người đóng gói.


6.3. Giao nhận tài liệu kế toán


Việc giao nhận tài liệu kế toán giữa bộ phận kế toán và bộ phận lưu trữ được thực hiện giao theo bó (hoặc bao, hòm, thùng) và phải có biên bản giao nhận tài liệu kế toán lưu trữ. Biên bản phải ghi chi tiết theo từng nội dung, có chữ ký của bên giao và bên nhận. Biên bản phải được lập làm 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản.

7. Kế toán trưởng


7.1. Bố trí kế toán trưởng


Tổ chức TCVM đều bố trí người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. Khi thành lập tổ chức TCVM phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. Trường hợp khuyết kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán thì người có thẩm quyền phải bổ nhiệm  ngay kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán mới. Tổ chức TCVM có thể bổ nhiệm kế toán trưởng, hoặc phụ trách kế toán hoặc thuê kế toán trưởng.


Khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, Giám đốc của đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán cũ và kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan trong, ngoài đơn vị và cho ngân hàng nơi mở tài khoản giao dịch biết họ, tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán mới. Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán mới chịu trách nhiệm về công việc làm của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, khách quan của thông tin, tài liệu kế toán trong thời gian mình phụ trách.


7.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng


Người được bố trí làm kế toán trưởng tổ chức TCVM phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết; có ý thức chấp hành pháp luật; chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm.


Người được bố trí làm kế toán trưởng tổ chức TCVM phải có các điều kiện sau đây:


- Không thuộc các đối tượng không được làm kế toán quy định tại Điều 51 của Luật Kế toán;


- Đã qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.


7.3. Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng


- Tổ chức TCVM được thuê doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc người có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng.


- Người được thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng phải đảm bảo những tiêu chuẩn nghề nghiệp quy định tại các Điều 51, 55, 56 và Điều 57 của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán.


- Người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ các điều kiện:


+ Có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán;


+ Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính;


+ Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc có đăng ký hành nghề kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán.


- Người được thuê làm kế toán có trách nhiệm và quyền của người làm kế toán quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 50 của Luật Kế toán. Người được thuê làm kế toán trưởng có trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng quy định tại Điều 54 của Luật Kế toán.


- Giám đốc của đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm về việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng.

PHẦN THỨ HAI

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tổ chức TCVM chỉ được mở và sử dụng các tài khoản quy định trong Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức TCVM khi đã có cơ chế nghiệp vụ và theo đúng nội dung được cấp giấy phép hoạt động.


2. Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức TCVM gồm các tài khoản trong bảng cân đối kế toán và các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán, được bố trí thành 9 loại:


- Các tài khoản trong bảng cân đối kế toán gồm 8 loại (từ loại 1 đến loại 8).


- Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán có 1 loại (loại 9). 


- Các tài khoản trong bảng cân đối kế toán và các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán (từ đây gọi tắt là tài khoản trong bảng và tài khoản ngoài bảng) được bố trí theo hệ thống số thập phân nhiều cấp, từ tài khoản cấp I đến tài khoản cấp III, ký hiệu từ 2 đến 4 chữ số.


- Tài khoản cấp I ký hiệu bằng 2 chữ số từ 10 đến 99. Mỗi loại tài khoản được bố trí tối đa 10 tài khoản cấp I.


- Tài khoản cấp II ký hiệu bằng 3 chữ số, hai số đầu (từ trái sang phải) là số hiệu tài khoản cấp I, số thứ 3 là số thứ tự tài khoản cấp II trong tài khoản cấp I, ký hiệu từ 1 đến 9.


- Tài khoản cấp III ký hiệu bằng 4 chữ số, ba số đầu (từ trái sang phải) là số hiệu tài khoản cấp II, số thứ 4 là số thứ tự tài khoản cấp III trong tài khoản cấp II, ký hiệu từ 1 đến 9. 


Các tài khoản cấp I, II, III là những tài khoản tổng hợp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định, dùng làm cơ sở để hạch toán kế toán tại các tổ chức TCVM.


Các tài khoản cấp IV, V... là những tài khoản tổng hợp do Giám đốc Tổ chức TCVM quy định để đáp ứng yêu cầu cụ thể về hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của từng Tổ chức TCVM. Các tài khoản cấp IV, V,... phải phù hợp về tính chất, nội dung của các tài khoản cấp I, II, III do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

3. §èi víi Tổ chức TCVM cã kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ tin häc ®Ó h¹ch to¸n, qu¶n lý vµ theo dâi ®­îc các khoản nợ phù hợp với quy định về phân loại nợ hiện hành ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ được lập chỉ tiêu các tài khoản theo dõi các khoản nợ tín dụng đến các tài khoản cấp II trên bảng cân đối tài khoản kế toán gửi kèm theo Báo cáo phân loại nợ về NHNN (bằng file và văn bản), chỉ tiêu báo cáo gốc do NHNN hướng dẫn khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có quy trình nghiệp vụ cụ thể và phần mềm nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành để:

+ Xử lý hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán; 

+ Tổng hợp, lập và gửi các loại báo cáo do Nhà nước và NHNN quy định.

- Có hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo thực hiện phân loại nợ chính xác tới từng khoản vay/ khách hàng vay theo đúng quy định hiện hành;

- Được NHNN đồng ý bằng văn bản về việc lập chỉ tiêu các tài khoản theo dõi các khoản nợ tín dụng đến các tài khoản cấp II trên bảng cân đối tài khoản kế toán.


4. Định khoản ký hiệu tài khoản chi tiết: Tài khoản chi tiết (tiểu khoản) dùng để theo dõi phản ánh chi tiết các đối tượng hạch toán của tài khoản tổng hợp. 


Cách ghi số hiệu tài khoản chi tiết : 


Số hiệu tài khoản chi tiết gồm có 2 phần: 


- Phần thứ nhất: Số hiệu tài khoản tổng hợp.  


- Phần thứ hai: Số hiệu, trật tự các yếu tố quản lý nghiệp vụ của tài khoản chi tiết Tổ chức TCVM phải quy định cụ thể (như mã nghiệp vụ, mã sản phẩm, mã chi nhánh,...) trên cơ sở yêu cầu quản lý của NHNN và tùy theo yêu cầu quản lý của tổ chức TCVM và số thứ tự tiểu khoản trong tài khoản tổng hợp. 

Về số thứ tự tiểu khoản trong tài khoản tổng hợp được thực hiện như sau:


+ Nếu một tài khoản tổng hợp có dưới 10 tiểu khoản, số thứ tự tiểu khoản được ký hiệu bằng một chữ số từ 1 đến 9.


+ Nếu một tài khoản tổng hợp có dưới 100 tiểu khoản, số thứ tự tiểu khoản được ký hiệu bằng hai chữ số từ 01 đến 99.


+ Nếu một tài khoản tổng hợp có dưới 1000 tiểu khoản, số thứ tự tiểu khoản được ký hiệu bằng ba chữ số từ 001 đến 999...


Trật tự và số lượng chữ số của các tiểu khoản trong cùng một tài khoản tổng hợp bắt buộc phải ghi thống nhất theo quy định nhất định (về thành phần, về ý nghĩa của vị trí chữ số, về số lượng các chữ số...) nhưng không bắt buộc phải ghi thống nhất theo trật tự, số lượng chữ số của các tiểu khoản giữa các tài khoản tổng hợp khác nhau.


Phần thứ hai được ghi vào bên phải của phần thứ nhất và giữa hai phần ghi thêm dấu chấm (.) để phân biệt.


Số thứ tự tiểu khoản của cá nhân mở tài khoản đã ngừng giao dịch và tất toán tài được sử dụng lại để mở cho cá nhân khác theo quy định hiện hành về mở và sử dụng tài khoản.


5. Phương pháp hạch toán trên các tài khoản: 
5.1- Việc hạch toán trên các tài khoản trong bảng được tiến hành theo phương pháp ghi sổ kép (Nợ - Có). Các tài khoản trong bảng chia làm ba loại:

- Loại tài khoản thuộc tài sản Có: luôn luôn có số dư Nợ.


- Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ: luôn luôn có số dư Có.


- Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ - Có: lúc có số dư Có, lúc có số dư Nợ hoặc có cả hai số dư.


Khi lập Bảng cân đối tài khoản tháng và năm, các tổ chức TCVM phải phản ánh đầy đủ và đúng tính chất số dư của các loại tài khoản nói trên (đối với tài khoản thuộc tài sản Có và tài khoản thuộc tài sản Nợ) và không được bù trừ giữa hai số dư Nợ - Có (đối với tài khoản thuộc tài sản Nợ - Có).


5.2- Việc hạch toán trên các tài khoản ngoài bảng được tiến hành theo phương pháp ghi sổ đơn (Nợ (Nhập) – Có (Xuất) – Dư nợ (Còn lại)).


6. Ký hiệu tiền tệ: Để phân biệt đồng Việt Nam, ngoại tệ và giữa các loại ngoại tệ khác nhau, Tổ chức tín dụng sử dụng ký hiệu tiền tệ: (i) bằng số (ký hiệu từ 00 đến 99) để ghi vào bên phải tiếp theo số hiệu tài khoản tổng hợp; hoặc (ii) bằng chữ (như: VND, USD...). Ký hiệu tiền tệ cụ thể quy định trong Phụ lục kèm  theo Hệ thống tài khoản kế toán này.


 7. Việc hạch toán trên các tài khoản ngoại tệ quy định trong Hệ thống tài khoản kế toán tổ chức TCVM phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

7.1- Đối với các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ: Tổ chức TCVM phải quy đổi giá trị ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc sau:

- Trường hợp mua ngoại tệ về nhập quỹ tiền mặt, gửi vào TCTD, nhận vốn tài trợ, ủy thác của các tổ chức, cá nhân bằng ngoại tệ, vốn vay các tổ chức, cá nhân ngoại tệ, thu từ lãi tiền gửi, chi phí trả lãi vay bằng ngoại tệ, Tổ chức TCVM phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

- Trường hợp bán ngoại tệ thu Đồng Việt Nam hoặc hoàn trả vốn tài trợ, ủy thác cho các tổ chức, cá nhân bằng ngoại tệ, hoàn trả vốn vay cho các tổ chức, cá nhân bằng ngoại tệ  Tổ chức TCVM phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ kế toán theo phương pháp bình quân gia quyền.   

7.2- Trên sổ kế toán chi tiết các tài khoản ngoại tệ, ghi cả ngoại tệ và Đồng Việt Nam.

7.3- Phần kế toán tổng hợp các tài khoản ngoại tệ chỉ phản ánh bằng Đồng Việt Nam. 


7.4- Cuối tháng, tiến hành đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày cuối tháng. Số chênh lệch tăng, giảm số dư cuối tháng (quy ra đồng Việt Nam) của các tài khoản có gốc ngoại tệ được hạch toán vào doanh số trong tháng của các tài khoản ngoại tệ và chuyển vào tài khoản 631 "Chênh lệch tỷ giá hối đoái".

7.5- Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.” 




	Số hiệu tài khoản 
	TÊN TÀI KHOẢN

	Cấp 

I
	Cấp II
	Cấp III
	

	10
	
	
	Tiền mặt

	
	101
	
	Tiền mặt bằng đồng Việt Nam 

	
	
	1011
	Tiền mặt tại đơn vị 

	
	
	1012
	Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ 

	
	
	1013
	Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý 

	
	
	1019
	Tiền mặt đang vận chuyển 

	
	103
	
	Tiền mặt ngoại tệ 

	
	
	1031
	Ngoại tệ tại đơn vị 

	
	
	1039
	Ngoại tệ đang vận chuyển 

	11
	
	
	Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước

	
	111
	
	Tiền gửi tại NHNN bằng đồng Việt Nam 

	
	
	1111
	Tiền gửi phong tỏa

	
	
	1113
	Tiền gửi thanh toán 

	13
	
	
	Tiền gửi tại các TCTD 

	
	131
	
	Tiền gửi các TCTD trong nước bằng đồng Việt Nam 

	
	
	1311
	Tiền gửi không kỳ hạn 

	
	
	1312
	Tiền gửi có kỳ hạn 

	
	132
	
	Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng ngoại tệ 

	
	
	1321
	Tiền gửi không kỳ hạn 

	
	
	1322
	Tiền gửi có kỳ hạn 

	21
	
	
	Cho vay khách hàng tài chính vi mô bằng đồng Việt Nam 

	
	211
	
	Cho vay ngắn hạn 

	
	
	2111
	Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày

	
	
	2112
	Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày

	
	
	2113
	Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày

	
	
	2114
	Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày

	
	
	2115
	Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên

	
	212
	
	Cho vay trung hạn 

	
	
	2121
	Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày

	
	
	2122
	Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày

	
	
	2123
	Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày

	
	
	2124
	Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày

	
	
	2125
	Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên

	
	213
	
	Cho vay dài hạn 

	
	
	2131
	Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày

	
	
	2132
	Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày

	
	
	2133
	Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày

	
	
	2134
	Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày

	
	
	2135
	Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên

	
	219
	
	Dự phòng rủi ro 

	
	
	2191
	Dự phòng cụ thể

	
	
	2192
	Dự phòng chung

	22
	
	
	Cho vay khách hàng khác bằng đồng Việt Nam

	
	221
	
	Cho vay ngắn hạn 

	
	
	2211
	Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày

	
	
	2212
	Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày

	
	
	2213
	Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày

	
	
	2214
	Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày

	
	
	2215
	Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên

	
	222
	
	Cho vay trung hạn 

	
	
	2221
	Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày

	
	
	2222
	Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày

	
	
	2223
	Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày

	
	
	2224
	Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày

	
	
	2225
	Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên

	
	223
	
	Cho vay dài hạn 

	
	
	2231
	Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày

	
	
	2232
	Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày

	
	
	2233
	Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày

	
	
	2234
	Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày

	
	
	2235
	Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên

	
	229
	
	Dự phòng rủi ro 

	
	
	2291
	Dự phòng cụ thể

	
	
	2292
	Dự phòng chung

	25
	
	
	Cho vay bằng nguồn vốn tài trợ, ủy thác

	
	251
	
	Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của Chính phủ

	
	
	2511
	Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày

	
	
	2512
	Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày

	
	
	2513
	Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày

	
	
	2514
	Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày

	
	
	2515
	Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên

	
	252
	
	Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài

	
	
	2521
	Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày

	
	
	2522
	Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày

	
	
	2523
	Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày

	
	
	2524
	Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày

	
	
	2525
	Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên

	
	253
	
	Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước

	
	
	2531
	Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày

	
	
	2532
	Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày

	
	
	2533
	Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày

	
	
	2534
	Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày

	
	
	2535
	Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên

	
	259
	
	Dự phòng rủi ro 

	
	
	2591
	Dự phòng cụ thể

	
	
	2592
	Dự phòng chung

	28
	
	
	Các khoản nợ chờ xử lý

	
	281
	
	Các khoản nợ chờ xử lý đã có tài sản xiết nợ, gán nợ

	
	
	2811
	Nợ vay ngắn hạn

	
	
	2812
	Nợ vay trung hạn

	
	
	2813
	Nợ vay dài hạn

	
	282
	
	Các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang chờ xét xử 

	
	
	2821
	Nợ vay ngắn hạn

	
	
	2822
	Nợ vay trung hạn

	
	
	2823
	Nợ vay dài hạn

	
	283
	
	Nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm

	
	
	2831
	Nợ vay ngắn hạn

	
	
	2832
	Nợ vay trung hạn

	
	
	2833
	Nợ vay dài hạn

	
	284
	
	Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm 

	
	
	2841
	Nợ vay ngắn hạn

	
	
	2842
	Nợ vay trung hạn

	
	
	2843
	Nợ vay dài hạn

	
	289
	
	Dự phòng rủi ro nợ chờ xử lý

	
	
	2891
	Dự phòng cụ thể

	
	
	2892
	Dự phòng chung

	29
	
	
	Nợ cho vay được khoanh 

	
	291
	
	Cho vay ngắn hạn

	
	292
	
	Cho vay trung hạn

	
	293
	
	Cho vay dài hạn

	
	299
	
	Dự phòng rủi ro được khoanh 

	
	
	
	

	Loại 3: Tài sản cố định và tài sản Có khác

	30
	
	
	Tài sản cố định 

	
	301
	
	Tài sản cố định hữu hình

	
	
	3012
	Nhà cửa, vật kiến trúc 

	
	
	3013
	Máy móc, thiết bị 

	
	
	3014
	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 

	
	
	3015
	Thiết bị, dụng cụ quản lý 

	
	
	3019
	TSCĐ hữu hình khác 

	
	302
	
	Tài sản cố định vô hình 

	
	
	3021
	Quyền sử dụng đất

	
	
	3024
	Phần mềm máy tính 

	
	
	3029
	TSCĐ vô hình khác 

	
	303
	
	Tài sản cố định thuê tài chính

	
	305
	
	Hao mòn TSCĐ 

	
	
	3051
	Hao mòn TSCĐ hữu hình 

	
	
	3052
	Hao mòn TSCĐ vô hình 

	
	
	3053
	Hao mòn TSCĐ đi thuê tài chính

	31
	
	
	Tài sản khác 

	
	311
	
	Công cụ dụng cụ 

	
	313
	
	Vật liệu 

	32
	
	
	Xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ

	
	321
	
	Mua sắm TSCĐ

	
	322
	
	Chi phí XDCB 

	
	
	3221
	Chi phí công trình

	
	
	3222
	Vật liệu dùng cho XDCB 

	
	
	3223
	Chi phí nhân công 

	
	
	3229
	Chi phí khác 

	
	323
	
	Sửa chữa TSCĐ

	34
	
	
	Ủy thác cho vay

	35
	
	
	Các khoản phải thu bên ngoài 

	
	351
	
	Ký quỹ, thế chấp, cầm cố

	
	352
	
	Các khoản tham ô, lợi dụng 

	
	353
	
	Thanh toán với NSNN

	
	
	3531
	Tạm ứng nộp NSNN 

	
	
	3532
	Thuế GTGT đầu vào

	
	
	3539
	Các khoản chờ NSNN thanh toán

	
	355
	
	Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ 

	
	359
	
	Các khoản phải thu khác

	36
	
	
	Các khoản phải thu nội bộ 

	
	361
	
	Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng đồng Việt Nam 

	
	
	3612
	Tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ 

	
	
	3613
	Tạm ứng tiền lương và công tác phí cho cán bộ, nhân viên tổ chức TCVM

	
	
	3614
	Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ xử lý 

	
	
	3615
	Các khoản phải bồi thường cán bộ, nhân viên tổ chức TCVM

	
	366
	
	Các khoản phải thu từ các giao dịch nội bộ (Phải bù trừ khi đưa lên Bảng cân đối kế toán)

	
	
	3661
	Các khoản phải thu từ các chi nhánh 

	
	
	3662
	Các khoản phải thu từ Hội sở chính

	
	369
	
	Các khoản phải thu nội bộ khác

	37
	
	
	Chi hoạt động dự án

	38
	
	
	Các tài sản Có khác 

	
	387
	
	Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho tổ chức TCVM

	
	388
	
	Chi phí chờ phân bổ

	
	389
	
	Tài sản có khác 

	39
	
	
	Lãi và phí phải thu 

	
	391
	
	Lãi phải thu từ tiền gửi 

	
	
	3911
	Lãi phải thu từ tiền gửi bằng đồng Việt Nam 

	
	
	3912
	Lãi phải thu từ tiền gửi bằng ngoại tệ 

	
	394
	
	Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng 


	
	
	3941
	Lãi phải thu cho vay bằng đồng Việt Nam

	
	397
	
	Phí phải thu 

	
	
	
	

	Loại 4: Các khoản phải trả

	41
	
	
	Tiền gửi bằng đồng Việt Nam

	
	411
	
	Tiền gửi của khách hàng TCVM bằng đồng Việt Nam

	
	
	4111
	Tiền gửi tiết kiệm bắt buộc

	
	
	4112
	Tiền gửi tự nguyện

	
	412
	
	Tiền gửi của tổ chức và cá nhân khác bằng đồng Việt Nam

	42
	
	
	Vay bằng đồng Việt Nam

	
	421
	
	Vay khách hàng trong nước

	
	
	4211
	Nợ trong hạn

	
	
	4212
	Nợ quá hạn

	
	422
	
	Vay khách hàng nước ngoài

	
	
	4221
	Nợ trong hạn

	
	
	4222
	Nợ quá hạn

	
	423
	
	Vay các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, và các cá nhân, tổ chức khác trong nước và nước ngoài bằng đồng Việt Nam

	
	
	4231
	Nợ trong hạn

	
	
	4232
	Nợ quá hạn

	43
	
	
	Vay bằng ngoại tệ

	
	431
	
	Vay khách hàng trong nước

	
	
	4311
	Nợ trong hạn

	
	
	4312
	Nợ quá hạn

	
	432
	
	Vay khách hàng nước ngoài

	
	
	4321
	Nợ trong hạn

	
	
	4322
	Nợ quá hạn

	
	433
	
	Vay các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, và các cá nhân, tổ chức khác trong nước và nước ngoài bằng đồng Việt Nam

	
	
	4331
	Nợ trong hạn

	
	
	4332
	Nợ quá hạn

	44
	
	
	Vốn tài trợ, ủy thác cho vay

	
	441
	
	Vốn tài trợ, uỷ thác cho vay bằng đồng Việt Nam 

	
	
	4411
	Vốn nhận của Chính phủ 

	
	
	4412
	Vốn nhận của các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước 

	
	
	4413
	Vốn nhận của các TCTD trong nước

	
	
	4414
	Vốn nhận của các tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài

	
	
	4415
	Vốn nhận của các TCTD nước ngoài

	
	442
	
	Vốn tài trợ, ủy thác cho vay bằng ngoại tệ 

	
	
	4421
	Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước

	
	
	4422
	Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài

	45
	
	
	Các khoản phải trả bên ngoài  

	
	451
	
	Các khoản phải trả về XDCB, mua sắm TSCĐ

	
	452
	
	Tiền giữ hộ và đợi thanh toán

	
	
	4521
	Tiền giữ hộ và đợi thanh toán

	
	
	4523
	Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý

	
	453
	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

	
	
	4531
	Thuế GTGT phải nộp 

	
	
	4534
	Thuế thu nhập doanh nghiệp 

	
	
	4538
	Các loại thuế khác 

	
	
	4539
	Các khoản phải nộp khác

	
	459
	
	Các khoản chờ thanh toán khác 

	
	
	4599
	Các khoản chờ thanh toán khác

	46
	
	
	Các khoản phải trả nội bộ

	
	461
	
	Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý

	
	462
	
	Các khoản phải trả cán bộ, nhân viên tổ chức TCVM

	
	466
	
	Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ

	
	
	4661
	Các khoản phải trả các chi nhánh 

	
	
	4662
	Các khoản phải trả Hội sở chính  

	
	469
	
	Các khoản phải trả nội bộ khác

	47
	
	
	Các khoản phải trả về chương trình, dự án

	
	471
	
	Nguồn kinh phí chương trình, dự án

	
	472
	
	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

	48
	
	
	Các tài sản Nợ khác 

	
	481
	
	Nhận tiền ủy thác cho vay bằng đồng Việt Nam  

	
	482
	
	Nhận tiền ủy thác cho vay bằng ngoại tệ  

	
	483
	
	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

	
	
	4831
	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

	
	
	4832
	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định

	
	484
	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi và thưởng Ban quản lý điều hành

	
	
	4841
	Quỹ khen thưởng

	
	
	4842
	Quỹ phúc lợi

	
	
	4843
	Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định

	
	
	4844
	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành

	
	485
	
	Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm

	
	488
	
	Doanh thu chờ phân bổ

	
	489
	
	Dự phòng rủi ro khác

	
	
	4891
	Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán

	
	
	4899
	Dự phòng rủi ro khác

	49
	
	
	Lãi và phí phải trả

	
	491
	
	Lãi phải trả cho tiền gửi

	
	493
	
	Lãi phải trả cho tiền vay 

	
	
	4931
	Lãi phải trả cho tiền vay bằng đồng Việt Nam  

	
	
	4932
	Lãi phải trả cho tiền vay bằng ngoại tệ  

	
	494
	
	Lãi phải trả cho vốn tài trợ, ủy thác cho vay 

	
	
	4941
	Lãi phải trả cho vốn tài trợ, ủy thác cho vay bằng đồng Việt Nam 

	
	
	4942
	Lãi phải trả cho vốn tài trợ, ủy thác cho vay bằng ngoại tệ 

	
	497
	
	Phí phải trả 

	
	
	
	

	Loại 5: Hoạt động thanh toán

	51
	
	
	Thanh toán giữa các khu vực, chi nhánh của tổ chức TCVM

	
	511
	
	Điều chuyển vốn 

	
	512
	
	Thu hộ, chi hộ

	
	519
	
	Thanh toán khác

	Loại 6: Nguồn vốn chủ sở hữu

	60
	
	
	Vốn của tổ chức TCVM 

	
	601
	
	Vốn điều lệ 

	
	603
	
	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định

	
	609
	
	Vốn khác

	61
	
	
	Quỹ của tổ chức TCVM 

	
	611
	
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

	
	612
	
	Quỹ đầu tư phát triển

	
	
	6121
	Quỹ đầu tư phát triển

	
	
	6122
	Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo

	
	613
	
	Quỹ dự phòng tài chính

	
	619
	
	Quỹ khác

	63
	
	
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái

	
	631
	
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại vào thời điểm lập báo cáo

	
	632
	
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản

	64
	
	
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

	
	641
	
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản

	
	642
	
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định 

	69
	
	
	Lợi nhuận chưa phân phối

	
	691
	
	Lợi nhuận năm nay 

	
	692
	
	Lợi nhuận năm trước

	
	
	
	

	Loại 7: Thu nhập

	70
	
	
	Thu nhập từ hoạt động tín dụng

	
	701
	
	Thu lãi tiền gửi

	
	702
	
	Thu lãi cho vay 

	
	
	7021
	Thu lãi cho vay khách hàng TCVM

	
	
	7022
	Thu lãi cho vay khách hàng khác

	
	
	7023
	Thu lãi cho vay tài trợ, ủy thác

	
	
	7029
	Thu lãi cho vay cho vay khác

	
	709
	
	Thu khác từ hoạt động tín dụng

	71
	
	
	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

	
	711
	
	Thu từ dịch vụ thanh toán 

	
	712
	
	Thu từ nghiệp vụ ủy thác và đại lý

	
	713
	
	Thu từ dịch vụ tư vấn

	
	714
	
	Thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm

	
	719
	
	Thu khác

	73
	
	
	Thu từ chênh lệch tỷ giá

	74
	
	
	Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác

	79
	
	
	Thu nhập  khác

	
	
	
	

	Loại 8: Chi phí

	80
	
	
	Chi phí hoạt động tín dụng 

	
	801
	
	Trả lãi tiền gửi  

	
	802
	
	Trả lãi tiền vay 

	
	805
	
	Trả lãi tiền thuê tài chính

	
	809
	
	Chi phí khác 

	81
	
	
	Chi phí hoạt động dịch vụ 

	
	811
	
	Chi về dịch vụ thanh toán

	
	812
	
	Cước phí bưu điện về mạng viễn thông

	
	813
	
	Chi về ngân quỹ

	
	814
	
	Chi về nghiệp vụ uỷ thác và đại lý

	
	815
	
	Chi về dịch vụ tư vấn

	
	816
	
	Chi phí hoa hồng môi giới

	
	819
	
	Chi  khác

	83
	
	
	Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí 

	
	831
	
	Chi nộp thuế 

	
	832
	
	Chi nộp các khoản phí , lệ phí

	
	833
	
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

	84
	
	
	Chi phí hoạt động kinh doanh khác

	85
	
	
	Chi  phí cho nhân viên

	
	851
	
	Lương và phụ cấp lương

	
	852
	
	Chi trang phục giao dịch và phương tiện bảo hộ lao động 

	
	853
	
	Các khoản chi để đóng góp theo lương

	
	
	8531
	Nộp bảo hiểm xã hội

	
	
	8532
	Nộp bảo hiểm y tế

	
	
	8533
	Nộp bảo hiểm lao động

	
	
	8534
	Nộp kinh phí công đoàn

	
	
	8539
	Các khoản chi đóng góp khác theo chế độ

	
	854
	
	Chi trợ cấp

	
	
	8541
	Trợ cấp khó khăn 

	
	
	8542
	Trợ cấp thôi việc

	
	
	8549
	Chi trợ cấp khác

	
	856
	
	Chi ăn ca cho cán bộ, nhân viên tổ chức TCVM


	
	857
	
	Chi  y tế cho cán bộ, nhân viên Tổ chức TCVM

	
	859
	
	Chi khác cho cán bộ, nhân viên Tổ chức TCVM

	86
	
	
	Chi cho hoạt động quản lý và công vụ

	
	861
	
	Chi về vật liệu và giấy tờ in

	
	
	8611
	Vật liệu văn phòng

	
	
	8612
	Giấy tờ in

	
	
	8613
	Vật mang tin 

	
	
	8614
	Xăng dầu

	
	
	8619
	Vật liệu khác

	
	862
	
	Công tác phí

	
	863
	
	Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ

	
	864
	
	Chi nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến

	
	865
	
	Chi bưu phí và điện thoại

	
	866
	
	Chi xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại

	
	867
	
	Chi mua tài liệu, sách báo

	
	868
	
	Chi về các hoạt động đoàn thể của tổ chức TCQMN 

	
	869
	
	Các khoản chi phí quản lý khác

	
	
	8691
	Điện, nước, vệ sinh cơ quan

	
	
	8693
	Hội nghị 

	
	
	8694
	Lễ tân, khánh tiết

	
	
	8695
	Chi phí cho việc kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hoạt động tổ chức TCVM

	
	
	8696
	Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước

	
	
	8697
	Chi phí phòng cháy, chữa cháy

	
	
	8699
	Các khoản chi khác

	87
	
	
	Chi về tài sản

	
	871
	
	Khấu hao cơ bản TSCĐ

	
	872
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa tài sản

	
	874
	
	Mua sắm công cụ lao động

	
	875
	
	Chi bảo hiểm tài sản

	
	876
	
	Chi thuê tài sản

	88
	
	
	Chi phí dự phòng, bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi của khách hàng

	
	882
	
	Chi dự phòng 

	
	
	8822
	Chi dự phòng Nợ phải thu khó đòi

	
	
	8824
	Chi dự phòng cho các dịch vụ thanh toán

	
	
	8829
	Chi dự phòng rủi ro khác

	
	883
	
	Chi nộp phí bảo hiểm, bảo toàn tiền gửi của khách hàng

	89
	
	
	Chi phí khác

	Loại 9: Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

	91
	
	
	Công cụ dụng cụ đang sử dụng

	94
	
	
	Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được

	
	941
	
	Lãi cho vay chưa thu được bằng đồng Việt nam

	
	
	9411
	Lãi cho vay chưa thu được từ khách hàng TCQMN

	
	
	9412
	Lãi cho vay chưa thu từ khách hàng khác

	
	
	9413
	Lãi cho vay chưa thu được từ cho vay tài trợ, ủy thác

	
	944
	
	Phí phải thu chưa thu được

	95
	
	
	Các công nợ bằng ngoại tệ

	
	951
	
	Vay ngắn hạn gốc ngoại tệ

	
	952
	
	Vay dài hạn gốc ngoại tệ

	
	953
	
	Vốn ủy thác nhận được gốc ngoại tệ

	
	954
	
	Vốn tài trợ nhận được gốc ngoại tệ

	
	955
	
	Lãi phải trả bằng ngoại tệ

	
	956
	
	Nguồn kinh phí dự án bằng ngoại tệ 

	96
	
	
	Các tài sản bằng ngoại tệ

	
	961
	
	Tiền mặt bằng ngoại tệ

	
	962
	
	Tiền gửi ở ngân hàng khác bằng ngoại tệ

	
	965
	
	Lãi phải thu bằng ngoại tệ 

	97
	
	
	Nợ khó đòi đã xử lý

	
	971
	
	Nợ bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi

	
	
	9711
	Nợ gốc bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi

	
	
	9712
	Nợ lãi bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi

	
	972
	
	Nợ tổn thất trong hoạt động thanh toán

	98
	
	
	Nghiệp vụ uỷ thác và đại lý

	
	981
	
	Cho vay theo hợp đồng nhận uỷ thác

	
	
	9811
	Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày

	
	
	9812
	Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày

	
	
	9813
	Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày

	
	
	9814
	Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày

	
	
	9815
	Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên

	
	989
	
	Các nghiệp vụ uỷ thác và đại lý khác

	99
	
	
	Tài sản và chứng từ khác

	
	991
	
	Tài sản cố định phục vụ cho các chương trình, dự án

	
	992
	
	Tài sản khác giữ hộ

	
	993
	
	Tài sản thuê ngoài

	
	994
	
	Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng

	
	995
	
	Tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý

	
	996
	
	Các giấy tờ có giá của khách hàng đưa cầm cố 

	
	998
	
	Tài sản, giấy tờ có giá của tổ chức TCVM thế chấp, cầm cố

	
	999
	
	Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản


NỘI DUNG HẠCH TOÁN CÁC TÀI KHOẢN

Loại 1:  Tiền mặt và tiền gửi


Loại tài khoản này phản ánh số hiện có cũng như tình hình biến động của tiền mặt và các khoản tiền gửi của Tổ chức TCVM. Bao gồm tiền mặt bằng đồng Việt Nam, tiền mặt ngoại tệ, tiền gửi tại NHNN, tiền gửi tại các TCTD.

Tài khoản 10- Tiền mặt.

Tài khoản 101- Tiền mặt bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt đồng Việt Nam tại Tổ chức TCVM.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:
1- Khi tiến hành nhập, xuất tiền mặt phải có giấy nộp tiền, lĩnh tiền, hoặc phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định của chế độ kế toán nghiệp vụ thu chi tiền mặt. 


2- Tại bộ phận quỹ, thủ quỹ mở sổ quỹ (đóng thành cuốn hoặc tờ theo mẫu in sẵn đã quy định) để hạch toán các khoản thu, chi trong ngày và tồn quỹ cuối ngày. Hàng ngày, thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế và tiến hành đối chiếu với số liệu của sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân. Số chênh lệch phải hạch toán vào TK 3614 (phần thiếu) hoặc TK 461 (phần thừa) và kiến nghị biện pháp xử lý số thừa thiếu đó.


3- Kết cấu nội dung các tài khoản cấp III thuộc tài khoản 101.


Tài khoản 1011- Tiền mặt tại đơn vị 


Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền mặt tại quỹ nghiệp vụ của Tổ chức TCVM.

Bên Nợ ghi:  - Số tiền mặt thu vào quỹ nghiệp vụ. 


Bên Có ghi:  - Số tiền mặt chi ra từ quỹ nghiệp vụ. 

Số dư Nợ:      - Phản ánh số tiền mặt hiện có tại quỹ nghiệp vụ của Tổ chức TCVM. 

Tại bộ phận kế toán, mở sổ nhật ký quỹ (sổ tờ rời) ghi đầy đủ các khoản thu, chi trong ngày để đối chiếu với thủ quỹ, dùng làm căn cứ lập nhật ký chứng từ và hạch toán tổng hợp trong ngày. Ngoài nhật ký quỹ, kế toán mở sổ kế toán chi tiết để ghi số tổng cộng thu, chi và tồn quỹ cuối ngày (mỗi ngày một dòng). Sổ này dùng làm cơ sở cho việc lập báo cáo kế toán hàng tháng.

Tài khoản 1012- Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền mặt tại quỹ các đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ (không lập bảng cân đối kế toán riêng).

Bên Nợ ghi: - Số tiền mặt tiếp quỹ cho đơn vị hạch toán báo sổ.




- Các khoản thu tiền mặt ở đơn vị hạch toán báo sổ.

Bên Có ghi: 
- Số tiền mặt do đơn vị hạch toán báo sổ nộp về quỹ nghiệp vụ.




- Các khoản chi tiền mặt ở đơn vị hạch toán báo sổ.

Số dư Nợ:
- Phản ánh số tiền mặt đang bảo quản ở đơn vị hạch toán báo sổ.

Tài khoản 1013- Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý (như tiền rách, nát hư hỏng...).

Tài khoản này đối ứng với tài khoản 4523- Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý.

Bên Nợ ghi: - Số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý Tổ chức TCVM thu vào.

Bên Có ghi:    - Số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông đã được xử lý.

Số dư Nợ:
 - Phản ánh số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chưa xử lý hiện có ở Tổ chức TCVM.

Tài khoản 1019- Tiền mặt đang vận chuyển 

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền mặt xuất từ quỹ tiền mặt tại đơn vị chuyển cho các đơn vị khác đang trên đường đi. Trường hợp đơn vị nhận tiền đến nhận trực tiếp tại quỹ của mình thì các Tổ chức TCVM không phải hạch toán theo dõi vào tài khoản này.

Bên Nợ ghi:
- Số tiền xuất quỹ để vận chuyển đến đơn vị nhận tiền.

Bên Có ghi:
- Số tiền đã vận chuyển đến đơn vị nhận (căn cứ vào Biên bản giao nhận tiền hoặc giấy báo của đơn vị nhận tiền).

Số dư Nợ:
- Phản ánh số tiền mặt thuộc quỹ nghiệp vụ ở đơn vị đang vận chuyển trên đường.


Tài khoản 103- Tiền mặt ngoại tệ 


Tài khoản này phản ánh tình hình thu, chi và tồn quỹ ngoại tệ quy đổi ra Đồng Việt Nam tại các Tổ chức TCVM.


Tài khoản 103 có tài khoản cấp III sau: 

1031- Ngoại tệ tại đơn vị

1039- Ngoại tệ đang vận chuyển


Tài khoản 1031- Ngoại tệ tại đơn vị
Tài khoản này dùng để hạch toán giá trị ngoại tệ quy đổi ra VNĐ tại quỹ của Tổ chức TCVM.

Bên Nợ ghi: - Giá trị ngoại tệ nhập quỹ.

- Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ

 Bên Có ghi: - Giá trị ngoại tệ xuất quỹ. 


- Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ

Số dư Nợ: 
- Phản ánh giá trị ngoại tệ hiện có tại quỹ của Tổ chức TCVM.
Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng loại ngoại tệ.

Tài khoản 1039- Ngoại tệ đang vận chuyển

Tài khoản này dùng để hạch toán giá trị ngoại tệ chuyển cho các đơn vị khác trên đường đi. Trường hợp đơn vị nhận ngoại tệ đến nhận trực tiếp tại đơn vị mình thì Tổ chức TCVM không phải hạch toán theo dõi vào tài khoản này.

Bên Nợ ghi: 
- Giá trị ngoại tệ vận chuyển đến đơn vị nhận tiền. 


- Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ
Bên Có ghi: - Giá trị ngoại tệ chuyển đến đơn vị nhận (Căn cứ vào Biên bản giao nhận hoặc Giấy báo của đơn vị nhận ngoại tệ). 


- Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ
Số dư Nợ:  - Phản ánh giá trị ngoại tệ của đơn vị đang vận chuyển trên đường.
Hạch toán chi tiết: 

- Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị nhận ngoại tệ vận chuyển đến.


Tài khoản 11- Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước 


Tài khoản 111- Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam


Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng Việt Nam của Tổ chức TCVM.


Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 


1- Căn cứ để hạch toán vào tài khoản này là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bảng sao kê của Ngân hàng Nhà nước kèm theo các chứng từ gốc.


2- Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng Nhà nước gửi đến, kế toán phải kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của đơn vị, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của Ngân hàng Nhà nước thì phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. Nếu đến cuối tháng vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân chênh lệch, thì kế toán ghi sổ theo số liệu trong giấy báo hay bảng kê của Ngân hàng Nhà nước. Số chênh lệch được ghi vào bên Nợ tài khoản 359- Các khoản phải thu khác (nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu của Ngân hàng Nhà nước) hoặc ghi vào bên Có tài khoản 4599- Các khoản chờ thanh toán khác (nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của Ngân hàng Nhà nước). Sang tháng sau phải tiếp tục kiểm tra, đối chiếu tìm nguyên nhân chênh lệch để điều chỉnh lại số liệu đã ghi sổ.

Tài khoản 111 có các tài khoản cấp III sau:

1111- Tiền gửi phong tỏa

1113- Tiền gửi thanh toán

Tài khoản 1111- Tiền gửi phong tỏa 

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền gửi phong tỏa bằng đồng Việt Nam của Tổ chức TCVM gửi tại Ngân hàng Nhà nước trong thời gian chưa được hoạt động.

Bên Nợ ghi:- Số tiền gửi vào tài khoản phong tỏa. 

Bên Có ghi: - Số tiền được chuyển sang tài khoản thích hợp để hoạt động.

Số dư Nợ:    - Phản ánh số tiền đang gửi ở tài khoản phong tỏa tại NHNN.

Tài khoản 1113- Tiền gửi thanh toán 

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền đồng Việt Nam của các Tổ chức TCVM gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng Nhà nước.

Bên Nợ ghi: 
- Số tiền Tổ chức TCVM gửi vào NHNN. 

Bên Có ghi: 
- Số tiền Tổ chức TCVM lấy ra. 

Số dư Nợ: 
- Phản ánh số tiền đang gửi không kỳ hạn tại NHNN.

Tài khoản 12-  Trái phiếu

Tài khoản 121 – Trái phiếu Chính phủ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại trái phiếu do Chính phủ (Kho bạc Nhà nước) phát hành mà Tổ chức TCVM đang đầu tư.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:


1- Các trái phiếu này chỉ hạch toán theo chi phí thực tế mua, bao gồm giá mua cộng (+) các chi phí mua (nếu có). 

2- Số tiền lãi sẽ được hưởng trên các chứng khoán này Tổ chức TCVM vẫn tiếp tục tính và hạch toán cho đến khi đến hạn được thanh toán. 

3- Nếu thu được tiền lãi từ trái phiếu đầu tư bao gồm cả khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi Tổ chức TCVM mua lại khoản đầu tư  đó, Tổ chức TCVM phải phân bổ số tiền lãi này. Theo đó, phần tiền lãi của các kỳ sau khi Tổ chức TCVM đã mua khoản đầu tư này mới được ghi nhận là Thu nhập, còn khoản tiền lãi dồn tích trước khi Tổ chức TCVM mua lại khoản đầu tư đó thì ghi Giảm giá trị của chính khoản đầu tư trái phiếu đó.

4- Tiền gốc (mệnh giá) của trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn. Tiền lãi được thanh toán theo các phương thức:



- Thanh toán ngay khi phát hành (chiết khấu) .


- Thanh toán theo định kỳ.


- Thanh toán một lần cùng tiền gốc trái phiếu .

Phải tính toán và thanh toán kịp thời mọi khoản lãi về trái phiếu khi đến kỳ hạn.


5- Cuối niên độ kế toán, nếu giá trị thị trường của trái phiếu bị giảm xuống thấp hơn giá gốc, thì lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán theo quy định hiện hành. 


6- Ngoài sổ tài khoản chi tiết, Tổ chức TCVM phải mở sổ theo dõi chi tiết từng loại chứng khoán đã mua theo từng đối tác, mệnh giá. 

Bên Nợ ghi:
- Giá trị trái phiếu Tổ chức TCVM mua vào.

Bên Có ghi:
- Giá trị trái phiếu Tổ chức TCVM bán ra.

- Giá trị trái phiếu được tổ chức phát hành thanh toán tiền.


Số dư Nợ:
- Phản ảnh giá trị trái phiếu Tổ chức TCVM đang quản lý.


Hạch toán chi tiết: Mở theo nhóm kỳ hạn và lãi suất của trái phiếu. 
Tài khoản 122 – Trái phiếu do các TCTD khác trong nước phát hành

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại trái phiếu do các tổ chức tín dụng khác phát hành mà Tổ chức TCVM đang đầu tư.

Nội dung hạch toán Tài khoản 122 giống như nội dung hạch toán Tài khoản 121. 

Tài khoản 123 – Trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành mà Tổ chức TCVM đang đầu tư. 

Nội dung hạch toán Tài khoản 123 giống như nội dung hạch toán Tài khoản 121. 

Tài khoản 129 – Dự phòng giảm giá

Tài khoản này dùng để phản ảnh tình hình lập, xử lý và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư trái phiếu. 

Dự phòng giảm giá được lập để dự phòng sự giảm giá của các khoản đầu tư chứng khoán nhằm ghi nhận trước các khoản tổn thất có thể phát sinh do những nguyên nhân khách quan.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Việc lập dự phòng giảm giá chứng khoán phải thực hiện theo các quy định của chế độ tài chính hiện hành và các quy định có tính pháp lý về hoạt động của Tổ chức TCVM .


2- Việc lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán phải thực hiện theo từng khoản, từng loại chứng khoán hiện có của Tổ chức TCVM.


3- Thông thường mức lập dự phòng được xác định bằng chênh lệch giảm giữa giá thực tế mua và giá trị thị trường của từng loại chứng khoán (giá có thể bán được). Mức trích lập cụ thể sẽ thực hiện theo quy định của cơ chế quản lý tài chính.

Bên Có ghi:
- Số dự phòng giảm giá đầu tư  được lập.


Bên Nợ ghi:
- Xử lý khoản giảm giá thực tế của các khoản đầu tư .




- Hoàn nhập dự phòng giảm giá.


Số dư Có :
- Phản ảnh giá trị dự phòng giảm giá hiện có.


Hạch toán chi tiết: - Mở  tài khoản chi tiết theo loại đầu tư. 
Tài khoản 13-  Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng
Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Căn cứ để hạch toán vào tài khoản này là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bảng sao kê của TCTD kèm theo các chứng từ gốc.

2- Khi nhận được chứng từ của TCTD gửi đến, kế toán phải kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của đơn vị, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của TCTD thì phải thông báo cho TCTD để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. Nếu đến cuối tháng vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân chênh lệch, thì kế toán ghi sổ theo số liệu trong giấy báo hay bảng kê của TCTD. Số chênh lệch được ghi vào bên Nợ tài khoản 359- Các khoản phải thu khác (nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu của TCTD) hoặc ghi vào bên Có tài khoản 4599- Các khoản chờ thanh toán khác (nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của TCTD). Sang tháng sau phải tiếp tục kiểm tra, đối chiếu tìm nguyên nhân chênh lệch để điều chỉnh lại số liệu đã ghi sổ.

Tài khoản 131- Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng Việt Nam của Tổ chức TCVM gửi tại các Tổ chức tín dụng khác trong nước.

Tài khoản 131 có các tài khoản cấp III sau:


 1311 - Tiền gửi không kỳ hạn

              1312 - Tiền gửi có kỳ hạn 

Bên Nợ ghi:
- Số tiền gửi vào các TCTD trong nước.

Bên Có ghi: 
- Số tiền lấy ra. 

Số dư Nợ: 
- Phản ánh số tiền của Tổ chức TCVM đang gửi tại các TCTD trong nước. 


Tài khoản 132- Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng ngoại tệ.

Tài khoản 132 có các tài khoản cấp III sau:
1321 - Tiền gửi không kỳ hạn 

1322 - Tiền gửi có kỳ hạn
Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị ngoại tệ quy VNĐ của Tổ chức TCVM gửi tại các TCTD trong nước.


Bên Nợ ghi:
- Số tiền gửi vào các TCTD trong nước.

- Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.

Bên Có ghi: 
- Số tiền lấy ra. 

- Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.

Số dư Nợ: 
- Phản ánh số tiền của Tổ chức TCVM đang gửi tại các TCTD trong nước. 
Loại 2: Hoạt động tín dụng

Tài khoản 21- Cho vay khách hàng TCVM bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho các tổ chức kinh tế, cá nhân là khách hàng TCVM vay.

Tài khoản 21 có các tài khoản cấp II sau:

211- Cho vay ngắn hạn 

212- Cho vay trung hạn 

213- Cho vay dài hạn


219- Dự phòng rủi ro


   Tài khoản 211- Cho vay ngắn hạn 

 
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM  cho khách hàng tài vi mô vay ngắn hạn.


Tài khoản 211 có các tài khoản cấp III sau: 



2111- Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày



2112- Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày



2113- Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày



2114- Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày

   
2115- Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên

Tài khoản 2111- Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày
Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho khách hàng tài chính vi mô vay ngắn hạn, và được Tổ chức TCVM phân loại vào nhóm 1 (các khoản nợ trong hạn và các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày) theo quy định hiện hành về phân loại nợ. 

Bên Nợ ghi: 
- Số tiền cho vay khách hàng TCVM.

- Số tiền chuyển từ tài khoản nợ thích hợp khác sang theo     quy định hiện hành về phân loại nợ. 

Bên Có ghi: 
- Số tiền thu nợ từ khách hàng TCVM.

- Số tiền chuyển sang tài khoản nợ thích hợp theo quy định hiện hành về phân loại nợ. 

Số dư Nợ: 
- Phản ánh nợ vay của khách hàng TCVM đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về phân loại nợ. 

Tài khoản 2112- Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày
Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho khách hàng TCVM vay ngắn hạn và được phân loại vào nhóm 2 (các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu) theo quy định hiện hành về phân loại nợ. 

Nội dung hạch toán tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán tài khoản “Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày”.

Tài khoản 2113- Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày

Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho khách hàng TCVM vay ngắn hạn và được phân loại vào nhóm 3 (các khoản nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu và các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng) theo quy định hiện hành về phân loại nợ. 

Nội dung hạch toán tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán tài khoản “Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày”.
Tài khoản 2114- Nợ quá hạn từ 90 ngày đến 180 ngày
Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho khách hàng TCVM vay ngắn hạn và được phân loại vào nhóm 4 (Các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai) theo quy định hiện hành về phân loại nợ. 

Nội dung hạch toán các tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán các tài khoản “Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày”.

Tài khoản 2115- Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên

Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho khách hàng Tổ chức TCVM vay ngắn hạn và được phân loại vào nhóm 5 (các khoản nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn) theo quy định hiện hành về phân loại nợ. 

Nội dung hạch toán các tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán các tài khoản “Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày”.


Tài khoản 212- Cho vay trung hạn 


Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho khách hàng TCVM vay trung hạn.


Tài  khoản 213- Cho vay dài hạn 

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho khách hàng TCVM vay dài hạn.


Tài khoản 219- Dự phòng rủi ro


Tài khoản này dùng để phản ánh việc Tổ chức TCVM lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng rủi ro theo quy định hiện hành đối với các khoản cho khách hàng TCVM vay. 

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Để xử lý những tổn thất do các rủi ro có thể xảy ra từ khách hàng vay, hạn chế những đột biến về kết quả kinh doanh trong kỳ kế toán, Tổ chức TCVM phải trích từ chi phí để lập dự phòng đối với các khoản cho vay.


2- Việc xác định số lập dự phòng đối với các khoản cho vay và việc xử lý xoá nợ khó đòi phải theo quy định của cơ chế tài chính.


3- Đối với những khoản cho vay đã bị rủi ro (do không thu được, đơn vị vay thực sự không còn khả năng thanh toán) và được phép xử lý bằng dự phòng thì Tổ chức TCVM có thể xoá những khoản nợ phải thu khó đòi trên sổ kế toán và chuyển ra theo dõi chi tiết ở tài khoản 97- Nợ khó đòi đã xử lý (tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán). Số nợ này được theo dõi trong thời hạn quy định của cơ chế tài chính, chờ khả năng đơn vị vay có điều kiện thanh toán. Trường hợp thu được nợ sẽ hạch toán vào tài khoản 79- Thu nhập khác.

Tài khoản 219 có các tài khoản cấp III sau:

2191-  Dự phòng cụ thể

2192- Dự phòng chung


Bên Có ghi:   - Số dự phòng được trích lập tính vào chi phí.

Bên Nợ ghi:   - Sử dụng dự phòng để xử lý các rủi ro tín dụng.

 - Hoàn nhập số chênh lệch thừa dự phòng đã lập theo quy định.


Số dư Có:


- Phản ánh số dự phòng hiện có cuối kỳ.

Tài khoản 22- Cho vay khách hàng khác bằng đồng Việt Nam

Tài khoản 221- Cho vay ngắn hạn 


Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho các cá nhân, tổ chức là khách hàng khác vay ngắn hạn. >> hỏi huyền



2211- Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày



2212- Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày



2213- Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày



2214- Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày

   
2215- Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên

Tài khoản 2211- Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày
Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho các tổ chức kinh tế, cá nhân là khách hàng khác vay ngắn hạn và được phân loại vào nhóm 1 (các khoản nợ trong hạn và các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày) theo quy định hiện hành về phân loại nợ.
Bên Nợ ghi: 
- Số tiền cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân là khách hàng khác.

- Số tiền chuyển sang tài khoản nợ thích hợp theo quy định hiện hành về phân loại nợ. 

Bên Có ghi: 
- Số tiền thu nợ từ các tổ chức kinh tế, cá nhân là khách hàng khác.

- Số tiền chuyển sang tài khoản nợ thích hợp theo quy định hiện hành về phân loại nợ. 

Số dư Nợ: 
- Phản ánh nợ vay của các tổ chức kinh tế, cá nhân là khách hàng khác đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về phân loại nợ. 

Tài khoản 2212- Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày
Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho các tổ chức kinh tế, cá nhân là khách hàng khác vay ngắn hạn và được phân loại vào nhóm 2 (các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu) theo quy định hiện hành về phân loại nợ. 

Nội dung hạch toán các tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán các tài khoản “Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày”.

 Tài khoản 2213- Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày

Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho các tổ chức kinh tế, cá nhân là khách hàng khác vay ngắn hạn phân loại vào nhóm 3 (các khoản nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu và các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng) theo quy định hiện hành về phân loại nợ. 

Nội dung hạch toán các tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán các tài khoản “Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày”.
Tài khoản 2214- Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày
Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho các tổ chức kinh tế, cá nhân là khách hàng khác vay ngắn hạn và phân loại vào nhóm 4 (Các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai) theo quy định hiện hành về phân loại nợ. 

Nội dung hạch toán các tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán các tài khoản “Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày”.

Tài khoản 2215- Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên

Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho các Tổ chức kinh tế, cá nhân vay ngắn hạn khác và được phân loại vào nhóm 5 ((các khoản nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn) theo quy định hiện hành về phân loại nợ. 

Nội dung hạch toán các tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán các tài khoản “Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày”.

Tài khoản 222- Cho vay trung hạn 


Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho các tổ chức kinh tế, cá nhân là khách hàng khác vay trung hạn.

Nội dung hạch toán tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán tài khoản 221.

Tài  khoản 223- Cho vay dài hạn 

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho các tổ chức kinh tế, cá nhân là khách hàng khác vay dài hạn.

Nội dung hạch toán tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán tài khoản 221.

Tài khoản 229- Dự phòng rủi ro


Tài khoản này dùng để phản ánh việc Tổ chức TCVM lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng rủi ro theo quy định hiện hành đối với các khoản cho các tổ chức kinh tế, cá nhân là khách hàng khác vay. 

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:
1- Để xử lý những tổn thất do các rủi ro có thể xảy ra từ khách hàng vay, hạn chế những đột biến về kết quả kinh doanh trong kỳ kế toán, Tổ chức TCVM phải trích từ chi phí để lập dự phòng đối với các khoản cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân.

2- Việc xác định số lập dự phòng đối với các khoản cho vay và việc xử lý xoá nợ khó đòi phải theo quy định của cơ chế tài chính.

3- Đối với những khoản cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân đã bị rủi ro (do không thu được, đơn vị vay thực sự không còn khả năng thanh toán) và được phép xử lý bằng dự phòng thì Tổ chức TCVM có thể xoá những khoản nợ phải thu khó đòi trên sổ kế toán và chuyển ra theo dõi chi tiết ở tài khoản 97- Nợ khó đòi đã xử lý (tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán). Số nợ này được theo dõi trong thời hạn quy định của cơ chế tài chính, chờ khả năng đơn vị vay có điều kiện thanh toán. Trường hợp thu được nợ sẽ hạch toán vào tài khoản 79- Thu nhập khác.

Tài khoản 229 có các tài khoản cấp III sau:


2291-  Dự phòng cụ thể


2292- Dự phòng chung


Bên Có ghi:   - Số dự phòng được trích lập tính vào chi phí.

Bên Nợ ghi:   - Sử dụng dự phòng để xử lý các rủi ro tín dụng.

- Hoàn nhập số chênh lệch thừa dự phòng đã lập theo quy định.


Số dư Có:


- Phản ánh số dự phòng hiện có cuối kỳ.

Tài khoản 25- Cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác 

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng Việt Nam Tổ chức TCVM cho các Tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn tài trợ, ủy thác của Chính phủ, các Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Tài khoản 25 có các tài khoản cấp II sau: 

251- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của Chính phủ

252- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

253- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của các Tổ chức, cá nhân trong nước.
259- Dự phòng rủi ro


Nội dung hạch toán các tài khoản này giống như nội dung hạch toán các tài khoản 221.

Tài khoản 251- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của Chính phủ
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng Việt Nam Tổ chức TCVM cho các Tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn ủy thác của Chính phủ.

Tài khoản 251 có các tài khoản cấp III sau:

2511- Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày

2512- Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày

2513- Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày

2514- Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày

2515- Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên


Nội dung hạch toán các tài khoản 2511, 2512, 2513, 2514, 2515 giống nội dung hạch toán các tài khoản 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.
Tài khoản 252- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của các Tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho các Tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn ủy thác của các Tổ chức, cá nhân nước ngoài và chuyển cho Tổ chức TCVM để cho vay lại theo các mục đích chỉ định. 

Tài khoản 252 có các tài khoản cấp III sau:

2521- Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày

2522- Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày

2523- Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày

2524- Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày

2525- Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên


Nội dung hạch toán các tài khoản 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 giống nội dung hạch toán các tài khoản 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.
Tài khoản 253- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của các Tổ chức, cá nhân trong nước. 

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền (đồng Việt Nam) Tổ chức TCVM cho các Tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn ủy thác của các Tổ chức, cá nhân trong nước (các Tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội ... của địa phương) và chuyển cho Tổ chức TCVM để cho vay lại theo các mục đích chỉ định. 

Tài khoản 253 có các tài khoản cấp III sau:

2531- Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày

2532- Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày

2533- Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày

2534- Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày

2535- Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên


Nội dung hạch toán các tài khoản 2531, 2532, 2533, 2534, 2535 giống nội dung hạch toán các tài khoản 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.
Tài khoản 259- Dự phòng rủi ro

Tài khoản này dùng để phản ánh việc Tổ chức TCVM lập dự phòng và xử lý  các khoản dự phòng theo chế độ quy định đối với các khoản cho vay bằng vốn uỷ thác.


Tài khoản 259 có các tài khoản cấp III sau:




2591- Dự phòng cụ thể




2592- Dự phòng chung

Nội dung hạch toán tài khoản 259 giống như nội dung hạch toán tài khoản 219.
 Tài khoản 28- Các khoản nợ chờ xử lý  

Tài khoản 281- Các khoản nợ có tài sản xiết nợ, gán nợ.
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ đã quá hạn chờ xử lý và có tài sản gán, xiết nợ làm đảm bảo. Chỉ chuyển từ nợ quá hạn sang tài khoản này những khoản nợ đã quá hạn chưa thu được chờ xử lý nhưng đã có tài sản xiết nợ, gán nợ.

Tài khoản 281 có các tài khoản cấp III như sau:

2811- Nợ vay ngắn hạn

2812- Nợ vay trung hạn

2813- Nợ vay dài hạn


Nội dung hạch toán tài khoản này như sau:

Bên Nợ ghi: 
 - Số nợ cho vay quá hạn đã có tài sản xiết nợ, gán nợ.  




 - Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá bán tài sản thu được lớn hơn khoản nợ người vay phải trả.  

Bên Có ghi:   - Số tiền nhượng bán tài sản xiết nợ, gán nợ Tổ chức TCVM đã thu được (theo số tiền thực tế thu được do bán tài sản xiết nợ, gán nợ).

- Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá bán tài sản thu được nhỏ hơn số nợ người vay phải trả (bù đắp rủi ro sau khi bán tài sản xiết nợ, gán nợ).

Số dư Nợ:  
- Phản ánh số nợ cho vay đã quá hạn đã có tài sản xiết nợ, gán nợ đang chờ xử lý.

Tài khoản 282- Các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang chờ xét xử
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang trong thời gian chờ các cơ quan luật pháp phán xét. Các Tổ chức TCVM căn cứ hồ sơ vay nợ và các hồ sơ có liên quan để chuyển vào tài khoản này các khoản dư nợ và nợ quá hạn liên quan tới vụ án đang chờ xét xử.

Tài khoản 282 có các tài khoản cấp III như sau:

2821- Nợ vay ngắn hạn

2822- Nợ vay trung hạn

2823- Nợ vay dài hạn


Nội dung hạch toán tài khoản này như sau:

Bên Nợ ghi:
- Số nợ có tài sản thế chấp liên quan tới vụ án chờ xét xử.

Bên Có ghi:
- Số nợ được xử lý theo quyết định có hiệu lực pháp luật của   cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Số dư Nợ:
- Phản ánh số nợ liên quan tới vụ án đang chờ các cơ quan luật pháp phán xét.

Tài khoản 283- Nợ tồn đọng có tài sản  bảo đảm 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ tồn đọng có tài sản đảm bảo của Tổ chức TCVM.

Tài khoản 283 có các tài khoản cấp III như sau:

2831- Nợ vay ngắn hạn

2832- Nợ vay trung hạn

2833- Nợ vay dài hạn


Nội dung hạch toán tài khoản này như sau:

Bên Nợ ghi: - Số nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm.
Bên Có ghi:  - Số nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm đã được xử lý từ nguồn: 


   

+ Thu hồi được từ việc người vay trả nợ, hoặc bán khoản nợ, hoặc bán, cho thuê, khai thác, kinh doanh tài sản bảo đảm nợ.




+ Bù đắp dự phòng rủi ro đối với số nợ tồn đọng còn lại không thu hồi được (sau khi đã tận thu, nếu tổng số tiền thu hồi được nhỏ hơn số nợ gốc tồn đọng.




- Số nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm được chuyển giao để xử lý theo quy định.

Số dư Nợ:    - Phản ánh số nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm còn chưa xử lý được 

Tài khoản 284- Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm  

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm của Tổ chức TCVM.

Tài khoản 284 có các tài khoản cấp III như sau:

2841- Nợ vay ngắn hạn

2842- Nợ vay trung hạn

2843- Nợ vay dài hạn


Nội dung hạch toán tài khoản này như sau:

Bên Nợ ghi: - Số nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm.
Bên Có ghi: - Số nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm đã được xử lý theo quy định.

Số dư  Nợ:
- Phản ánh số nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm còn chưa xử lý được
Tài khoản 289- Dự phòng rủi ro nợ chờ xử lý

Tài khoản này dùng để phản ánh việc Tổ chức TCVM lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng theo chế độ quy định đối với các khoản nợ chờ xử lý.

Tài khoản 289 có các tài khoản cấp III như sau:

2891- Dự phòng cụ thể

2892- Dự phòng chung


Nội dung hạch toán tài khoản 289 giống như nội dung hạch toán tài khoản 219.

Tài khoản 29- Nợ cho vay được khoanh
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền Tổ chức TCQMN cho các khách hàng vay đã quá hạn trả và đã được Chính phủ chấp thuận khoanh nợ cho các khoản nợ quá hạn này không phải trả lãi để chờ xử lý.

Tài khoản 29 có các tài khoản cấp II như sau:



291- Cho vay ngắn hạn



292- Cho vay trung hạn



293- Cho vay dài hạn



299- Dự phòng rủi ro được khoanh

Nội dung hạch toán các tài khoản 291 như sau:

Bên Nợ ghi:
- Số tiền cho vay đã được khoanh (chuyển từ tài khoản nợ quá hạn sang) 

Bên Có ghi: - Số tiền các khách hàng trả nợ. 

- Số tiền được Chính phủ chấp thuận cho xử lý.

Số dư Nợ:
- Phản ánh số tiền cho vay đã được khoanh. 

Nội dung hạch toán các tài khoản 292, 293 tương tự như nội dung hạch toán tài khoản “Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày”.

Tài khoản 299 - Dự phòng rủi ro nợ được khoanh

Tài khoản này dùng để phản ánh việc Tổ chức TCVM lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng theo chế độ quy định đối với các khoản nợ cho vay được khoanh.


Nội dung hạch toán tài khoản 299 giống như nội dung hạch toán tài khoản 219.
Loại 3: Tài sản cố định và tài sản Có khác

Loại này phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động các loại TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo chỉ tiêu nguyên giá và giá trị đã hao mòn, tài sản Có khác, tình hình thanh toán các khoản phải thu và việc thực hiện công tác đầu tư XDCB đang diễn ra tại Tổ chức TCVM.

Tài khoản 30-  Tài sản cố định
Tài khoản 301- Tài sản cố định hữu hình

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của toàn bộ TSCĐ hữu hình của Tổ chức TCVM theo nguyên giá.

Hạch toán tài khoản này thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03- Tài sản cố định hữu hình.

Tài khoản 301 có các tài khoản cấp III sau:
         

3012- Nhà cửa, vật kiến trúc



3013- Máy móc, thiết bị 



3014- Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn



3015- Thiết bị, dụng cụ quản lý


 
3019- TSCĐ hữu hình khác

Bên Nợ ghi: 
- Nhập TSCĐ (do mua sắm, xây dựng, nơi khác điều động đến) ghi theo nguyên giá.

- Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ. 

Bên Có ghi:  - Xuất TSCĐ (do thanh lý, nhượng bán, điều động đi nơi khác) ghi theo nguyên giá.

- Điều chỉnh giảm nguyên giá TSCĐ.

Số dư Nợ : 
- Phản ánh nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện có của Tổ chức TCVM.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng loại TSCĐ hữu hình.  

Ngoài sổ tài khoản chi tiết theo dõi giá trị của tài sản, các Tổ chức TCVM phải lập thẻ TSCĐ cho từng tài sản và các sổ theo dõi khác về TSCĐ theo quy định về chế độ hạch toán TSCĐ của Bộ Tài chính.

Tài khoản 302- Tài sản cố định vô hình

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của toàn bộ TSCĐ vô hình của Tổ chức TCVM.

Hạch toán tài khoản này thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04- Tài sản cố định vô hình.

Tài khoản 302 có các tài khoản cấp III sau:

3021- Quyền sử dụng đất

3024- Phần mềm máy vi tính

3029- TSCĐ vô hình khác

Bên Nợ ghi: 
- Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng.

Bên Có ghi: 
- Nguyên giá TSCĐ vô hình giảm.

Số dư Nợ:
- Phản ánh nguyên giá TSCĐ vô hình hiện có của Tổ chức TCVM. 

Hạch toán chi tiết: 
- Mở tài khoản chi tiết theo từng TSCĐ vô hình.

- Tài khoản 3021- Quyền sử dụng đất: Phản ánh các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất (gồm cả tiền thuê đất hay tiền sử dụng đất trả một lần, nếu có); chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng... (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất).

- Tài khoản 3024- Phần mềm máy vi tính: Phản ánh giá trị TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí thực tế Tổ chức TCVM đã chi ra để có phần mềm máy vi tính.

- Tài khoản 3029- TSCĐ vô hình khác.
Tài khoản 303- Tài sản cố định thuê tài chính

 Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động toàn bộ TSCĐ đi thuê tài chính của Tổ chức TCVM. 

Hạch toán tài khoản này thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06- Thuê tài sản.
Bên Nợ ghi: 
- Nguyên giá của TSCĐ đi thuê tài chính tăng.

Bên Có ghi: 
- Nguyên giá của TSCĐ đi thuê giảm do chuyển trả lại cho bên cho thuê khi hết hạn hợp đồng hoặc mua lại thành TSCĐ của Tổ chức TCVM.

Số dư Nợ: 
- Phản ánh nguyên giá TSCĐ thuê tài chính hiện có tại Tổ chức TCVM.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết  theo từng loại TSCĐ đi thuê tài chính.

Tài khoản 305- Hao mòn tài sản cố định 

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 

1- Căn cứ vào những quy định về tính và trích khấu hao TSCĐ hiện hành của Nhà nước và của Thống đốc NHNN, các Tổ chức TCVM phải chấp hành nghiêm chỉnh. Đối với các TSCĐ đã tính đủ khấu hao cơ bản (đã thu hồi đủ vốn) thì không tiếp tục trích khấu hao cơ bản nữa. 

Đối với những TSCĐ chưa khấu hao hết đã hỏng, phải thanh lý và xử lý theo các quy định hiện hành.

2- Đối với các TSCĐ vô hình phải tuỳ theo thời gian phát huy hiệu quả của từng TSCĐ để trích khấu hao cơ bản tính từ khi TSCĐ được đưa vào hoạt động (theo hợp đồng, cam kết hoặc chu kỳ sử dụng).

3- Đối với TSCĐ thuê tài chính, trong quá trình sử dụng bên đi thuê phải trích khấu hao cơ bản trong thời gian thuê theo hợp đồng tính vào chi phí kinh doanh, đảm bảo thu hồi đủ vốn. Bên cho thuê phải tính chi phí đầu tư tài chính theo mức khấu hao của TSCĐ cho thuê.

Tài khoản 305 có các tài khoản cấp III sau:

                3051- Hao mòn TSCĐ hữu hình

                3052- Hao mòn TSCĐ vô hình

                3053- Hao mòn TSCĐ đi thuê

Bên Có ghi:  - Số khấu hao cơ bản TSCĐ trích hàng tháng phân bổ vào chi phí.

- Tăng giá trị hao mòn khi tăng nguyên giá TSCĐ.

Bên Nợ ghi: 
- Giảm giá trị hao mòn khi giảm nguyên giá TSCĐ.

- Tất toán giá trị hao mòn của TSCĐ đã xuất khỏi tài sản Tổ chức TCVM (thanh lý, nhượng bán, điều động đi nơi khác).

Số dư Có:
- Phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ hiện có ở Tổ chức TCVM.

Tài khoản 31- Tài sản khác

Tài khoản 311- Công cụ dụng cụ

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị công cụ, dụng cụ của Tổ chức TCVM.

Hạch toán các tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 

- Kế toán nhập, xuất, tồn kho công cụ dụng cụ phải phản ánh theo giá trị thực tế. 

- Ngoài sổ tài khoản chi tiết hạch toán theo giá trị của công cụ dụng cụ, kế toán phải mở sổ chi tiết công cụ dụng cụ để hạch toán theo dõi số lượng, giá trị của từng loại công cụ dụng cụ.

Thủ kho phải mở thẻ kho để hạch toán theo dõi số lượng của từng loại công cụ dụng cụ phù hợp với việc mở sổ của kế toán.

- Đối với công cụ, dụng cụ xuất dùng cho hoạt động kinh doanh: phải được ghi chép, theo dõi về hiện vật và giá trị trên sổ chi tiết theo dõi từng nơi sử dụng và người chịu trách nhiệm vật chất.

- Đối với các công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho hoạt động kinh doanh phải phân bổ một lần 100% giá trị vào chi phí.

- Đối với các công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn và được sử dụng trong nhiều kỳ kế toán thì giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng được hạch toán vào tài khoản 388- Chi phí chờ phân bổ và phân bổ dần vào chi phí cho các kỳ kế toán.

Bên Nợ ghi: - Giá trị công cụ dụng cụ nhập kho. 

Bên Có ghi:
- Giá trị công cụ dụng cụ xuất kho

Số dư Nợ: 
- Phản ánh giá trị công cụ dụng cụ tồn kho 

Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết theo từng nhóm hoặc từng loại công cụ, dụng cụ.

Tài khoản 313- Vật liệu

Tài khoản này dùng để phản ảnh các loại vật liệu sử dụng ở Tổ chức TCVM như giấy tờ in, vật liệu văn phòng, phụ tùng thay thế, xăng, dầu...

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 

1- Kế toán nhập, xuất, tồn kho vật liệu phải phản ảnh theo giá trị thực tế. 

2- Ngoài sổ tài khoản chi tiết hạch toán theo giá trị của vật liệu, kế toán phải mở sổ chi tiết vật liệu để hạch toán theo dõi số lượng, giá trị của từng loại vật liệu.

Thủ kho phải mở thẻ kho để hạch toán theo dõi số lượng của từng loại vật liệu phù hợp với việc mở sổ của kế toán.

3- Hàng tháng, kế toán phải kiểm tra đối chiếu khớp đúng giá trị vật liệu tồn kho cuối tháng giữa sổ chi tiết vật liệu và sổ tài khoản chi tiết. Kế toán và thủ kho phải đối chiếu khớp đúng số liệu về số lượng vật liệu tồn kho cuối tháng giữa sổ chi tiết vật liệu và thẻ kho. Việc đối chiếu giữa sổ sách và hiện vật được thực hiện theo các định kỳ kiểm kê tài sản quy định.

 Bên Nợ ghi: 
- Giá trị vật liệu nhập kho. 

Bên Có ghi: 
- Giá trị vật liệu xuất kho. 

Số dư Nợ: 
- Phản ảnh giá trị vật liệu tồn kho. 


Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết  theo từng nhóm vật liệu hoặc từng loại vật liệu.          
Tài khoản 32- Xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ
Tài khoản 321- Mua sắm tài sản cố định 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí mua sắm TSCĐ theo dự toán đã được duyệt.

Bên Nợ ghi:
- Các khoản chi mua sắm TSCĐ.

Bên Có ghi:
- Số tiền chi mua sắm TSCĐ đã được duyệt quyết toán và thanh toán.

Số dư Nợ:     - Phản ánh số chi về mua sắm tài sản cố định chưa được  duyệt quyết toán và thanh toán.

Hạch toán chi tiết:


                     - Mở 1 tài khoản chi tiết.

Tài khoản 322- Chi phí xây dựng cơ bản

Tài khoản này chỉ sử dụng trong thời gian tiến hành xây dựng cơ bản để phản ánh các vật liệu, dụng cụ và thiết bị dùng cho xây dựng cơ bản.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:   

1- Chi phí chuẩn bị đầu tư XDCB và chi phí của Ban quản lý công trình được tính vào giá trị công trình và hạch toán vào chi phí khác về XDCB.

2- Khi công trình XDCB hoàn thành, tài khoản này phải tất toán hết số dư, kế toán phải tiến hành tính toán, phân bổ các chi phí khác về XDCB theo nguyên tắc:


- Các chi phí khác về XDCB liên quan đến hạng mục công trình nào thì tính trực tiếp cho hạng mục công trình đó.

- Các chi phí chung có liên quan đến nhiều đối tượng tài sản thì phải phân bổ theo những tiêu thức thích hợp (theo tỷ lệ với vốn xây dựng hoặc tỷ lệ với vốn lắp đặt, vốn thiết bị).
3- Đối với vật liệu dùng cho XDCB mở tiểu khoản theo từng nhóm vật liệu, hạch toán theo giá trị vật liệu. Ngoài sổ tài khoản chi tiết, kế toán phải mở sổ chi tiết vật liệu để hạch toán theo dõi số lượng, giá trị của từng loại vật liệu.

Thủ kho phải mở thẻ kho để hạch toán theo dõi số lượng của từng loại vật liệu phù hợp với việc mở sổ của kế toán.

Hàng tháng kế toán phải kiểm tra đối chiếu khớp đúng giá trị vật liệu tồn kho cuối tháng giữa sổ chi tiết vật liệu và sổ tài khoản chi tiết. Kế toán và thủ kho phải đối chiếu khớp đúng số liệu về số lượng vật liệu tồn kho cuối tháng giữa sổ chi tiết vật liệu và thẻ kho. Việc đối chiếu giữa sổ sách và hiện vật được thực hiện theo các định kỳ kiểm kê tài sản quy định.

Tài khoản này có các tài khoản cấp III sau:

3221- Chi phí công trình

3222- Vật liệu dùng cho XDCB

3223- Chi phí nhân công

3229- Chi phí khác


Bên Nợ ghi: 
- Chi phí cho đầu tư XDCB.

Bên Có ghi: 
- Giá trị TSCĐ hình thành qua đầu tư XDCB.

- Giá trị công trình bị loại bỏ và các khoản duyệt bỏ khác kết chuyển khi quyết toán được duyệt y.

 Số dư Nợ: 
- Phản ánh chi phí XDCB dở dang hay giá trị công trình XDCB đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt y.

Hạch toán chi tiết:



- Mở tài khoản chi tiết theo công trình, hạng mục công trình.

Lưu ý:

Tài khoản 3221 “Chi phí công trình” sử dụng hạch toán đối với công trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu toàn bộ. 


Tài khoản 3222  “Vật liệu dùng cho XDCB” và tài khoản 3223 “Chi phí nhân công” sử dụng hạch toán đối với công trình có sử dụng vật liệu, nhân công do bên A tự mua, tự thuê...

Tài khoản 323- Sửa chữa tài sản cố định

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí sửa chữa TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí sửa chữa TSCĐ. Trường hợp sửa chữa thường xuyên không hạch toán vào tài khoản này mà tính thẳng vào chi phí trong kỳ.

Nội dung hạch toán tài khoản 323 giống như nội dung hạch toán tài khoản 322.

Tài khoản 34- Ủy thác cho vay 

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng Việt Nam tổ chức TCVM chuyển cho các tổ chức nhận ủy thác để thực hiện cấp tín dụng đối với khách hàng theo thỏa thuận hợp đồng ủy thác đã ký kết.


Bên Nợ ghi:
- Số tiền chuyển cho tổ chức nhận ủy thác.


Bên Có ghi:
- Số tiền tổ chức nhận ủy thác thanh toán theo hợp đồng.


Số dư Nợ:
- Phản ánh số tiền chuyển cho tổ chức nhận ủy thác nhưng chưa thực hiện cấp tín dụng.


Hạch toán chi tiết: 



- Mở tài khoản chi tiết theo từng tổ chức nhận ủy thác, từng loại ủy thác cấp tín dụng.

Tài khoản 35- Các khoản phải thu bên ngoài

Tài khoản 351- Ký quỹ, thế chấp, cầm cố
 Tài khoản này dùng để phản ảnh các tài sản (tài sản cố định, nhà cửa, đất đai...), tiền của Tổ chức TC VM mang thế chấp, cầm cố, ký quỹ tại các Tổ chức tín dụng khác trong các quan hệ kinh tế, tín dụng...

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 


1. Trường hợp dùng tài sản cố định đem cầm cố, thế chấp:


- Khi Tổ chức TCVM  đưa tài sản cố định cầm cố, thế chấp, ghi:


Nợ Tài khoản 351 - Ký quỹ, thế chấp, cầm cố.



Nợ Tài khoản 305 - Hao mòn tài sản cố định


Có Tài khoản 301 - Tài sản cố định hữu hình

- Khi nhận lại tài sản cố định cầm cố, thế chấp, ghi:


Nợ Tài khoản 301 - Tài sản cố định hữu hình


Có Tài khoản 351 - Ký quỹ, thế chấp, cầm cố.



(ghi giá trị tài sản cố định còn lại khi đi thế chấp, cầm cố)

Có Tài khoản 305 - Hao mòn tài sản cố định





(hao mòn luỹ kế khi đi cầm cố, thế chấp)

 2. Trường hợp thế chấp tài sản cố định mà không đưa tài sản cố định ra khỏi Tổ chức TCVM thì không ghi giảm tài sản cố định.


Bên Nợ ghi: 
- Giá trị tài sản mang thế chấp, cầm cố.


- Số tiền đã ký quỹ

Bên Có ghi: 
- Giá trị tài sản thế chấp, cầm cố và số tiền ký quỹ đã  nhận lại hoặc đã thanh toán.

                 
- Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác.

Số dư Nợ:
- Phản ảnh giá trị tài sản còn đang gửi thế chấp,  cầm cố và số tiền còn đang ký quỹ.

Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng nhận tài sản thế chấp, cầm cố hay nhận tiền ký quỹ.

Tài khoản 352- Các khoản tham ô, lợi dụng
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản bị khách hàng tham ô, lợi dụng trong quá trình giao dịch với Tổ chức TCQMN.

Bên Nợ ghi:
- Số tiền khách hàng tham ô, lợi dụng.

Bên Có ghi:
- Số tiền Tổ chức TCVM đã thu hồi được hoặc được phép xử lý.

Số dư Nợ: 
- Số tiền còn phải thu khách hàng.

Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán.

Tài khoản 353- Thanh toán với Ngân sách Nhà nước 

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền thuế, khấu hao cơ bản... Tổ chức TCVM tạm ứng để nộp Ngân sách Nhà nước hay các khoản chờ Ngân sách Nhà nước thanh toán (các khoản bù chênh lệch lãi suất cho vay ưu đãi...).

       Tài khoản 353 có các tài khoản cấp III sau:

3531- Tạm ứng nộp Ngân sách Nhà nước

3532- Thuế giá trị gia tăng đầu vào

3539- Các khoản chờ Ngân sách Nhà nước thanh toán

Nội dung hạch toán 2 tài khoản:

3531- Tạm ứng nộp Ngân sách Nhà nước

3539- Các khoản chờ Ngân sách Nhà nước thanh toán

Bên Nợ ghi: 
- Số tiền tạm ứng để nộp cho Ngân sách Nhà nước. 

- Số tiền phải thu Ngân sách (Ngân sách cấp bù...).

Bên Có ghi: 
- Số tiền chuyển vào tài khoản thích hợp để thanh toán.

Số dư Nợ: 
- Phản ánh số tiền Tổ chức TCVM đã tạm ứng nộp hoặc phải thu từ Ngân sách Nhà nước chưa được thanh toán.

Hạch toán chi tiết:

                     - Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản phải thu Ngân sách.

Tài khoản 3532- Thuế giá trị gia tăng đầu vào
Tài khoản này dùng để hạch toán số thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào khi mua hàng hoá, dịch vụ.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 

1- Tài khoản này chỉ áp dụng cho đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.

2- Việc hạch toán vào tài khoản này theo quy định của Bộ Tài chính về kế toán thuế GTGT.

Bên Nợ ghi: 
- Số thuế GTGT đầu vào.

Bên Có ghi:
- Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ.

- Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.

- Số thuế GTGT đầu vào đã hoàn lại.

Số dư Nợ:
- Phản ánh số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ; số thuế 

GTGT đầu vào được hoàn lại nhưng Ngân sách Nhà nước chưa hoàn trả.

Hạch toán chi tiết:


- Mở tài khoản chi tiết theo loại thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT được khấu trừ .

Tài khoản 355- Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ như đầu tư, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tài sản  bảo đảm nợ để bán hoặc khai thác, thuê trông coi bảo vệ, bảo hiểm cho tài sản bảo đảm nợ, quảng cáo, môi giới để bán, cho thuê tài sản bảo đảm nợ và các chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ khác theo quy định để xử lý nợ tồn đọng. 

Bên Nợ ghi: 
- Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ.

Bên Có ghi:
-Số tiền thu hồi chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ.

Số dư Nợ:
  - Phản ánh chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ chưa thu được

Tài khoản 359- Các khoản phải thu khác

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán về các khoản nợ phải thu của khách hàng.

Bên Nợ ghi: 
- Số tiền Tổ chức TCVM phải thu khách hàng.

Bên Có ghi: 
- Số tiền Tổ chức TCVM thu được.

- Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác.

Số dư Nợ:
- Phản ánh số tiền Tổ chức TCVM còn phải thu khách hàng.

Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán.

Tài khoản 36- Các khoản phải thu nội bộ

Tài khoản 361- Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng đồng Việt Nam
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản bằng đồng Việt Nam mà Tổ chức TCVM cấp vốn cho các đơn vị trực thuộc, tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ và các khoản nợ cũng như tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu phát sinh trong hoạt động nội bộ Tổ chức TCVM.


Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:  

1- Phạm vi và nội dung phản ánh vào tài khoản thuộc quan hệ thanh toán nội bộ trong Tổ chức TCVM. Các quan hệ thanh toán của Tổ chức TCVM với các khách hàng độc lập, không phản ánh vào tài khoản này. 

2- Tài khoản này phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị, cá nhân có quan hệ và theo dõi riêng từng khoản tạm ứng hay các khoản phải thu. Từng đơn vị cần có biện pháp đôn đốc giải quyết dứt điểm các khoản tạm ứng, phải thu nội bộ trong niên độ kế toán.

2- Cuối kỳ kế toán, phải kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số phát sinh, số dư các tài khoản 361 "Tạm ứng và phải thu nội bộ" và tài khoản 46 "Các khoản phải trả nội bộ" với các đơn vị, cá nhân có quan hệ theo từng nội dung thanh toán.

Tài khoản 361 có các tài khoản cấp III sau:

3612- Tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ 

3613- Tạm ứng tiền lương, công tác phí cho cán bộ, nhân viên Tổ chức TCVM

3614- Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ xử lý

3615- Các khoản phải bồi thường của cán bộ, nhân viên Tổ chức TCVM. 

Bên Nợ ghi: 
- Số tiền tạm ứng. 

- Số tiền Tổ chức TCVM phải thu.

Bên Có ghi: - Số tiền thu hồi tạm ứng.

- Số tiền Tổ chức TCVM thu được.

- Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác.

Số dư Nợ: 
- Phản ánh số tiền Tổ chức TCVM đang tạm ứng để phục vụ hoạt động nghiệp vụ hay còn phải thu.

Tài khoản 366- Các khoản phải thu từ các giao dịch nội bộ

Tài khoản 366 có các tài khoản cấp III sau: 

3661- Các khoản phải thu từ các chi nhánh.

3662- Các khoản phải thu từ Hội sở chính.

Tài khoản 3661- Các khoản phải thu các chi nhánh: Tài khoản này mở tại Hội sở chính.

Tài khoản 3662- Các khoản phải thu từ Hội sở chính: Tài khoản này mở tại Chi nhánh.

Bên Nợ ghi:  - Số tiền HSC phải điều chuyển vốn cho Chi nhánh

 Bên Có ghi: 
- Số tiền HSC đã điều chuyển vốn cho Chi nhánh

 - Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác

Số dư Nợ: 
- Phản ánh số tiền hội sở chính còn phải điều chuyển vốn hay số tiền còn phải thu của các đơn vị khác

Tài khoản 369- Các khoản phải thu nội bộ khác

 Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu nội bộ khác của Tổ chức TCVM phát sinh trong quá trình hoạt động ngoài những khoản tiền đã được hạch toán vào các tài khoản thích hợp. 

Bên Nợ ghi: - Số tiền Tổ chức TCVM phải thu. 

Bên Có ghi: - Số tiền Tổ chức TCVM thu được.



          - Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác.

Số dư Nợ: 
- Phản ánh số tiền Tổ chức TCVM còn phải thu.

Tài khoản 37- Chi hoạt động dự án

Tài khoản này dùng để phản ánh số chi cho chương trình, dự án bằng nguồn viện trợ ở nước ngoài, nguồn khác cho chương trình, dự án

Bên Nợ ghi:
- Chi thực tế cho việc thực hiện chương trình, dự án.

Bên Có ghi:
- Số chi sai bị xuất toán phải thu hồi.

- Số chi của chương trình, dự án được quyết toán với nguồn kinh phí dự án.                            

Số dư Nợ:
- Số chi chương trình, dự án chưa hoàn thành hoặc đã hoàn thành nhưng quyết toán chưa được duyệt.        
Tài khoản 38- Các tài sản Có khác

Tài khoản 387- Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho Tổ chức TCVM



Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho Tổ chức TCVM, đang chờ xử lý. Tổ chức TCVM phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý về quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản đó. (quyền sở hữu đối với tài sản được xác lập khi có đủ 3 quyền: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản- quy định tại Điều 173 Bộ Luật Dân sự).


Bên Nợ ghi:
- Giá trị tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho Tổ chức TCVM, đang chờ xử lý.


Bên Có ghi:

- Giá trị tài sản gán nợ đã xử lý.


Số dư Nợ:

- Phản ánh giá trị tài sản gán nợ.


Hạch toán chi tiết:








- Mở tài khoản chi tiết theo từng tài sản nhận gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho Tổ chức TCVM.

Tài khoản 388- Chi phí chờ phân bổ
Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển phân bổ các khoản chi phí này vào chi phí của các kỳ kế toán phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán.

Bên Nợ ghi:
- Chi phí chờ phân bổ (chi phí trả trước) phát sinh trong kỳ.

Bên Có ghi:
- Chi phí trả trước được phân bổ vào chi phí trong kỳ.                            

Số dư Nợ:
- Phản ánh các khoản chi phí trả trước chờ phân bổ.

Tài khoản 389- Tài sản Có khác

Tài khoản này dùng để phản ánh các loại tài sản Có khác của Tổ chức TCVM ngoài những tài sản đã được hạch toán vào các tài khoản thích hợp. 

Bên Nợ ghi:
- Giá trị tài sản Có khác của Tổ chức TCVM tăng trong kỳ.

Bên Có ghi:
- Giá trị tài sản Có khác của Tổ chức TCVM giảm trong kỳ.

Số dư Nợ: 
- Giá trị tài sản Có khác tại thời điểm cuối kỳ.

Hạch toán chi tiết: 



- Mở tài khoản chi tiết cho từng loại tài sản Có khác.

Tài khoản 39- Lãi và phí phải thu
Tài khoản 391- Lãi phải thu từ tiền gửi

Tài khoản này dùng để phản ánh số lãi phải thu dồn tích tính trên số tiền gửi mà Tổ chức TCVM gửi tại NHNN và tại các TCTD.

Tài khoản 391 có tài khoản cấp III sau:

3911- Lãi phải thu từ tiền gửi bằng đồng Việt Nam

        3912- Lãi phải thu từ tiền gửi bằng ngoại tệ

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:
1- Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

2- Lãi phải thu từ tiền gửi thể hiện số lãi tính dồn tích mà Tổ chức TCVM đã hạch toán vào thu nhập nhưng chưa được Tổ chức nhận tiền gửi thanh toán (chi trả). 

Nội dung hạch toán tài khoản 3911 như sau: 

Bên Nợ ghi:
- Số lãi phải thu từ tiền gửi tại NHNN và các TCTD tính cộng dồn.

Bên Có ghi:
- Số tiền lãi do Tổ chức nhận tiền gửi đã chi trả.

Số dư Nợ:
- Phản ánh số lãi tiền gửi còn phải thu của Tổ chức TCVM.    

Hạch toán chi tiết:




- Mở tài khoản chi tiết theo từng loại tiền gửi. 

Nội dung hạch toán tài khoản 3912 như sau: 

Bên Nợ ghi:
- Giá trị số lãi phải thu từ tiền gửi tại NHNN và các TCTD khác tính cộng dồn quy ra VNĐ.

Bên Có ghi:
- Giá trị số tiền lãi do Tổ chức nhận tiền gửi đã chi trả quy Việt Nam Đồng.

Số dư Nợ:
- Phản ánh giá trị số lãi tiền gửi còn phải thu của Tổ chức TCVM quy Việt Nam Đồng.    

Hạch toán chi tiết:




- Mở tài khoản chi tiết theo từng loại tiền gửi. 

Tài khoản 394- Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng

Tài khoản này dùng để phản ánh số lãi phải thu dồn tích tính trên hoạt động tín dụng.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:
1- Lãi từ hoạt động tín dụng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

2- Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng thể hiện số lãi tính dồn tích mà Tổ chức TCVM đã hạch toán vào thu nhập nhưng chưa được khách hàng vay thanh toán (chi trả).

Tài khoản 394 có tài khoản cấp III sau:

3941- Lãi phải thu từ cho vay bằng đồng Việt Nam




Nội dung hạch toán tài khoản 394 giống như nội dung hạch toán tài khoản 391.

Tài khoản 397- Phí phải thu

Tài khoản này dùng để phản ánh số phí phải thu trong quá trình hoạt động của Tổ chức TCVM.

Hạch toán trên tài khoản này cần phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Phí từ hoạt động kinh doanh của Tổ chức TCVM được ghi nhận trên cơ sở thời gian và số phí thực tế phải thu từng kỳ.

2- Số phí phải thu thể hiện số phí dồn tích mà Tổ chức TCVM đã hạch toán vào thu nhập trong kỳ nhưng chưa được khách hàng thanh toán.

Bên Nợ ghi:
- Số phí phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của Tổ chức TCVM

(Hạch toán đối ứng vào tài khoản thu nhập của Tổ chức TCVM).
Bên Có ghi:
- Số phí phải thu đã được khách hàng thanh toán, chi trả.
Số dư Nợ: 
- Phản ánh số phí còn phải thu từ khách hàng.
Loại 4: Các khoản phải trả

Loại này dùng để phản ánh mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động mà Tổ chức TCVM phải trả, phải thanh toán cho các chủ nợ, bao gồm các khoản nợ Chính phủ, các Tổ chức tín dụng khác, và các tổ chức, cá nhân nước ngoài; tiền gửi của Tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước.

       Tài khoản 41- Tiền gửi bằng đồng Việt Nam 
Tài khoản 411- Tiền gửi của khách hàng TCVM bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng Việt Nam các khách hàng TCVM gửi tại Tổ chức TCVM.


Tài khoản 411 có các tài khoản cấp III sau:

4111- Tiền gửi tiết kiệm bắt buộc

4112- Tiền gửi tự nguyện
Nội dung hạch toán tài khoản 4111

Bên Có ghi: - Số tiền khách hàng gửi vào. 

Bên Nợ ghi: - Số tiền khách hàng lấy ra. 

Số dư Có: 
- Phản ánh số tiền của khách hàng TCVM đang gửi tại Tổ chức TCVM.

Hạch toán chi tiết:

- Các TK 4111, 4112 mỗi tài khoản mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng gửi tiền.

Tài khoản 412- Tiền gửi của tổ chức và cá nhân khác bằng đồng Việt Nam
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng Việt Nam mà các tổ chức, cá nhân khác gửi tại tổ chức TCVM.

Nội dung hạch toán tài khoản 412 giống như nội dung hạch toán tài khoản 411.

Tài khoản 42- Vay bằng đồng Việt Nam

Tài khoản 421- Vay khách hàng trong nước  

Tài khoản 421 có các tài khoản cấp III sau:

4211- Nợ trong hạn

4212- Nợ quá hạn  
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng Việt Nam Tổ chức TCVM vay các cá nhân, tổ chức trong nước.

Nội dung hạch toán tài khoản 421 giống như nội dung hạch toán tài khoản 411.

Tài khoản 422- Vay khách hàng nước ngoài

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng Việt Nam Tổ chức TCVM vay các cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Tài khoản 422 có các tài khoản cấp III sau:

4221- Nợ trong hạn

4222- Nợ quá hạn

Nội dung hạch toán tài khoản 422 giống như nội dung hạch toán tài khoản 411.

Tài khoản 423- Vay các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, và các cá nhân, tổ chức khác trong nước và nước ngoài bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng Việt Nam Tổ chức TCVM vay các tổ chức tín dụng , tổ chức tài chính, và các cá nhân, tổ chức khác trong nước và nước ngoài.

Tài khoản 423 có các tài khoản cấp III sau:



4231- Nợ trong hạn



4232- Nợ quá hạn

Nội dung hạch toán tài khoản 423 giống như nội dung hạch toán tài khoản 411.
  Tài khoản 43- Vay bằng ngoại tệ
 
Tài khoản 431- Vay khách hàng trong nước


Tài khoản này dùng để phản ánh số ngoại tệ của khách hàng TCVM trong nước gửi tại Tổ chức TCVM. 


Tài khoản 431 có các tài khoản cấp III sau:



4311- Nợ trong hạn

       4312- Nợ quá hạn

                  

Nội dung hạch toán tài khoản 431 giống như nội dung hạch toán tài khoản 411.


Tài khoản 432- Vay khách hàng nước ngoài 
Tài khoản này dùng để phản ánh số ngoại tệ của khách hàng TCVM nước ngoài gửi tại Tổ chức TCVM. 

Tài khoản 432 có các tài khoản cấp III sau:

4321- Nợ trong hạn

4322- Nợ quá hạn

                  

Nội dung hạch toán tài khoản 432 giống như nội dung hạch toán tài khoản 411.

Tài khoản 433- Vay các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, và các cá nhân, tổ chức khác trong nước và nước ngoài bằng ngoại tệ
Tài khoản này dùng để phản ánh số ngoại tệ Tổ chức TCVM vay các tổ chức tín dụng , tổ chức tài chính, và các cá nhân, tổ chức khác trong nước và nước ngoài.

Tài khoản 433 có các tài khoản cấp III sau:



4331- Nợ trong hạn



4332- Nợ quá hạn

Nội dung hạch toán tài khoản 433 giống như nội dung hạch toán tài khoản 411.

Tài khoản 44- Vốn tài trợ, uỷ thác cho vay

Tài khoản 441- Vốn tài trợ, uỷ thác cho vay bằng đồng Việt Nam 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số vốn tài trợ, uỷ thác cho vay bằng đồng Việt Nam của Chính phủ, các Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài giao cho Tổ chức TCVM để sử dụng theo các mục đích chỉ định, Tổ chức TCVM có trách nhiệm hoàn trả vốn này khi đến hạn.

Tài khoản 441 có các tài khoản cấp III sau:


4411- Vốn nhận của Chính phủ

  4412- Vốn nhận của các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước

  4413- Vốn nhận của các tổ chức tín dụng trong nước


4414- Vốn nhận của các tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài 

4415- Vốn nhận của các tổ chức tín dụng nước ngoài 

Bên Có ghi: - Số vốn của các bên đối tác giao cho Tổ chức TCVM.

Bên Nợ ghi: - Số vốn chuyển trả lại cho các đối tác giao vốn.

Số dư Có:     - Phản ảnh số vốn tài trợ, uỷ thác cho vay của các đối tác Tổ                  chức TCVM đang sử dụng.

Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết theo từng loại vốn của từng đối tác giao vốn.

Tài khoản 442- Vốn tài trợ, uỷ thác cho vay bằng ngoại tệ                                     
Tài khoản này dùng để phản ảnh số vốn tài trợ, uỷ thác cho vay bằng ngoại tệ của các Tổ chức, cá nhân nước ngoài giao cho Tổ chức TCVM để sử dụng theo các mục đích chỉ định, Tổ chức TCVM có trách nhiệm hoàn trả vốn này khi đến hạn.

Tài khoản 442 có tài khoản cấp III sau:

4421- Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước

4422- Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài

Nội dung hạch toán tài khoản 442 giống như nội dung hạch toán tài khoản 441. 


Tài khoản 45- Các khoản phải trả cho bên ngoài

Tài khoản 451- Các khoản phải trả về XDCB, mua sắm TSCĐ

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả phát sinh về xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ như: nhận vốn XDCB, mua sắm TSCĐ do Hội sở chính chuyển về, các khoản phải thanh toán cho đơn vị bán hàng, các khoản phải thanh toán cho cán bộ, nhân viên xây dựng cơ bản...


Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 


1- Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu về XDCB  cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết từng đối tượng phải trả tài khoản này phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu XDCB nhưng chưa nhận được hàng hoá, lao vụ.

2- Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ mua vật tư, hàng hoá... trả tiền ngay (tiền mặt, séc hay chuyển khoản).

Bên Có ghi: 
- Các khoản phải trả. 

Bên Nợ ghi: 
- Số tiền đã trả cho người được thanh toán. 

Số dư Có: 
- Phản ánh các khoản còn phải trả về XDCB, mua sắm TSCĐ.

Riêng nguồn vốn xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ nhận của Tổ chức TCVM cấp trên chuyển về, mở theo từng công trình được cấp vốn.

Tài khoản 452- Tiền giữ hộ và đợi thanh toán
Tài khoản 452 có các tài khoản cấp III sau:

4521- Tiền giữ hộ và đợi thanh toán

Tài khoản 4521- Tiền giữ hộ và đợi thanh toán 

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản tiền giữ hộ theo quy định và các khoản tiền đang chờ thanh toán, xử lý của các cơ quan, đơn vị gửi Tổ chức TCVM để nhờ giữ hộ.

Bên Có ghi: - Số tiền nhận vào giữ hộ.

- Số tiền nhận vào Tổ chức TCVM đợi thanh toán

Bên Nợ ghi: - Số tiền trả hoặc thanh toán cho cá nhân, đơn vị gửi. 

Số dư Có: 
- Phản ánh số tiền Tổ chức TCVM đang giữ hộ và chờ thanh toán.
Tài khoản 4523- Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý 

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý mà Tổ chức TCVM cần phải thanh toán với khách hàng. 


Tài khoản này hạch toán đối ứng với tài khoản 1013-“Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý”.

Bên Có ghi: - Số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu hành Tổ chức TCVM chưa thanh toán cho khách hàng.

Bên Nợ ghi: - Số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông đã được Tổ chức TCVM thanh toán với khách hàng.

Số dư Có: 
- Phản ánh số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông Tổ chức TCVM chưa thanh toán cho khách hàng.

Tài khoản 453- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

Tài khoản 453 có các tài khoản cấp III sau:

4531- Thuế giá trị gia tăng phải nộp

4534- Thuế thu nhập doanh nghiệp

4538- Các loại thuế khác

4539- Các khoản phải nộp khác

Tài khoản 4531- Thuế giá trị gia tăng phải nộp

Tài khoản này dùng để hạch toán số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp, số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước (NSNN).

Bên Nợ ghi: - Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ.





- Số thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế GTGT phải nộp.




- Số thuế GTGT đã nộp vào NSNN.

Bên Có ghi:
- Số thuế GTGT phải nộp.

Số dư Nợ:
- Phản ánh số thuế GTGT đã nộp thừa vào NSNN.

Số dư Có:
- Phản ánh số thuế GTGT còn phải nộp NSNN.

Tài khoản 4534- Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài khoản này dùng để hạch toán số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp và tình hình nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào Ngân sách Nhà nước. 

Bên Nợ ghi:
- Số thuế TNDN đã nộp vào NSNN.

- Số thuế TNDN được miễn giảm trừ vào số phải nộp.

- Số chênh lệch giữa thuế TNDN phải nộp theo thông báo hàng quý của cơ quan thuế lớn hơn số thuế TNDN thực tế phải nộp khi báo cáo quyết toán năm được duyệt.

Bên Có ghi:
- Số thuế TNDN phải nộp.

Số dư Nợ:
- Phản ánh số thuế TNDN đã nộp lớn hơn số phải nộp (số thuế nộp thừa).
Số dư Có:
- Phản ánh số thuế TNDN còn phải nộp vào NSNN.

Nội dung hạch toán 2 tài khoản:



Tài khoản 4538- Các loại thuế khác



Tài khoản 4539- Các khoản phải nộp khác


Các tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa Tổ chức TCVM với Nhà nước về các khoản thuế và các khoản khác phải nộp, phản ánh nghĩa vụ và tình hình thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Tổ chức TCVM với Nhà nước trong kỳ kế toán. 

Bên Có ghi:
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Bên Nợ ghi: 
- Thuế và các khoản phải nộp đã nộp Nhà nước.

Số dư Có:
- Phản ánh số thuế và các khoản  còn phải nộp Nhà nước.

Hạch toán chi tiết:




- Mở tài khoản chi tiết cho từng khoản phải nộp và đã nộp.

Trong trường hợp cá biệt, tài khoản 453 có thể có số dư Nợ. Số dư Nợ (nếu có) phản ánh số thuế và các khoản đã nộp lớn hơn số thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước, hoặc có thể thể hiện số thuế đã nộp được xét miễn hoặc giảm cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc thoái thu.


Tài khoản 46- Các khoản phải trả nội bộ 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả phát sinh trong quá trình hoạt động nội bộ Tổ chức TCVM.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Phạm vi và nội dung phản ánh vào tài khoản thuộc quan hệ thanh toán nội bộ trong Tổ chức TCVM. Các quan hệ thanh toán của Tổ chức TCQMN với các khách hàng độc lập, không phản ánh vào tài khoản này. 

2- Tài khoản này phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị, cá nhân có quan hệ và theo dõi riêng từng khoản phải trả. 
3- Cuối kỳ, kế toán phải kiểm tra, đối chiếu các tài khoản 36 "Các khoản phải thu  nội bộ" và 46 " Các khoản phải trả nội bộ" với các đơn vị, cá nhân có quan hệ theo từng nội dung thanh toán.

Tài khoản 46 có các tài khoản cấp II sau:

       461- Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý

       462- Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên Tổ chức TCVM

466- Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ (Phải bù trừ khi lên   BCĐ kế toán)

469- Các khoản phải trả nội bộ khác                 


Tài khoản 461- Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý 
Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản phải trả nội bộ, phát sinh trong quá trình hoạt động của Tổ chức TCVM.


Bên Có ghi:
- Số tiền Tổ chức TCVM phải trả. 


Bên Nợ ghi:
- Số tiền Tổ chức TCVM đã trả hoặc được giải quyết chuyển vào tài khoản khác.


Số dư Có: 
- Phản ánh số tiền Tổ chức TCVM còn phải trả.

Tài khoản 462- Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên Tổ chức TCVM

Nội dung hạch toán tài khoản này tương tự như tài khoản 461.
Tài khoản 466- Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ.

Tài khoản này có các tài khoản cấp III như sau:

4661- Các khoản phải trả các chi nhánh

4662- Các khoản phải trả hội sở chính

Nội dung hạch toán tài khoản này như sau

Bên Có ghi:  - Số tiền Chi nhánh phải trả cho hội sở chính

Bên Nợ ghi: 
- Số tiền Chi nhánh đã trả cho hội sở chính

- Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác 

Số dư Có: 
- Phản ánh số tiền còn phải trả hội sở chính 

Tài khoản 469- Các khoản phải nội bộ khác

Nội dung hạch toán tài khoản này tương tự tài khoản 461

Tài khoản 47- Các khoản phải trả về chương trình, dự án.

Tài khoản này dùng để phản ánh việc tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí chương trình, dự án.

Tài khoản này có các tài khoản cấp II sau:

471- Nguồn kinh phí chương trình, dự án.

472- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Nội dung hạch toán TK 471- Nguồn kinh phí chương trình, dự án.

Bên Nợ ghi: - Số kinh phí dự án sử dụng không hết phải nộp lại cho NSNN hoặc nhà tài trợ.

- Các khoản được phép ghi giảm nguồn kinh phí chương trình, dự án.

- Kết chuyển số chi của chương trình, dự án được quyết toán với nguồn kinh phí của từng chương trình, dự án.

 Bên Có ghi: 
- Số kinh phí chương trình, dự án đã thực nhận trong kỳ

- Khi Kho bạc thanh  toán số kinh phí tạm ứng, chuyển số đã nhận tạm ứng thành nguồn kinh phí dự án. 

Số dư Có: 
- Số kinh phí chương trình, dự án chưa sử dụng hoặc đã sử dụng nhưng quyết toán chưa được duyệt. 

Nội dung hạch toán TK 472- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định của đơn vị, bao gồm: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ hữu hình và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ vô hình.

Bên Nợ ghi:  Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ giảm do: 

- phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ trong kỳ.

- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán, chuyển giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền và các trường hợp giảm khác…

- Giảm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) do đánh giá lại (trường hợp giảm).

Bên Có ghi: 
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ tăng do: 


+ Giá trị TSCĐ mua sắm, xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.


+ Giá trị TSCĐ nhận của các đơn vị khác bàn giao, được biếu tặng, viện trợ và các trường hợp tăng khác;


+ Tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) do đánh giá lại (trường hợp tăng)

Số dư Có: 
- Phản ánh tổng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 

Tài khoản 48- Các tài sản Nợ khác

Tài khoản 481- Nhận tiền ủy thác cho vay bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này mở tại Tổ chức TCVM dùng để phản ánh số tiền đồng Việt Nam đã nhận được của các Tổ chức, cá nhân khác ủy thác để cho vay khách hàng đã xác định theo hợp đồng ủy thác cho vay. 

Bên Có ghi:
- Số tiền đã nhận của các Tổ chức, cá nhân để cho vay ủy thác

Bên Nợ ghi:  
- Số tiền đã thanh toán với Tổ chức, cá nhân ủy thác (khi đã giải ngân cho khách hàng vay). 

Số dư Có: 

- Phản ánh số tiền đã nhận của các Tổ chức, các nhân ủy thác nhưng chưa giải ngân cho khách hàng. 


Tài khoản 482- Nhận tiền ủy thác cho vay bằng ngoại tệ


Tài khoản này mở tại Tổ chức TCVM dùng để phản ánh số tiền ngoại tệ đã nhận được của các Tổ chức, cá nhân khác ủy thác để cho vay khách hàng đã xác định theo hợp đồng ủy thác cho vay.


Nội dung hạch toán tài khoản 482 giống như nội dung hạch toán tài khoản 481.

Tài khoản 483- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức TCVM. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học, công nghệ tại Việt Nam.
Hạch toán tài khoản này cần thực hiện theo các quy định sau:
1. Việc trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức tín dụng phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được trích từ chi phí quản lý để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Hàng năm, tổ chức tín dụng tự xác định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và lập Báo cáo trích lập, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, kê khai mức trích lập, số tiền trích lập vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được nộp cùng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tài khoản 483 có các tài khoản cấp III:
Tài khoản 4831- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Tài khoản 4832- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định.
Tài khoản 4831- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức TCVM.
Bên Có ghi:  - Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ vào chi phí.
- Số thu từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định hình hành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định.
Bên Nợ ghi:
 - Các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.


- Giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định.




- Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.
Số dư Có: 
- Số quỹ phát triển khoa học và công nghệ hiện còn của tổ chức tín dụng tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.
Hạch toán chi tiết: 
- Mở 01 tài khoản chi tiết.
Tài khoản 4832- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định
Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động nguồn quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định.
Bên Có ghi:
 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định tăng.

Bên Nợ ghi:  - Giá trị hao mòn của tài sản cố định trong kỳ.
- Giá trị còn lại của tài sản cố định khi nhượng bán, thanh lý.
- Giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định khi tài sản cố định hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chuyển sang phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh.

Số dư Có:
- Nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định hiện có của tổ chức tín dụng tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.

Tài khoản 484- Quỹ khen thưởng, phúc lợi và thưởng Ban quản lý điều hành

Tài khoản này dùng để phản ánh quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng Ban quản lý điều hành của tổ chức tín dụng được trích lập theo quy định của pháp luật.
Tài khoản này có các tài khoản cấp III sau:


4841- Quỹ khen thưởng


4842- Quỹ phúc lợi


4843- Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định

4844- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành
Nội dung hạch toán các tài khoản này như sau:

Bên Có ghi: 
- Số tiền trích lập quỹ.

Bên Nợ ghi: 
- Số tiền sử dụng quỹ.

Số dư Có:
- Phản ánh số tiền hiện có của quỹ.

Hạch toán chi tiết:


- Mở 01 tài khoản chi tiết
Tài khoản 485- Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm

Tài khoản này dùng để phản ảnh việc tổ chức TCVM lập và sử dụng quỹ phòng về trợ cấp mất việc làm được trích lập theo chế độ.


Bên Có ghi: 
  - Số tiền trích lập quỹ hàng năm.


Bên Nợ ghi: 
  - Số tiền sử dụng quỹ. 


Số dư Có: 

  - Phản ảnh số tiền hiện có tại quỹ. 


Hạch toán chi tiết:

                         
   - Mở 1 tài khoản chi tiết .

Tài khoản 488- Doanh thu chờ phân bổ

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu chờ phân bổ (chưa thực hiện) của Tổ chức TCVM trong kỳ kế toán. Doanh thu chờ phân bổ bao gồm: khoản lãi nhận trước khi mua các công cụ nợ (trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu...), lãi cho thuê tài chính, phí cam kết bảo lãnh (nhận trước) và các khoản thu khác có nội dung, tính chất tương tự. 

Bên Có ghi:
 - Số tiền ghi nhận “Doanh thu chờ phân bổ” phát sinh trong kỳ.
Bên Nợ ghi:
- Kết chuyển “Doanh thu chờ phân bổ” sang tài khoản Thu nhập theo quy định của Chuẩn mực kế toán.

- Tất toán “Doanh thu chờ phân bổ” theo chế độ quy định (do lãi nhận trước từ Hợp đồng thuê tài chính không được thực hiện vì lý do bất khả kháng...).

Số dư Có:
- Phản ánh số tiền “Doanh thu chờ phân bổ” ở thời điểm cuối kỳ kế toán.

Hạch toán chi tiết :

- Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản doanh thu chờ phân bổ. 

Tài khoản 489- Dự phòng rủi ro khác

Tài khoản này có các tài khoản cấp III sau:

4891- Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán khác

4899- Dự phòng rủi ro khác

Tài khoản 4891- Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán khác

Tài khoản này dùng để phản ánh việc lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng cho các dịch vụ thanh toán.

Bên Có ghi:
- Số dự phòng cho các dịch vụ thanh toán được trích lập.

Bên Nợ ghi:
- Xử lý rủi ro dịch vụ thanh toán.

        

          - Hoàn nhập số chênh lệch thừa dự phòng đã lập.

Số dư Có:
- Phản ánh số dự phòng cho các dịch vụ thanh toán hiện có.

Hạch toán chi tiết:




    - Mở tài khoản chi tiết theo từng dịch vụ thanh toán.

Tài khoản 4899- Dự phòng rủi ro khác

Tài khoản này dùng để phản ánh việc lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng khác theo cơ chế tài chính của Tổ chức TCVM, ngoài những nội dung đã hạch toán vào các tài khoản thích hợp. 

Bên Có ghi:

- Số dự phòng được lập.

Bên Nợ ghi:

- Xử lý khoản rủi ro.

                            - Hoàn nhập số chênh lệch thừa dự phòng đã lập.

Số dư Có:

- Phản ánh số dự phòng rủi ro hiện có.

Hạch toán chi tiết:







- Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản được trích lập dự phòng rủi ro.

Tài khoản 49- Lãi và phí phải trả
Tài khoản 491- Lãi phải trả cho tiền gửi
Tài khoản này dùng để phản ánh số lãi phải trả dồn tích tính trên số tiền gửi của khách hàng đang gửi tại Tổ chức TCVM.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Lãi phải trả cho tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

2- Lãi phải trả cho tiền gửi thể hiện số lãi tính dồn tích mà Tổ chức TCVM đã hạch toán vào chi phí nhưng chưa chi trả cho khách hàng.

Tài khoản 491 có các tài khoản cấp III sau:

4911- Lãi phải trả cho tiền gửi bằng đồng Việt Nam

4912- Lãi phải trả cho tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam 


Bên Có ghi:

- Số tiền lãi phải trả dồn tích.


Bên Nợ ghi:
- Số tiền lãi đã trả.


Số dư Có:

- Phản ánh số tiền lãi phải trả dồn tích, chưa thanh toán.    


Hạch toán chi tiết: 








- Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản tiền gửi.

        Tài khoản 493- Lãi phải trả cho tiền vay


Tài khoản này dùng để phản ánh số lãi phải trả dồn tích tính trên số tiền vay Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức TCVM khác.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Lãi phải trả cho tiền vay được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

2- Lãi phải trả cho tiền vay thể hiện số lãi tính dồn tích mà Tổ chức TCVM đã hạch toán vào chi phí nhưng chưa chi trả cho khách hàng.

Tài khoản 493 có tài khoản cấp III sau:

4931- Tiền lãi phải trả cho tiền vay bằng đồng Việt Nam

4932- Tiền lãi phải trả cho tiền vay bằng  ngoại tệ

Nội dung hạch toán tài khoản 4931 giống như nội dung hạch toán tài khoản 491. 

Nội dung hạch toán tài khoản 4932 như sau: 


Bên Có ghi:

- Giá trị tiền lãi phải trả dồn tích quy đổi ra VNĐ.


Bên Nợ ghi:
- Giá trị tiền lãi quy đổi ra VNĐ đã trả.


Số dư Có:

- Phản ánh giá trị tiền lãi phải trả dồn tích quy đổi VNĐ, chưa thanh toán.    


Hạch toán chi tiết: 








- Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản tiền gửi.

Tài khoản 494- Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác cho vay

       Tài khoản này dùng để phản ánh số lãi phải trả dồn tích tính trên các khoản  vốn tài trợ, uỷ thác cho vay của Chính phủ và các Tổ chức, cá nhân khác đã giao cho Tổ chức TCVM.


Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác cho vay được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

2- Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác cho vay thể hiện số lãi tính dồn tích mà Tổ chức TCVM đã hạch toán vào chi phí nhưng chưa chi trả cho khách hàng.

Tài khoản 494 có tài khoản cấp III sau:

4941- Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác bằng đồng Việt Nam 

4942- Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác bằng ngoại tệ

Nội dung hạch toán tài khoản 4941 giống như nội dung hạch toán tài khoản 491.

Nội dung hạch toán tài khoản 4942 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4932.

Tài khoản 497- Phí phải trả

Tài khoản này dùng để phản ánh số phí phải trả dồn tích khi Tổ chức TCVM sử dụng các sản phẩm, dịch vụ từ các nhà cung cấp.

Hạch toán trên tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:
1-  Số phí phải trả cho các nhà cung cấp được ghi nhận trên cơ sở thời gian và số phí phải trả thực tế trong kỳ.
2- Phí phải trả theo dõi trên tài khoản này thể hiện số phí tính dồn tích mà Tổ chức TCVM đã hạch toán vào chi phí trong kỳ nhưng chưa chi trả cho nhà cung cấp.

Bên Có ghi:
- Số phí phải trả cho các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ

(Hạch toán đối ứng vào tài khoản chi phí của Tổ chức TCVM).

Bên Nợ ghi:
- Số phí phải trả đã thực hiện chi trả cho nhà cung cấp.

Số dư Có: 
- Phản ánh số phí còn phải trả cho các nhà cung cấp.

Hạch toán chi tiết: 



- Mở tài khoản chi tiết cho từng nhà cung cấp, từng loại dịch vụ được cung cấp.

Loại 5: Hoạt động thanh toán 


Tài khoản 51- Thanh toán giữa các khu vực, chi nhánh của tổ chức TCVM


Tài khoản 511- Điều chuyển vốn

Tài khoản này dùng để hạch toán số vốn điều chuyển đi, điều chuyển đến giữa Hội sở chính của Ngân hàng với các đơn vị trực thuộc trong cùng hệ thống.


Bên Nợ ghi: - Số vốn điều chuyển đi. 


Bên Có ghi: - Số vốn điều chuyển đến. 


Số dư Nợ: 
 - Phản ảnh số chênh lệch số vốn điều chuyển đi lớn hơn số vốn điều chuyển đến.


Số dư Có: 
 - Phản ảnh số chênh lệch số vốn điều chuyển đến lớn hơn số vốn điều chuyển đi.


Hạch toán chi tiết:

                         
- Tại Hội sở chính của Ngân hàng: Mở tiểu khoản theo từng đơn vị 
trực thuộc có quan hệ điều chuyển vốn.


                         
- Tại các đơn vị trong từng hệ thống Ngân hàng : Mở 1 tiểu khoản (đứng tên Hội sở chính).

Nội dung hạch toán 2 tài khoản:


Tài khoản 512- Thu hộ, chi hộ

Tài khoản 519- Thanh toán khác 
Các tài khoản này dùng để hạch toán các khoản thu hộ, chi hộ hoặc thanh toán khác (ngoài những khoản thanh toán đã hạch toán vào các tài khoản thích hợp) giữa các đơn vị trong cùng hệ thống Tổ chức TCVM phát sinh trong quá trình giao dịch.

Bên Nợ ghi: 
- Số tiền đã chi hộ các đơn vị khác.




- Số tiền phải thu ở các đơn vị khác.


Bên Có ghi: - Số tiền đã thu hộ cho các đơn vị khác.




- Số tiền các đơn vị khác trả.


Số dư Nợ:
- Phản ánh số tiền còn phải thu các đơn vị khác. 


Số dư Có:
- Phản ánh số tiền còn phải trả cho các đơn vị khác.


Hạch toán chi tiết:
                     
- Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị có quan hệ thanh toán.

Loại 6: Nguồn vốn chủ sở hữu


Loại tài khoản này dùng để phản ánh các loại nguồn vốn, các quỹ dự trữ, dự phòng rủi ro... và kết quả kinh doanh của Tổ chức TCVM.

Hạch toán loại tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Tổ chức TCVM có quyền chủ động sử dụng các loại nguồn vốn và các quỹ hiện có theo chế độ hiện hành, nhưng với nguyên tắc phải đảm bảo hạch toán rành mạch, rõ ràng từng loại nguồn vốn, quỹ. Phải theo dõi chi tiết theo từng nguồn hình thành và theo dõi từng đối tượng góp vốn (Tổ chức hoặc cá nhân).

2- Việc chuyển dịch từ nguồn vốn này sang nguồn vốn khác phải theo đúng chế độ và làm đầy đủ các thủ tục cần thiết.

Tài khoản 60- Vốn của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ 

Tài khoản 601- Vốn điều lệ 

Tài khoản này dùng để phản ánh vốn điều lệ của Tổ chức TCVM. 

Bên Có ghi: - Nguồn vốn điều lệ tăng. 

Bên Nợ ghi: - Nguồn vốn điều lệ giảm. 

Số dư Có:    - Phản ánh vốn điều lệ hiện có của Tổ chức TCVM.

Tài khoản 603- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định

Tài khoản này mở tại Hội sở chính của Tổ chức TCVM dùng để phản ảnh nguồn vốn để xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định của Tổ chức TCVM (ngoài phần vốn điều lệ được sử dụng để xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định).

Bên Có ghi:
- Tăng nguồn vốn xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định   của Tổ chức TCVM (được Ngân sách Nhà nước cấp, trích từ quỹ phát triển nghiệp vụ, quỹ phúc lợi...)

 - Điều chỉnh tăng nguyên giá tài sản cố định. 


Bên Nợ ghi:

- Giảm nguồn vốn xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định. 




- Điều chỉnh giảm nguyên giá tài sản cố định. 

Số dư Có: 
- Phản ảnh vốn xây dựng cơ bản, mua sắm  tài sản cố định hiện có của Tổ chức TCVM.


Hạch toán chi tiết:



- Mở 2 tài khoản chi tiết :

                                     1- Vốn Ngân sách Nhà nước cấp




         2- Vốn của Tổ chức tín dụng.   


Tài khoản 609- Vốn khác
Tài khoản này dùng để phản ánh các vốn khác của Tổ chức TCVM được hình thành trong quá trình hoạt động theo chế độ quy định. 


Bên Có ghi: - Số vốn được hình thành. 


Bên Nợ ghi: - Số vốn đã sử dụng. 


Số dư Có:
- Phản ánh các vốn khác hiện có. 


Tài khoản 61- Quỹ của Tổ chức TCVM

Tài khoản 61 có các tài khoản cấp II, cấp III sau:

611- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

612- Quỹ đầu tư phát triển

613- Quỹ dự phòng tài chính
619- Quỹ khác

Các tài khoản này dùng để phản ánh các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được trích lập theo quy định của Tổ chức TCVM theo chế độ.

Bên Có ghi: 
- Số tiền trích lập quỹ hàng năm. 

Bên Nợ ghi: 
- Số tiền sử dụng quỹ. 

Số dư Có: 
- Phản ánh số tiền hiện có của từng quỹ. 

Tài khoản 612 có các tài khoản cấp III như sau:

6121- Quỹ đầu tư phát triển

6122- Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo

Tài khoản 63- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Tổ chức TCVM không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên phần lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính của các khoản mục có gốc ngoại tệ.

Tài khoản 631- Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại vào thời điểm lập báo cáo

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chênh lệch do thay đổi tỷ giá hối đoái của Tổ chức TCVM, hạch toán bằng đồng Việt Nam.

Tài khoản 632- Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản 


Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chênh lệch do thay đổi tỷ giá hối đoái qua việc đánh giá lại các tài khoản ngoại tệ của Tổ chức TCVM, hạch toán bằng đồng Việt Nam.

Bên Có ghi:   - Số chênh lệch Tăng do đánh giá lại số dư các tài khoản ngoại tệ theo tỷ giá của ngày cuối tháng/ ngày đánh giá.


Bên Nợ ghi: 
- Số chênh lệch Giảm do đánh giá lại số dư các tài khoản ngoại tệ theo tỷ giá của ngày cuối tháng/ ngày đánh giá.

Tài khoản 64- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Tài khoản 641- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở Tổ chức TCVM. Tài sản này là những tài sản trực tiếp tạo ra lợi nhuận cho tổ chức TCVM ngoại trừ tài sản cố định.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:


Nếu chuẩn mực kế toán Việt Nam hoặc cơ chế tài chính cho phép: Định kỳ khi lập báo cáo tài chính, các tài sản thuộc loại này được đánh giá lại theo giá thị trường. Tất cả mọi lãi/ lỗ chưa thực hiện được ghi vào tài khoản này.
Bên Nợ ghi :
 - Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản;
  - Xử lý số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản;
Bên Có ghi:  
 - Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản;
- Xử lý số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản;
Số dư bên Nợ : - Phản ảnh số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.
Số dư bên Có : - Phản ảnh số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.
Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng  tài sản đánh giá lại.

Tài khoản 642- Chênh lệch đánh giá lại TSCĐ
Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở Tổ chức TCVM.
Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau:

1- TSCĐ được đánh giá lại trong các trường hợp sau :

- Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản;


- Khi góp vốn liên doanh, góp vốn cổ phần bằng tài sản mà có phát sinh chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ kế toán so với giá trị tài sản được xác định làm vốn góp.

2- Giá trị TSCĐ được xác định lại trên cơ sở bảng giá Nhà nước quy định hoặc giá được các thành viên tham gia liên doanh, được Đại hội đồng cổ đông, hoặc Hội đồng thẩm định giá tài sản thống nhất xác định.

3- Số chênh lệch giá do đánh giá lại TSCĐ được hạch toán và xử lý theo đúng các quy định trong chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Bên Nợ ghi: 
- Số chênh lệch giảm do đánh giá lại TSCĐ.

- Xử lý số chênh lệch tăng do đánh giá lại TSCĐ.

Bên Có ghi: 
- Số chênh lệch tăng do đánh giá lại TSCĐ.

- Xử lý số chênh lệch giảm do đánh giá lại TSCĐ.

Số dư bên Nợ: - Phản ánh số chênh lệch giảm do đánh giá lại TSCĐ chưa được xử lý.

Số dư bên Có: - Phản ánh số chênh lệch tăng do đánh giá lại TSCĐ chưa

được xử lý.

Hạch toán chi tiết:

· Mở tài khoản chi tiết theo từng TSCĐ đánh giá lại.

Tài khoản 69- Lợi nhuận chưa phân phối
Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân phối kết quả kinh doanh hoặc xử lý lỗ của Tổ chức TCVM.
Hạch toán tài khoản này cần thực hiện theo các quy định sau:

1- Kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh trên tài khoản 69 là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc lỗ hoạt động kinh doanh.

2- Việc phân phối kết quả kinh doanh của Tổ chức TCVM phải đảm bảo rõ ràng, rành mạch và theo đúng quy định của chế độ tài chính hiện hành.

3- Phải hạch toán chi tiết kết quả kinh doanh của từng niên độ kế toán (năm trước, năm nay), đồng thời theo dõi chi tiết theo từng nội dung phân chia lợi nhuận của Tổ chức TCVM (trích lập các quỹ, bổ sung vốn kinh doanh, chia lãi vốn góp, v.v...).

4- Khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của các năm trước nhưng năm nay mới phát hiện dẫn đến phải điều chỉnh số dư đầu năm phần lợi nhuận chưa phân phối thì kế toán phải điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của tài khoản 692 “Lợi nhuận năm trước” trên sổ kế toán và điều chỉnh tăng hoặc giảm chỉ tiêu Lợi nhuận chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót” và Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Bên Có ghi: 
- Số dư cuối kỳ của các Tài khoản thu nhập chuyển sang.


Bên Nợ ghi: 
- Số dư cuối kỳ của các Tài khoản chi phí chuyển sang.

- Trích lập các quỹ.

- Chia lãi cho các thành viên tham gia góp vốn.

Số dư Có: 
- Phản ánh số lợi nhuận chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.

Số dư Nợ: 
- Phản ánh số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý. 

Tài khoản 69 có các tài khoản cấp II sau:

Tài khoản 691- Lợi nhuận năm nay: Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân phối kết quả kinh doanh và xử lý lỗ của năm nay của Tổ chức TCVM.

Đầu năm sau, số dư cuối năm của tài khoản 691 được chuyển thành số dư đầu năm mới của tài khoản 692- “Lợi nhuận năm trước” (không phải lập chứng từ hạch toán).

Tài khoản 692- Lợi nhuận năm trước: Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc các năm trước của Tổ chức TCVM.
                                         Loại 7:  Thu nhập

Loại tài khoản này phản ánh các khoản thu nhập của Tổ chức TCVM và bao gồm: Thu nhập hoạt động tín dụng, kinh doanh, dịch vụ và thu nhập bất thường.


Hạch toán loại tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 


1- Loại tài khoản này phản ánh tất cả các khoản thu nhập của Tổ chức TCVM. Cuối ngày 31/12, số dư các tài khoản này được lập chứng từ kết chuyển toàn bộ sang tài khoản lợi nhuận năm nay và không còn số dư. 



2- Trường hợp thanh lý, nhượng bán TSCĐ, giá trị dùng để hạch toán trên tài khoản này là toàn bộ số tiền thu được về thanh lý, nhượng bán TSCĐ. Tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến thanh lý, nhượng bán được hạch toán vào tài khoản chí phí (loại 8) . 


3- Những khoản đã ghi vào thu nhập nhưng sau đó không thu được phải bù đắp bằng khoản dự phòng đã lập hoặc hạch toán vào chi phí phát sinh trong kỳ (nếu chưa được lập dự phòng hoặc số dư dự phòng lập nhỏ hơn số nợ không thu được) mà không ghi giảm thu nhập.

4- Cuối năm, khi lập báo cáo tài chính thì các khoản phát sinh từ giao dịch nội bộ (thu lãi tiền gửi, cho vay nội bộ) phải loại trừ.

5- Đối với thu nhập từ các cam kết ngoại bảng phải phân bổ trong suốt thời hạn thực hiện cam kết.

Các khoản thu nhập được hạch toán trên các tài khoản:
Tài khoản 70- Thu nhập từ hoạt động tín dụng

Tài khoản 71- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

Tài khoản 73- Thu từ chênh lệch tỷ giá

Tài khoản 74- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác

Tài khoản 79- Thu nhập khác

Trong các tài khoản cấp I trên đây, có các tài khoản cấp II được phân chia theo nội dung và phạm vi thu.

Bên Có ghi:
- Các khoản thu về hoạt động kinh doanh trong năm.

        Bên Nợ ghi:
- Chuyển tiêu số dư Có cuối năm vào tài khoản lợi nhuận năm nay khi quyết toán.

- Số tiền chi giảm thu hoặc điều chỉnh hạch toán sai sót trong 

năm (nếu có).

         Số dư Có:
- Phản ánh thu về hoạt động kinh doanh trong năm của Tổ chức TCVM.

Tài khoản 70- Thu nhập từ hoạt động tín dụng  

Tài khoản 70 có các tài khoản cấp II sau:

Tài khoản 701- Thu lãi tiền gửi: gồm các khoản thu lãi tiền gửi của Tổ chức TCVM gửi tại NHNN, gửi tại các TCTD ở trong nước (nếu có).

Tài khoản 702- Thu lãi cho vay: gồm các khoản thu lãi cho vay bằng đồng Việt Nam đối với các Tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước. 

Tài khoản 709- Thu khác từ hoạt động tín dụng: gồm các khoản thu khác từ hoạt động tín dụng của Tổ chức TCVM ngoài các khoản thu nói trên. 

Tài khoản 71- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 

Tài khoản 71 có các tài khoản cấp II sau:

Tài khoản 711- Thu từ dịch vụ thanh toán: gồm các khoản thu phí dịch vụ thanh toán của Tổ chức TCVM đối với khách hàng như dịch vụ thanh toán, dịch vụ thu hộ, chi hộ, thu lệ phí hoa hồng và các dịch vụ thanh toán khác...


Tài khoản 712- Thu từ nghiệp vụ ủy thác và đại lý

Tài khoản 713- Thu từ dịch vụ tư vấn

Tài khoản 714- Thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm

Tài khoản 719- Thu khác

Tài khoản 73- Thu từ chênh lệch tỷ giá

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu từ chênh lệch tỷ giá theo quy định tại chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành.

Tài khoản 74- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác

Tài khoản 79- Thu nhập khác 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác của Tổ chức TCVM ngoài các khoản thu nhập nói trên, kể cả thu nhập bất thường (thu nhập đặc biệt), là những khoản thu mà Tổ chức TCVM không dự tính trước hoặc có dự tính đến nhưng ít có khả năng thực hiện hoặc những khoản thu không mang tính chất thường xuyên (như thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản... ). Những khoản thu nhập bất thường có thể do chủ quan của đơn vị hay do khách quan đưa tới.

Loại 8: Chi phí

Loại tài khoản này phản ánh các khoản chi phí của Tổ chức TCVM và bao gồm: Chi trả lãi và các khoản tương đương lãi, chi trả phí và dịch vụ, chi về hoạt động kinh doanh, chi nộp thuế, các khoản lệ phí chi phí quản lý chung và chi phí bất thường.

Hạch toán loại tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 


1- Loại tài khoản này phản ánh tất cả các khoản chi phí của Tổ chức TCVM. Cuối ngày 31/12, số dư các tài khoản này được lập chứng từ kết chuyển toàn bộ sang tài khoản Lợi nhuận năm nay và không còn số dư.

2- Trường hợp thanh lý, nhượng bán TSCĐ, giá trị hạch toán trên tài khoản này là toàn bộ phần chi phí liên quan đến thanh lý, nhượng bán TSCĐ, giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán sau khi ®· ®­îc bï ®¾p b»ng tiÒn båi th­êng cña c¸ nh©n, tËp thÓ, cña tæ chøc b¶o hiÓm (nÕu cã- trong tr­êng hîp tËp thÓ, c¸ nh©n cã liªn quan lµm mÊt m¸t, h­ háng tµi s¶n hoÆc tµi s¶n ®­îc mua b¶o hiÓm). Tất cả các khoản thu được từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ được hạch toán vào tài khoản thu nhập (loại 7).

 
Các khoản chi phí được hạch toán trên các tài khoản sau:

Tài khoản 80- Chi phí hoạt động tín dụng

Tài khoản 81- Chi phí hoạt động dịch vụ

Tài khoản 83- Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí


Tài khoản 84- Chi phí hoạt động kinh doanh khác

Tài khoản 85- Chi  phí cho nhân viên 

Tài khoản 86- Chi cho hoạt động quản lý và công vụ

Tài khoản 87- Chi về tài sản

Tài khoản 88- Chi phí dự phòng, bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi của khách hàng

Tài khoản 89- Chi phí khác 

         
Trong các tài khoản cấp I trên đây, có các tài khoản cấp II và cấp III được phân chia theo nội dung loại chi phí.


Bên Nợ ghi: - Các khoản chi về hoạt động kinh doanh trong năm.


Bên Có ghi: - Chuyển số dư Nợ cuối năm vào tài khoản Lợi nhuận năm nay khi quyết toán.


  - Số tiền thu giảm chi hoặc điều chỉnh sai sót các khoản chi trong năm.

Số dư Nợ: 
- Phản ánh các khoản chi về hoạt động kinh doanh trong năm.

Tài khoản 80- Chi phí hoạt động tín dụng
Tài khoản 80 có các tài khoản cấp II sau:

Tài khoản 801- Trả lãi tiền gửi: gồm các khoản trả lãi tiền gửi bằng đồng Việt Nam cho các Tổ chức kinh tế, cá nhân là khách hàng TCVM, và các cá nhân, tổ chức khác.


Tài khoản 802- Trả lãi tiền vay: gồm các khoản trả lãi tiền vay Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, vay các TCTD trong nước.

Tài khoản 805- Trả lãi tiền thuê tài chính: gồm các khoản trả lãi phải trả của hoạt động thuê tài chính.


Tài khoản 809- Chi phí khác: gồm các khoản chi phí trả lãi khác và các khoản chi tương đương trả lãi của Tổ chức TCVM ngoài các khoản chi lãi nói trên. 


Tài khoản 81- Chi phí hoạt động dịch vụ 

Tài khoản 81 có các tài khoản cấp II sau:


Tài khoản 811- Chi về dịch vụ thanh toán

Tài khoản 812- Cước phí bưu điện về mạng viễn thông
Tài khoản 813- Chi về ngân quỹ: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi về nghiệp vụ kho quỹ.
Tài khoản 814- Chi về nghiệp vụ uỷ thác và đại lý

Tài khoản 815- Chi về dịch vụ tư vấn

Tài khoản 816- Chi phí hoa hồng môi giới

Tài khoản 819- Chi khác: gồm các khoản chi trả phí và dịch vụ của Tổ chức TCVM ngoài các khoản chi trả phí và dịch vụ nói trên như phí nhờ tiêu thụ ngoại tệ, phí dịch vụ thanh toán ngoại tệ.

 Tài khoản 83- Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí

Tài khoản 831- Chi nộp thuế: gồm các khoản chi nộp thuế theo quy định của Nhà nước (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp) như: thuế nhà đất, thuế trước bạ ...

Tài khoản 832- Chi nộp các khoản phí, lệ phí: gồm các khoản phí, lệ phí như lệ phí giao thông các phương tiện vận tải...

Tài khoản 833- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Tổ chức tài chính vi mô trong năm hiện hành.

Tài khoản 84- Chi phí hoạt động kinh doanh khác

Tài khoản 85- Chi phí cho nhân viên

Tài khoản 85 có các tài khoản cấp II sau:

Tài khoản 851- Lương và phụ cấp lương: gồm các khoản chi lương và phụ cấp lương cho cán bộ và nhân viên  theo chế độ quy định.

Tài khoản 852- Chi trang phục giao dịch và phương tiện bảo hộ lao động

Tài khoản 853- Các khoản chi để đóng góp theo lương: gồm các khoản chi nộp bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động, nộp kinh phí công đoàn và các khoản chi đóng góp khác theo chế độ.

Tài khoản 853 có các tài khoản cấp III sau:



8531- Nộp bảo hiểm xã hội



8532- Nộp bảo hiểm y tế



8533- Nộp bảo hiểm lao động



8534- Nộp kinh phí công đoàn


8539- Các khoản chi đóng góp khác theo chế độ

Tài khoản 854- Chi trợ cấp: gồm các khoản chi trợ cấp khó khăn, trợ cấp thôi việc... theo quy định của Nhà nước.

Tài khoản 854 có các tài khoản cấp III sau:

8541- Trợ cấp khó khăn

8542- Trợ cấp thôi việc

8549- Chi trợ cấp khác

Tài khoản 856- Chi ăn ca cho cán bộ nhân viên Tổ chức TCVM: dùng để hạch toán số tiền chi ăn ca cho cán bộ, nhân viên của Tổ chức TCVM theo chế độ tài chính đối với các Tổ chức TCVM.

Tài khoản 857- Chi y tế cho cán bộ, nhân viên Tổ chức TCVM
Tài khoản 859- Chi khác cho cán bộ, nhân viên Tổ chức TCVM: Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản chi khác cho cán bộ, nhân viên Tổ chức TCVM theo quy định về chế độ tài chính của Tổ chức TCVM.



Tài khoản 86- Chi cho hoạt động quản lý và công vụ


Tài khoản 86 có các tài khoản cấp II sau:


Tài khoản 861- Chi về vật liệu và giấy tờ in: gồm các khoản chi mua sắm các loại vật liệu văn phòng, các tài sản mau hư rẻ tiền (không thuộc phạm vi công cụ lao động), xăng dầu (trừ xăng dầu dùng cho vận chuyển tiền), giấy tờ in thông thường...


Tài khoản 861 có các tài khoản cấp III sau:

8611- Vật liệu văn phòng

8612- Giấy tờ in

8613- Vật mang tin

8614- Xăng dầu

8619- Vật liệu khác


Tài khoản 862- Công tác phí: gồm các khoản chi về công tác phí cho cán bộ nhân viên Tổ chức TCVM được cử đi công tác theo chế độ quy định.


Tài khoản 863- Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ: gồm các khoản chi cho công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên của Tổ chức TCVM như chi phí Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ...


Tài khoản 864- Chi nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến: gồm các khoản chi nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các đề tài khoa học và công nghệ Ngân hàng, chi thuê dịch tài liệu nước ngoài...


Tài khoản 865- Chi bưu phí và điện thoại: gồm các khoản chi về bưu phí (như tem thư gửi công văn, bưu phẩm... ), cước phí sử dụng máy điện thoại... trả cho cơ quan bưu điện.


Tài khoản 866- Chi xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi

Tài khoản 867- Chi mua tài liệu, sách báo: gồm các khoản chi mua tài liệu, sách báo phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu...


Tài khoản 868- Chi về các hoạt động đoàn thể của Tổ chức TCVM:  Gồm các khoản chi theo quy định


Tài khoản 869- Các khoản chi phí quản lý khác: gồm các khoản chi về tiền điện, nước sử dụng ở cơ quan trả cho công ty điện lực, công ty cấp nước, chi làm vệ sinh cơ quan (dụng cụ phương tiện làm vệ sinh, thuê người làm vệ sinh...); chi y tế cơ quan (thuốc phòng, chữa bệnh...); chi hội nghị (sơ kết, tổng kết công tác, hội nghị chuyên đề theo chế độ quy định); chi lễ tân, khánh tiết; chi phí cho thanh tra, kiểm toán hoạt động Tổ chức TCVM; chi phí phòng cháy, chữa cháy cho cơ quan (trừ khoản chi để bảo vệ kho tiền) ...




Tài khoản 869 có các tài khoản cấp III sau:

8691- Điện, nước, vệ sinh cơ quan

8693- Hội nghị

8694- Lễ tân, khánh tiết

8695- Chi phí cho việc kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hoạt động Tổ chức TCVM 

8696- Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước

8697- Chi phí phòng cháy, chữa cháy

8699- Các khoản chi khác       


Tài khoản 87- Chi về tài sản


Tài khoản 87 có các tài khoản cấp II sau:



Tài khoản 871- Khấu hao cơ bản tài sản cố định: là số tiền trích khấu hao cơ bản tài sản cố định ở các đơn vị phân bổ vào chi phí.


Tài khoản 872- Bảo dưỡng và sửa chữa tài sản: gồm các khoản chi bảo dưỡng và sửa chữa tài sản, mua phụ tùng thay thế các bộ phận của tài sản bị hư hỏng, chi lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện nước cho các công trình đang sử dụng...


Tài khoản 874- Mua sắm công cụ lao động: gồm các khoản chi mua sắm các tài sản thuộc đối tượng công cụ lao động theo quy định của Nhà nước.


Tài khoản 875- Chi bảo hiểm tài sản: gồm các khoản chi nộp cho công ty bảo hiểm về tài sản. 


Tài khoản 876- Chi thuê tài sản  
Tài khoản 88- Chi phí phí dự phòng, bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi của khách hàng

Tài khoản 88 có tài khoản cấp II sau:



Tài khoản 882- Chi dự phòng


Tài khoản 882 có các tài khoản cấp III sau:

8822- Chi dự phòng Nợ phải thu khó đòi

8824- Chi dự phòng cho các dịch vụ thanh toán

8829- Chi dự phòng rủi ro khác

Tài khoản 883- Chi nộp phí bảo hiểm, bảo toàn tiền gửi của khách hàng:   gồm các khoản chi phí cho công ty bảo hiểm tiền gửi của khách hàng

 Tài khoản 89- Chi phí khác
Tài khoản này dùng để phản ánh khoản lỗ năm trước và các khoản chi bất thường. Chi phí bất thường là những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của đơn vị mang lại (như chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; giỏ trị cũn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán sau khi đã được bù đắp bằng tiền bồi thường của cá nhân, tập thể, của tổ chức bảo hiểm (nếu có- trong trường hợp tập thể, cá nhân có liên quan làm mất mát, hư hỏng tài sản hoặc tài sản được mua bảo hiểm)(nếu có)... ); cũng có thể là những khoản chi phí bị bỏ sót từ những năm trước. Những khoản chi phí bất thường có thể do nguyên nhân chủ quan hay khách quan.

Loại 9: Các tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán
Loại này dùng để phản ánh tiền không có giá trị lưu hành, những cam kết, những tài sản hiện có ở Tổ chức TCVM nhưng không thuộc quyền sở hữu của Tổ chức TCVM như: tài sản nhận giữ hộ, tài sản gán nợ, xiết nợ chờ xử lý...

Việc xác định giá trị tài sản để hạch toán vào các tài khoản này được căn cứ vào hợp đồng, biên bản giao nhận tài sản hoặc các chứng từ có liên quan khác. 

      
Tài khoản 91- Công cụ dụng cụ đang sử dụng
Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị các loại công cụ dụng cụ đang sử dụng tại đơn vị. Yêu cầu phải được quản lý chặt chẽ kể từ khi xuất dùng khi báo hỏng. Tổ chức TCVM phải có quy định cụ thể quy trình quản lý, sử dụng và thanh lý công cụ, dụng cụ nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, an toàn sử dụng.

- Đối với các công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho hoạt động kinh doanh phải phân bổ một lần 100% giá trị vào chi phí.

- Đối với các công cụ dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn và được sử dụng trong nhiều kỳ kế toán thì giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng được hạch toán vào tài khoản “Chi phí chờ phân bổ” và phân bổ dần vào chi phí cho các kỳ kế toán.

Bên Nhập ghi: - Giá trị công cụ dụng cụ tăng do xuất ra để sử dụng


Bên Xuất ghi: - Giá trị công cụ dụng cụ giảm do báo hỏng, mất và các nguyên nhân khác . 

Số còn lại:
  - Giá trị dụng cụ hiện đang sử dụng tại đơn vị.

Tài khoản 94- Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được

Tài khoản 941- Lãi cho vay chưa thu được bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền lãi cho vay bằng đồng Việt Nam đã quá hạn mà Tổ chức TCVM chưa thu được.

Tài khoản 941 có các tài khoản cấp III sau:

9411- Lãi cho vay chưa thu được từ khách hàng TCVM
9412- Lãi cho vay chưa thu được từ khách hàng khác


      9413- Lãi cho vay chưa thu được từ cho vay tài trợ, ủy thác

 Bên Nhập ghi: - Số tiền lãi chưa thu được.


 Bên Xuất ghi:  - Số tiền lãi đã thu được.

 Số còn lại: 
 - Phản ánh số tiền lãi cho vay bằng đồng Việt Nam Tổ chức TCVM chưa thu được.


 Hạch toán chi tiết:



- Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị vay chưa trả lãi cho Tổ chức TCVM.

Tài khoản 944- Phí phải thu chưa thu được

Tài khoản này dùng để phản ánh số phí phải thu của Tổ chức TCVM chưa thu được.

Bên Nhập ghi: 
- Số phí phải thu chưa thu được.


Bên Xuất ghi:
- Số phí phải thu đã thu được.


Số còn lại:

- Phản ánh số phí phải thu chưa thu được.


Hạch toán chi tiết: 

- Mở tài khoản chi tiết cho từng khách hàng.


         Tài khoản 95-  Các công nợ bằng ngoại tệ 

Đối với số nguyên tệ hạch toán ngoại bảng trên tài khoản 95- Các công nợ bằng ngoại tệ,giá trị quy ước mỗi đơn vị nguyên tệ là 1 đồng (một đồng).


Tài khoản 95 có tài khoản cấp II sau:        



951- Vay ngắn hạn gốc ngoại tệ

952- Vay dài hạn gốc ngoại tệ

953- Vốn ủy thác nhận được gốc ngoại tệ

954- Vốn tài trợ nhận được gốc ngoại tệ



955- Lãi phải trả bằng ngoại tệ

956- Nguồn kinh phí dự án bằng ngoại tệ


Bên Nhập ghi:
- Giá trị nhận được hoặc phải trả, nguyên gốc ngoại tệ



Bên Xuất ghi:  
- Giá trị đã hoàn trả, nguyên gốc ngoại tệ.




Số còn lại:    - Phản ánh số ngoại tệ nhận được hoặc còn phải trả, nguyên gốc ngoại tệ.




Hạch toán chi tiết: 










- Mở tài khoản chi tiết theo từng loại ngoại tệ .

Tài khoản 96-  Các tài sản bằng ngoại tệ
Đối với số nguyên tệ hạch toán ngoại bảng trên tài khoản 96- Các tài sản bằng ngoại tệ,giá trị quy ước mỗi đơn vị nguyên tệ là 1 đồng (một đồng).


Tài khoản 96 có tài khoản cấp II sau:



961- Tiền mặt bằng ngoại tệ

962- Tiền gửi tại các TCTD bằng ngoại tệ
965- Lãi phải thu bằng ngoại tệ 

Bên Nhập ghi: - giá trị khoản tồn quỹ, thu và tiền gửi tại các TCTD, nguyên gốc ngoại tệ.

Bên Xuất ghi:  
- Giá trị đã chi hoặc rút ra từ các TCTD,nguyên gốc ngoại tệ.


Số còn lại:     - Phản ánh số ngoại tệ tồn quỹ hoặc đang gửi tại các TCTD, nguyên gốc ngoại tệ.



Hạch toán chi tiết: 










- Mở tài khoản chi tiết theo từng loại ngoại tệ.

Tài khoản 97- Nợ khó đòi đã xử lý
       Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản  nợ bị tổn thất đã dùng dự phòng rủi ro để bù đắp, đang trong thời gian theo dõi để có thể tiếp tục thu hồi dần. Thời gian theo dõi trên tài khoản này phải theo quy định của Bộ Tài chính, hết thời gian quy định mà không thu được thì cũng huỷ bỏ.


Đối với những khoản xoá nợ theo Lệnh của Chính phủ thì không hạch toán vào tài khoản này.

Tài khoản 97 có tài khoản cấp II sau:        


971- Nợ gốc bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi

972- Nợ lãi bị tổn thất trong hoạt động thanh toán.

Bên Nhập ghi:- Số tiền nợ khó đòi đã được bù đắp nhưng đưa ra theo 
dõi ngoài bảng cân đối kế toán.

Bên Xuất ghi:  - Số  tiền thu hồi được của khách hàng.


- Số tiền nợ bị tổn thất đã hết thời hạn theo dõi.

Số còn lại:  
- Phản ánh số nợ bị tổn thất đã được bù đắp nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi để thu hồi.

Hạch toán chi tiết: 


-Mở tiểu khoản theo từng khách hàng nợ và từng khoản nợ.

Tài khoản 971- Nợ bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi có các tài khoản cấp III sau:
9711- Nợ gốc bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi

9712- Nợ lãi bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi

Tài khoản 972- Nợ tổn thất trong hoạt động thanh toán 

Tài khoản này dùng để theo dõi các khoản nợ tổn thất trong hoạt động thanh toán của Tổ chức TCVM đã dùng dự phòng rủi ro để bù đắp, đang trong thời gian theo dõi để tận thu nợ. Thời gian theo dõi trên tài khoản này thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính, hết thời gian theo dõi mà vẫn còn số dư thì được hủy bỏ.


Tài khoản 98- Nghiệp vụ uỷ thác và đại lý


Tài khoản 981- Cho vay  theo hợp đồng nhận uỷ thác


Tài khoản này mở tại Tổ chức TCVM nhận uỷ thác cho vay vốn, dùng để phản ánh tình hình cho vay, thu nợ khách hàng bằng vốn nhận uỷ thác (bên nhận uỷ thác không phải chịu rủi ro cho vay).

Tài khoản 981 các tài khoản cấp III sau:



9811
- Nợ đủ tiêu chuẩn 



9812
- Nợ cần chú ý 



9813
- Nợ dưới tiêu chuẩn 



9814
- Nợ nghi ngờ



9815
- Nợ có khả năng mất vốn 


Tổ chức TCVM nhận uỷ thác cho vay vốn căn cứ tình hình tài chính, khả năng trả nợ của khách hàng để thực hiện phân loại các khoản cho vay bằng nguồn vốn nhận uỷ thác (bên nhận uỷ thác không phải chịu rủi ro cho vay) theo quy định hiện hành về phân loại nợ và phản ánh vào các tài khoản cấp III tương ứng nêu trên, đồng thời thông báo ngay cho Bên uỷ thác (Bên thứ ba) tình hình tài chính, khả năng trả nợ của khách hàng để Bên uỷ thác chịu trách nhiệm phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định.

Bên Nhập ghi:
- Số tiền cho vay bằng vốn nhận uỷ thác.


Bên Xuất ghi:        
- Số tiền khách hàng trả nợ. 

Số còn lại: 

- Phản ánh số tiền đang cho khách hàng vay.

       Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng vay.

Tài khoản 989- Các nghiệp vụ uỷ thác và đại lý khác

Tài khoản này mở tại Tổ chức TCVM nhận uỷ thác, làm đại lý, dùng để phản ánh tình hình thực hiện các nghiệp vụ uỷ thác và đại lý khác.
Nội dung hạch toán tài khoản 989 giống như nội dung hạch toán tài khoản 981.

Tài khoản 99- Tài sản và chứng từ khác
Tài khoản 991- Tài sản cố định phục vụ cho các chương trình, dự án

Tài khoản này dùng để phản ánh các TSCĐ phục vụ các chương trình dự án do Tổ chức TCVM thực hiện.

Bên Nhập ghi: - Giá trị tài sản cố định mua vào hoặc nhận được thuộc chương trình, dự án.

Bên Xuất ghi:   - Giá trị tài sản cố định thanh lý hoặc chuyển giao cho các chi nhánh thuộc Tổ chức TCVM.

Số còn lại: 
 - Phản ánh tổng giá trị tài sản cố định phục vụ cho các chương trình, dự án.
Tài khoản 992- Tài sản khác giữ hộ
Tài khoản này dùng để phản ánh các tài sản của các đơn vị khác giao cho Tổ chức TCVM giữ hộ theo chế độ quy định. Giá trị của tài sản giữ hộ được hạch toán theo giá thực tế của hiện vật, nếu chưa có giá thì tạm xác định giá để hạch toán.

Bên Nhập ghi: - Giá trị tài sản nhận giữ hộ. 

Bên Xuất ghi: - Giá trị tài sản trả lại cho người gửi. 

Số còn lại:
   - Phản ánh giá trị tài sản Tổ chức TCVM đang giữ hộ khách hàng.

Hạch toán chi tiết:


- Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị có tài sản nhờ giữ hộ.Ngoài sổ tài khoản chi tiết, Tổ chức TCVM lưu biên bản giao nhận tài sản giữ hộ để theo dõi hiện vật.

Tài khoản 993- Tài sản thuê ngoài 

Tài khoản này dùng để phản ánh các tài sản Tổ chức TCVM thuê ngoài để sử dụng.

Bên Nhập ghi: - Giá trị tài sản thuê ngoài. 

Bên Xuất ghi: - Giá trị tài sản trả lại người sở hữu. 

Số còn lại: 
 - Phản ánh giá trị tài sản thuê ngoài Tổ chức TCVM đang bảo quản.

Ngoài sổ tài khoản chi tiết, Tổ chức TCVM mở sổ theo dõi chi tiết tài sản của từng người sở hữu.

Tài khoản 994- Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng 

Tài khoản này dùng để phản ánh các tài sản thế chấp, cầm cố của các Tổ chức, cá nhân vay vốn Tổ chức TCVM theo chế độ cho vay quy định.

Bên Nhập ghi: - Giá trị tài sản thế chấp, cầm cố giao cho Tổ chức TCVM quản lý để bảo đảm nợ vay.

Bên Xuất ghi: - Giá trị tài sản thế chấp, cầm cố trả lại Tổ chức, cá nhân vay khi trả được nợ.





- Giá trị tài sản thế chấp, cầm cố được đem phát mại để trả nợ vay Tổ chức TCVM.


Số còn lại: 

- Phản ánh giá trị tài sản thế chấp, cầm cố Tổ chức TCVM đang quản lý.


Ngoài sổ tài khoản chi tiết, Tổ chức TCVM mở sổ theo dõi chi tiết tài sản thế chấp, cầm cố của từng Tổ chức, cá nhân vay vốn.


Tài khoản 995- Tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý 


Tài khoản này dùng để phản ánh các tài sản gán, xiết nợ của Tổ chức, cá nhân vay vốn Tổ chức TCVM để chờ xử lý do thiếu bảo đảm nợ vay.

Bên Nhập ghi: - Giá trị tài sản Tổ chức TCVM tạm giữ chờ xử lý.

Bên Xuất ghi: - Giá trị tài sản Tổ chức TCVM tạm giữ đã được xử lý.

Số còn lại: 

 - Phản ánh giá trị tài sản của Tổ chức, cá nhân vay vốn đang được Tổ chức TCVM tạm giữ chờ xử lý do thiếu bảo đảm nợ vay Tổ chức TCVM.


Ngoài sổ tài khoản chi tiết, Tổ chức TCVM mở sổ theo dõi chi tiết tài sản gán, xiết nợ của từng Tổ chức, cá nhân vay.


Tài khoản 996- Các giấy tờ có giá của khách hàng đưa cầm cố

Tài khoản này dùng để phản ánh các giấy tờ có giá của khách hàng đưa cầm cố để vay vốn Tổ chức TCVM.


Nội dung hạch toán tài khoản 996 giống như nội dung hạch toán tài khoản 994.

Tài khoản 998- Tài sản, giấy tờ có giá của tổ chức TCVM thế chấp, cầm cố

Tài khoản này dùng để phản ánh các tài sản, giấy tờ có giá của tổ chức TCVM thế chấp, cầm cố để bảo đảm nợ vay.


Bên Nợ ghi:
- Giá trị tài sản thế chấp tổ chức tín dụng thế chấp, cầm cố để bảo đảm nợ vay.

Bên Có ghi:
- Giá trị tài sản thế chấp, cầm cố được trả lại sau khi trả được nợ.



- Giá trị tài sản thế chấp, cầm cố được xử lý.


Số dư Nợ:
- Phản ánh giá trị tài sản tổ chức tín dụng đang thế chấp, cầm cố.


Hạch toán chi tiết:



- Mở tài khoản chi tiết theo từng loại tài sản thế chấp, cầm cố.

Tài khoản 999- Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản 


Tài khoản này dùng để hạch toán các chứng từ có giá trị mà Tổ chức TCVM đang chịu trách nhiệm bảo quản như sổ tiết kiệm của khách hàng nhờ Tổ chức TCVM giữ hộ... Giá trị của các chứng từ được hạch toán theo đúng số tiền ghi trên chứng từ.


Bên Nhập ghi: - Giá trị các chứng từ nhận vào để bảo quản. 

Bên Xuất ghi:
- Giá trị các chứng từ xuất ra. 

Số còn lại: 
- Phản ánh giá trị các chứng từ Tổ chức TCVM đang bảo quản.

PHẦN THỨ BA

HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Chương này quy định về nội dung, phương pháp lập, trình bày và các nội dung khác có liên quan đến Hệ thống báo cáo tài chính của TCVM và việc lập, gửi Bảng cân đối tài khoản kế toán đối với TCVM.

Báo cáo tài chính của TCVM (sau đây gọi tắt là báo cáo tài chính) là các báo cáo được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán hiện hành để phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của TCVM. Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thuyết minh báo cáo tài chính.

Các báo cáo nghiệp vụ, báo cáo thống kế và báo cáo khác phục vụ cho quản trị và điều hành các mặt hoạt động của TCVM (kể cả báo cáo kế toán quả trị) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương này.

2. Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính
Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam về trình bày báo cáo tài chính, bao gồm: Hoạt động liên tục, cơ sở dồn tích, nhất quán, trọng yếu và tập hợp, bù trừ, có thể so sánh và các yêu cầu quy định bổ sung tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam về trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự và các quy định của pháp luật liên quan.

3. Mục đích của Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và luồng tiền của một TCVM, đáp ứng yêu cầu quản lý của lãnh đạo TCVM, cơ quan quản lý nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một TCVM về:


a/ Tài sản;


b/ Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;


c/ Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác;


d/ Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;


đ/ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; 


e/ Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán;


Ngoài những thông tin này, TCVM còn phải cung cấp thông tin có liên quan khác trong bản “Thuyết minh báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên báo cáo tài chính và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày báo cáo tài chính và giải trình thêm về mức độ các loại rủi ro tài chính chủ yếu.

4. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính 


Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21- Trình bày báo cáo tài chính.


Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị.


5. Hệ thống báo cáo đối với TCVM

Hệ thống Báo cáo đối với các TCVM gồm báo cáo tài chính và bảng cân đối tài khoản kế toán. 

5.1. Hệ thống báo cáo tài chính  


 a) Báo cáo tài chính năm, gồm: 

	- Bảng cân đối kế toán:
	Mẫu số B02/TCVM

	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
	Mẫu số B03/TCVM

	- Bản Thuyết minh báo cáo tài chính:
	Mẫu số B05/TCVM



 b) Báo cáo tài chính giữa niên độ, gồm: 

	- Bảng cân đối kế toán:
	Mẫu số B02a/TCVM

	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
	Mẫu số B03a/TCVM


5.2 Bảng cân đối tài khoản kế toán

    Mẫu số A01/TCVM
6. Kỳ lập Báo cáo tài chính:

6.1. Kỳ lập Báo cáo tài chính năm

Các TCVM phải lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán năm là năm dương lịch hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo quy định hiện hành của pháp luật. Trường hợp đặc biệt, TCVM được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm đầu tiên hay kỳ kế toán năm cuối cùng có thể ngắn hoặc dài hơn 12 tháng nhưng không được vượt quá 15 tháng.

6.2. Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ

Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ là mỗi quý của năm tài chính (không bao gồm quý IV).

6.3. Kỳ lập Báo cáo tài chính khác

a) Các TCVM có thể lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác theo yêu cầu của pháp luật hoặc yêu cầu của chủ sở hữu.

b) Các TCVM bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

7. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính:

7.1. Báo cáo tài chính năm

a) Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của TCVM không thuộc đối tượng phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính;
b) Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của TCVM thuộc đối tượng phái kiểm toán báo cáo tài chính:

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán chậm nhất là 45 ngày kể từ  ngày kết thúc năm tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán kèm theo kết quả của tổ chức kiểm toán độc lập (bao gồm: Báo cáo kiểm toán; thư quản lý và các tài liệu liên quan) chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

7.2. Báo cáo tài chính giữa niên độ

Thời hạn nộp báo cáo tài chính giữa niên độ chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp;

7.3. Báo cáo tài chính có kỳ lập khác

Trường hợp TCVM phải lập báo cáo tài chính theo quy định tại Khoản 6.3 Mục I, Chương này thì TCVM phải nộp báo cáo tài chính theo hướng dẫn của NHNN theo từng trường hợp. 

7.4. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn nộp báo cáo tài chính là ngày lễ, ngày Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần thì ngày nộp báo cáo tài chính là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày đó.

8. Nơi nhận báo cáo tài chính

	Loại báo cáo
	Kỳ lập báo cáo
	Nơi nhận Báo cáo

	
	
	NHNN
	Bộ Tài chính

	Bảng cân đối tài khoản kế toán
	Tháng
	(
	

	Báo cáo tài chính
	Quý, Năm
	(
	(


9. Lập và nộp bảng cân đối tài khoản kế toán

9.1. Bảng cân đối tài khoản kế toán là báo cáo kế toán phản ánh chi tiết tình hình tài chính và hoạt động của TCVM (Mẫu A01/TCVM). 

9.2. Yêu cầu khi lập Bảng cân đối tài khoản kế toán

a) Trường hợp phát sinh các khoản thu nhập và chi phí từ các giao dịch giữa các đơn vị TCVM trong cùng hệ thống, TCVM cần phải gửi kèm bản thuyết minh về các khoản thu nhập và chi phí này khi lập và nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán;

b) Riêng Bảng cân đối tài khoản kế toán tháng 12 (hoặc tháng cuối cùng của kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật), TCVM lập và gửi báo cáo khi chưa kết chuyển thu nhập, chi phí để xác định kết quả kinh doanh nhưng sau khi đã xử lý số dư các tài khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản cuối năm tài chính theo chế độ hiện hành;

c) Bảng cân đối tài khoản kế toán được nộp về NHNN bằng báo cáo điện tử.

9.3. Thời hạn lập và nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán

Định kỳ hàng tháng, các TCVM phải lập và nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán vào ngày 07 tháng kế tiếp.

Nếu ngày cuối cùng của thời hạn nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán là ngày lễ, ngày Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần thì ngày nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày đó.

9.4. Quy trình gửi Bảng cân đối tài khoản kế toán về NHNN được thực hiện theo quy trình gửi Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán quy định tại Khoản 10 Mục này.

10. Quy trình nộp Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán
10.1. Quy trình nộp báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán bằng điện tử cho NHNN

a) Báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán bằng điện tử là báo cáo thể hiện dưới dạng tệp (file) dữ liệu điện tử được truyền qua mạng máy tính hoặc gửi qua vật mang tin. Báo cáo điện tử phải có đầy đủ chữ ký điện tử của thủ trưởng hoặc người có thẩm quyền của đơn vị báo cáo và theo đúng ký hiệu, mã truyền tin, cấu trúc file do NHNN quy định. TCVM nối mạng truyền tin với Cục Công nghệ thông tin để gửi báo cáo cho NHNN.

b) Trường hợp hệ thống truyền dữ liệu có sự cố, các đơn vị báo cáo phải gửi báo cáo điện tử về NHNN theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin.

10.2. Quy trình nộp Báo cáo tài chính bằng văn bản cho NHNN

a) Các TCVM nộp Báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán và Báo cáo tài chính giữa niên độ bằng văn bản về NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: mỗi loại 01 bản);

b) Các TCVM nộp Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và kết quả của tổ chức kiểm toán độc lập về NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: mỗi loại 02 bản, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi TCVM đóng trụ sở chính: mỗi loại 01 bản).

10.3. Việc nộp báo cáo tài chính cho Cơ quan tài chính thực hiện theo quy định pháp luật khác có liên quan.

10.4. Trường hợp NHNN thay đổi hệ thống và phương thức gửi báo cáo điện tử quy định tại khoản 10.1, Mục này, NHNN có trách nhiệm hướng dẫn quy trình nộp Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán bằng báo cáo điện tử phù hợp với thay đổi của hệ thống mạng truyền tin.

11. Trách nhiệm của TCVM

11.1. Người đại diện theo pháp luật của TCVM chịu trách nhiệm tổ chức lập và trình bày Báo cáo tài chính đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và trung thực về các thông tin trên Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán của đơn vị mình.

11.2. TCVM có trách nhiệm: 

a) Lập và gửi đầy đủ, kịp thời Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán theo đúng quy định của Chế độ này;

b) Ký, đóng dấu của đơn vị báo cáo đối với Báo cáo tài chính bằng văn bản theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện bảo mật khi xử lý truyền qua mạng máy tính Báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản kế toán bằng báo cáo điện tử được mã hoá theo đúng quy định hiện hành của NHNN về truyền, nhận thông tin, báo cáo qua mạng;

d) TCVM nhận được tra soát Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán có sai sót của đơn vị nhận báo cáo, phải rà soát, kiểm tra lại và nếu có sai sót thì phải điều chỉnh lại ngay bằng cách huỷ bỏ báo cáo có sai sót và lập báo cáo đúng để gửi lại cho đơn vị nhận báo cáo; hoặc TCVM tự phát hiện báo cáo của mình có sai sót phải chủ động điều chỉnh kịp thời và gửi lại cho đơn vị nhận báo cáo.

Khi gửi lại báo cáo đã điều chỉnh sai sót phải gửi kèm bản giải trình sai sót cần điều chỉnh (bằng file đối với bảng cân đối tài khoản kế toán, bằng văn bản và file đối với báo cáo tài chính) cho đơn vị nhận báo cáo.

12. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN

12.1. NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính bằng văn bản theo quy định tại Điều 10, Mục này do TCVM gửi.

b) Kiểm tra, khai thác số liệu và thông tin trên Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán; khi phát hiện sai sót phải thông báo kịp thời cho đơn vị báo cáo để sửa, gửi lại và thông báo cho các đơn vị thuộc NHNN biết theo thẩm quyền, quản lý và lưu trữ các báo cáo theo quy định pháp luật;

c) Thanh tra, giám sát việc thực hiện Chế độ này và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

12.2. Cục Công nghệ thông tin

a) Là đầu mối tổ chức tiếp nhận và cập nhật đầy đủ, kịp thời các mẫu biểu thuộc Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán do các TCVM gửi qua hệ thống công nghệ thông tin;

b) Kiểm tra tên, cấu trúc file dữ liệu, tính chính xác về mặt số học trên các báo cáo điện tử; khi phát hiện sai sót, phải thông báo kịp thời cho đơn vị báo cáo để chỉnh sửa, gửi lại và xử lý truyền tiếp về Cục Công nghệ thông tin; 

c) Tổng hợp các chỉ tiêu trên các báo cáo theo nhu cầu khai thác và sử dụng của các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan thuộc NHNN; Đồng thời nối mạng truyền tin cho các đơn vị thuộc NHNN để khai thác báo cáo của TCVM từ kho dữ liệu chung của NHNN.

d) Hướng dẫn các TCVM, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan thuộc NHNN thực hiện việc truyền, nhận và khai thác dữ liệu báo cáo qua mạng truyền tin theo quy định;

đ) Đảm bảo truyền dẫn thông tin thông suốt, kịp thời, chính xác, an toàn và bảo mật; tổ chức lưu trữ dữ liệu các báo cáo an toàn và bảo mật.

12.4. Vụ Tài chính - Kế toán

Chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện Chế độ này.

12.5. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

a) Là đầu mối tổ chức, tiếp nhận các Báo cáo tài chính bằng văn bản do các TCVM gửi; chia sẻ thông tin với các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ;

b) Kiểm tra tính chính xác về mặt số học trên Báo cáo tài chính bằng văn bản; khi phát hiện sai sót, phải thông báo kịp thời cho đơn vị báo cáo để chỉnh sửa, gửi lại và thông báo cho các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan; tổ chức lưu trữ dữ liệu các báo cáo an toàn và bảo mật;

c) Là đơn vị kiểm tra, khai thác số liệu tổng hợp toàn hệ thống của TCVM;

d) Thanh tra, giám sát việc thực hiện Chế độ này và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. 

12.6. Các Vụ, Cục và các đơn vị có liên quan thuộc NHNN

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ do Thống đốc NHNN quy định đăng ký bằng văn bản với Cục Công nghệ tin học, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng để khai thác các báo cáo của TCVM theo nhu cầu cụ thể và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và bảo mật thông tin về báo cáo trong nội bộ đơn vị mình theo quy định của pháp luật.

13. Kiểm toán báo cáo tài chính

Việc kiểm toán báo cáo tài chính các TCVM được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

14. Công khai báo cáo tài chính

14.1. Đối tượng công khai 

Tất cả các TCVM phải công khai báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập;

14.2. Hình thức, nội dung và thời gian công khai báo cáo tài chính

a) Hình thức công khai:

- Đối với báo cáo tài chính năm: được đăng trên trang thông tin điện tử (website) hoặc tại nơi đặt trụ sở chính và đăng trên 01 số báo có phạm vi phát hành trong toàn quốc.

- Đối với báo cáo tài chính giữa niên độ: được đăng trên trang thông tin điện tử (website) hoặc tại nơi đặt trụ sở chính.

b) Nội dung công khai:

- TCVM phải công khai tối thiểu các nội dung sau: 

+ Đối với báo cáo tài chính năm: Báo cáo tài chính đã kiểm toán bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo kiểm toán;

+ Đối với báo cáo tài chính giữa niên độ: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh. 

- Khuyến khích các TCVM công khai đầy đủ các biểu mẫu báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Thuyết minh báo cáo tài chính.

c) Thời gian công khai:

Thời gian công khai báo cáo tài chính năm chậm nhất là chậm nhất là 120 ngày đối với các TCVM tính từ ngày kết thúc năm tài chính của TCVM.

14.3. TCVM có trách nhiệm trả lời chất vấn khi có yêu cầu của đối tượng sử dụng báo cáo tài chính (cơ quan quản lý nhà nước, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, khách hàng và các đối tượng khác) theo quy định của pháp luật.

14.4. Các trường hợp ảnh hưởng đến việc công khai báo cáo tài chính như hoãn công khai thông tin, không công khai một phần hoặc toàn bộ thông tin trên báo cáo tài chính, hoặc trường hợp khác phải được Thống đốc NHNN xem xét, quyết định.

14.5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày công khai báo cáo tài chính theo các quy định tại Chế độ này, TCVM phải gửi bản xác nhận/Thông báo về việc đã công khai Báo cáo tài chính về NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

15. Lưu trữ Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán

Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán phải được lưu trữ, bảo quản theo Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán hiện hành.

II- HỆ THỐNG MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐỐI VỚI CÁC 

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ

(Ban hành kèm theo Thông tư số… /2017/TT-NHNN ngày… /…  /2017 


của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

A. Báo cáo tài chính

	Stt
	Tên báo cáo
	Mã số

	Báo cáo tài chính năm:

	1
	Bảng cân đối kế toán
	B02/TCVM

	2
	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện thu nộp Ngân sách nhà nước
	B03/TCVM

	3
	Thuyết minh Báo cáo tài chính 
	B04/TCVM

	Báo cáo tài chính giữa niên độ:

	1
	Bảng cân đối kế toán giữa niên độ
	B02a/TCVM

	2
	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện thu nộp Ngân sách nhà nước giữa niên độ
	B03a/TCVM


B. Báo cáo kế toán

	Stt
	Tên báo cáo
	Mã số

	1
	Bảng cân đối tài khoản kế toán
	A01/TCVM


Đơn vị báo cáo: .............




          Mẫu số: A01/TCVM
Địa chỉ:...............................
           

              Ban hành theo TT số… /2017/TT-NHNN

 Ngày… /… /2017 của Thống đốc NHNN
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Tháng...... năm ..........

A – CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

         Đơn vị: Đồng Việt Nam 
	Tên tài khoản
	Số hiệu tài khoản
	Số dư đầu kỳ
	Số phát sinh
	Số dư cuối kỳ

	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


B – CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

                                                       Đơn vị: Đồng Việt Nam 

	Tên tài khoản
	Số hiệu tài khoản
	Số dư đầu kỳ
	Số phát sinh
	Số dư cuối kỳ

	
	
	
	Nhập (Nợ)
	Xuất (Có)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


............, ngày ….tháng …..năm............

   Lập bảng

            Kế toán trưởng
                                           Giám đốc

 (Ký, họ tên)
                          (Ký, họ tên)
                                  (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: 

1. Để đáp ứng yêu cầu quản lý, Bảng cân đối tài khoản kế toán TCVM lập và gửi về NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố là Bảng cân đối tài khoản kế toán được lập đến tài khoản cấp V.

2. Yêu cầu của phần các tài khoản nội bảng là:

+ Tổng dư Nợ đầu kỳ 


= Tổng dư Có đầu kỳ

+ Tổng số phát sinh Nợ trong kỳ 
= Tổng số phát sinh Có trong kỳ


+ Tổng dư Nợ cuối kỳ 


= Tổng dư Có cuối kỳ

3. Bảng cân đối tài khoản kế toán tháng 12/ Tháng cuối cùng của năm tài chính, TCVM lập và gửi về NHNN tỉnh, thành phố là Bảng cân đối tài khoản kế toán khi chưa kết chuyển thu nhập, chi phí vào tài khoản lợi nhuận chưa phân phối nhưng sau khi đã xử lý số dư tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá hối đoái theo chế độ hiện hành.

Đơn vị báo cáo: .............


                                  Mẫu số: B02/TCVM 

Địa chỉ: ..............................                                  Ban hành theo Thông tư số ...... /2017/TT-NHNN

   Ngày... /... /2017 của Thống đốc NHNN
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

 Cho năm tài chính kết thúc ngày ...  tháng...  năm ......


Đơn vị: Đồng Việt Nam

	Stt
	Chỉ tiêu
	Thuyết minh
	Năm nay
	Năm trước
	Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	A
	Tài sản
	
	
	
	

	I
	Tiền mặt 
	
	
	
	

	II
	Tiền gửi tại NHNN
	
	
	
	

	III
	Tiền gửi tại các TCTD 
	
	
	
	

	1
	Tiền gửi tại các TCTD khác
	
	
	
	

	2
	Dự phòng rủi ro tiền gửi tại các TCTD(*)
	
	
	
	

	IV
	Cho vay khách hàng
	
	
	
	

	1
	Cho vay khách hàng
	
	
	
	

	2
	Dự phòng rủi ro cho vay 

khách hàng(*)
	
	
	
	

	V
	Tài sản cố định
	
	
	
	

	1
	Tài sản cố định hữu hình
	
	
	
	

	a
	Nguyên giá TSCĐ      
	
	
	
	

	b
	Hao mòn TSCĐ (*)
	
	
	
	

	2
	Tài sản cố định thuê tài chính
	
	
	
	

	a
	Nguyên giá TSCĐ      
	
	
	
	

	b
	Hao mòn TSCĐ (*)
	
	
	
	

	3
	Tài sản cố định vô hình
	
	
	
	

	a
	Nguyên giá TSCĐ      
	
	
	
	

	b
	Hao mòn TSCĐ  (*)
	
	
	
	

	VI
	Tài sản Có khác
	
	
	
	

	1
	Các khoản phải  thu 
	
	
	
	

	2
	Các khoản lãi, phí phải thu 
	
	
	
	

	3
	Tài sản Có khác
	
	
	
	

	4
	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác(*)
	
	
	
	

	Tổng tài sản Có
	
	
	
	

	B
	Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
	
	
	
	

	I
	Tiền gửi và vay của TCTD khác
	
	
	
	

	1
	Tiền gửi của các TCTD khác
	
	
	
	

	2
	Vay của các TCTD khác
	
	
	
	

	II
	Tiền gửi và vay của tổ chức trong nước và nước ngoài
	
	
	
	

	1
	Tiền gửi của tổ chức
	
	
	
	

	2
	Vay của tổ chức
	
	
	
	

	III
	Tiền gửi và vay của cá nhân
	
	
	
	

	1
	Tiền gửi của cá nhân
	
	
	
	

	2
	Vay của cá nhân
	
	
	
	

	IV
	Vốn tài trợ, ủy thác, đầu tư, cho vay TCVM chịu rủi ro
	
	
	
	

	V
	Các khoản nợ khác
	
	
	
	

	1
	Các khoản lãi, phí phải trả
	
	
	
	

	2
	Các khoản phải trả và công nợ khác
	
	
	
	

	3
	Dự phòng rủi ro khác(*)
	
	
	
	

	Tổng Nợ phải trả
	
	
	
	

	VI
	Vốn và các quỹ 
	
	
	
	

	1
	Vốn của TCVM
	
	
	
	

	a
	Vốn điều lệ
	
	
	
	

	b
	Vốn đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ
	
	
	
	

	c
	Vốn khác
	
	
	
	

	2
	Quỹ của TCVM
	
	
	
	

	3
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái(1)
	
	
	
	

	4
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	
	
	
	

	5
	Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế(1)
	
	
	
	

	Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
	
	
	
	


Ghi chú:   

(1): TCVM lập Bảng cân đối kế toán dựa trên số liệu từ Bảng cân đối tài khoản kế toán hoàn chỉnh của tháng 12/tháng cuối cùng của năm tài chính. Bảng cân đối tài khoản kế toán hoàn chỉnh là Bảng cân đối tài khoản kế toán đã bao gồm các nghiệp vụ xử lý số dư  các tài khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản và đã kết chuyển thu nhập, chi phí vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh.
- Các chỉ tiêu có đánh dấu (*) là các chỉ tiêu được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi  trong ngoặc đơn (xxx).

- Số liệu để lập cột “Năm nay” là số liệu được lấy từ Bảng cân đối tài khoản kế toán hoàn chỉnh của tháng 12 của năm tài chính hiện hành. Số liệu để lập cột “Năm trước” là số liệu được lấy từ Bảng cân đối kế toán hoàn chỉnh của tháng 12 của năm tài chính trước liền kề.

- Cột (5) là cột hướng dẫn lấy số liệu để lập báo cáo tài chính, các TCVM không đưa các nội dung này khi lập và trình bày báo cáo tài chính.

	....., ngày ... tháng ... năm ........

	
	
	

	Lập bảng

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Đơn vị báo cáo: .............


                                Mẫu số: B03/TCVM

Địa chỉ: ..............................                                 Ban hành theo Thông tư số ...... /2017/TT-NHNN

 Ngày... /..... /2017 của Thống đốc NHNN
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 

 Cho năm tài chính kết thúc ngày ...... tháng ....... năm ......

Đơn vị: Đồng Việt Nam

	Stt
	Chỉ tiêu
	Thuyết minh
	Năm nay
	Năm trước
	Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
	
	
	
	

	2
	Chi phí lãi và các chi phí tương tự 
	
	
	
	

	I
	Thu nhập lãi thuần 
	
	
	
	

	3
	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ
	
	
	
	

	4
	Chi phí hoạt động dịch vụ
	
	
	
	

	II
	Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ
	
	
	
	

	5
	Thu nhập từ hoạt động khác
	
	
	
	

	6
	Chi phí hoạt động khác
	
	
	
	

	III
	Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động khác
	
	
	
	

	IV
	Chi phí hoạt động
	
	
	
	

	V
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
	
	
	
	

	VI
	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
	
	
	
	

	VII
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	
	
	
	

	VIII
	Chi phí thuế TNDN
	
	
	
	

	IX
	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	
	


Ghi chú:  


Cách lấy số liệu để lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (số dư Có/ Nợ các  tài khoản Thu nhập/ Chi phí) là các số dư của các tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản kế toán sau khi đã xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản vào các tài khoản thu nhập chi phí phù hợp nhưng chưa kết chuyển thu nhập, chi phí vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh.


Các cột 5 là các cột hướng dẫn lấy số liệu, TCVM không đưa các nội dung này khi lập và trình bày BCTC.
	....., ngày ... tháng ... năm ........

	
	
	

	Lập bảng

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đơn vị báo cáo: .............


                                Mẫu số: B04/TCVM

Địa chỉ: ..............................                                 Ban hành theo Thông tư số ...... /2017/TT-NHNN

 Ngày... /..... /2017 của Thống đốc NHNN
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc  ngày …tháng…năm …
I. Đặc điểm hoạt động

1. Giấy phép thành lập và hoạt động, thời hạn có giá trị;

2. Hình thức góp vốn, số lượng thành viên;

3. Thành phần Hội đồng quản trị (Tên, chức danh từng người);

4. Thành phần Ban Giám đốc (Tên, chức danh từng người);

5. Địa bàn hoạt động;

6. Trụ sở chính; Số Phòng Giao dịch;

7. Tổng số cán bộ, công nhân viên.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../ …../ ….. kết thúc vào ngày …../ ..../ ….);

III. Chính sách kế toán

- TCVM trình bày cơ chế tài chính, văn bản quy phạm pháp luật, công văn hướng dẫn của NHNN và Nhà nước đang áp dụng đối với khoản mục: Cho vay khách hàng, tài sản cố định, các khoản vốn vay, các khoản động ủy thác.

- TCVM trình bày việc điều chỉnh số liệu kế toán kỳ trước vào báo cáo tài chính của kỳ này (nếu có)

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền mặt

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	Tiền mặt bằng VND
	
	
	

	Tiền mặt bằng ngoại tệ
	
	
	

	Tổng
	....
	
	....


2. Tiền gửi tại NHNN

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	Tiền gửi thanh toán tại NHNN 
	
	
	

	Tiền gửi phong toả (nếu có)
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...


3. Tiền gửi và cho vay các TCTD khác

3.1. Tiền gửi tại các TCTD khác

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	Tiền gửi không kỳ hạn:
	
	
	

	Tiền gửi có kỳ hạn:
	
	
	

	- Dự phòng rủi ro
	(…)
	
	(…)

	Tổng
	…
	
	…


3.2. Cho vay các tổ chức

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	- Bằng VND
	
	
	

	- Dự phòng rủi ro
	(…)
	
	(…)

	Tổng
	…
	
	…


Phân tích chất lượng dư nợ cho vay, tiền gửi các tổ chức khác:

	

	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	- Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày
	
	
	

	- Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày
	
	
	

	- Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày
	
	
	

	- Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày
	
	
	

	- Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên
	
	
	

	Tổng
	…
	
	…


Phân tích dư nợ theo thời gian:

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	- Nợ ngắn hạn
	
	
	

	- Nợ trung hạn
	
	
	

	- Nợ dài hạn
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...


4. Cho vay khách hàng

4.1. Cho vay khách hàng

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	- Cho vay khách hàng cá nhân

	
	
	

	
Trong đó, cho vay khách hàng TCVM
	
	
	

	- Cho vay các tổ chức kinh tế
	
	
	

	- Cho vay bằng vốn nhận tài trợ, ủy thác
	
	
	

	
+ Cho vay vốn bằng VND nhận trực tiếp của các tổ chức quốc tế
	
	
	

	
+ Cho vay vốn bằng VND nhận của Chính phủ
	
	
	

	
+ Cho vay vốn bằng VND nhận của các tổ chức, cá nhân khác
	
	
	

	- Các khoản nợ chờ xử lý

- Nợ cho vay được khoanh
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...


Phân tích chất lượng nợ cho vay:

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	- Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày
	
	
	

	- Nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày
	
	
	

	- Nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày
	
	
	

	- Nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày
	
	
	

	- Nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...


Phân tích dư nợ theo thời gian:

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	- Nợ ngắn hạn
	
	
	

	- Nợ trung hạn
	
	
	

	- Nợ dài hạn
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...


Phân tích dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng:

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	- Cho vay các tổ chức kinh tế
	
	
	

	- Cho vay cá nhân
	
	
	

	+ Cá nhân là thành viên
	
	
	

	+ Cá nhân không là thành viên
	
	
	

	- Cho vay khác
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...


4.2. Sự thay đổi (tăng/giảm) của Dự phòng rủi ro tín dụng đối với dư nợ cho vay khách hàng

	
	Dự phòng chung
	
	Dự phòng cụ thể

	          Kỳ này
	
	
	

	- Số dư đầu kỳ
	
	
	

	- Dự phòng rủi ro trích lập trong kỳ/ (Hoàn nhập dự phòng trong kỳ)
	
	
	

	- Sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ
	(...)
	
	(...)

	- Số dư cuối kỳ
	...
	
	...

	           Kỳ trước
	
	
	

	- Số dư đầu kỳ
	
	
	

	- Dự phòng rủi ro trích lập trong kỳ/ (Hoàn nhập dự phòng trong kỳ)
	
	
	

	- Sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ
	(...)
	
	(...)

	- Số dư cuối kỳ
	...
	
	...


5. Tài sản cố định hữu hình:

- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình kỳ này:

	Khoản mục
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải truyền dẫn
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	TSCĐ khác
	Tổng cộng

	Nguyên giá TSCĐ hữu hình
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư đầu kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Mua trong kỳ

- Đầu tư XDCB hoàn thành

- Tăng khác

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư cuối kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giá trị hao mòn luỹ kế
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư đầu kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Khấu hao trong kỳ

- Tăng khác

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư cuối kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tại ngày đầu kỳ

- Tại ngày cuối kỳ          
	 
	 
	 
	 
	 
	 


- Các thông tin khác về tài sản cố định hữu hình:

	Khoản mục 
	Cuối kỳ
	Đầu kỳ

	Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố cho các khoản vay
	
	

	Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình tạm thời không được sử dụng vào sản xuất kinh doanh
	
	

	Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng
	
	

	Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đang chờ thanh lý
	
	

	Các thay đổi khác
	
	


6. Tài sản cố định đi thuê tài chính:

- Tăng, giảm tài sản cố định đi thuê tài chính kỳ này:

	Khoản mục
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	TSCĐ khác
	Tổng cộng

	Nguyên giá TSCĐ đi thuê tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư đầu kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Đi thuê tài chính trong kỳ

- Tăng khác

 - Mua lại TSCĐ thuê tài chính

 - Trả lại TSCĐ thuê tài chính

- Giảm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư cuối kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giá trị hao mòn luỹ kế
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư đầu kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Khấu hao trong kỳ

- Tăng khác

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính

- Giảm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư cuối kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giá trị còn lại của TSCĐ đi thuê tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tại ngày đầu kỳ

- Tại ngày cuối kỳ          
	 
	 
	 
	 
	 
	 


7. Tài sản cố định vô hình

- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình kỳ này:

	Khoản mục
	Quyền sử dụng đất có thời hạn
	Bản quyền, bằng sáng chế
	Nhãn hiệu hàng hóa
	Phần mềm máy vi tính
	TSCĐ vô hình khác
	Tổng cộng

	Nguyên giá TSCĐ vô hình
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	

	- Mua trong kỳ

- Tạo ra từ nội bộ TCVM

- Tăng do hợp nhất kinh doanh

- Tăng khác

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	

	Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	

	- Khấu hao trong kỳ

- Tăng khác

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	

	Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình
	
	
	
	
	
	

	- Tại ngày đầu kỳ

- Tại ngày cuối kỳ
	
	
	
	
	
	


8. Tài sản Có khác

	
	Cuối kỳ
	Đầu kỳ

	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	 
	 

	2. Các khoản phải thu
	 
	 

	3. Tài sản có khác
	 
	 

	4. Dự phòng rủi ro cho các tài sản có khác
	
	

	Tổng
	
	


8.1.  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	 
	Cuối kỳ
	Đầu kỳ

	- Chi phí XDCB dở dang
	…
	…

	 Trong đó những công trình lớn:



+ Công trình…...................



+ Công trình…....................
	
	


8.2. Các khoản phải thu

	 
	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	- Các khoản phải thu nội bộ
	…
	
	…

	
+ Tạm ứng và phải thu nội bộ
	
	
	

	
+ Các khoản phải thu từ các giao dịch nội bộ hệ thống
	
	
	

	
+ Các khoản phải thu nội bộ khác
	
	
	

	- Các khoản phải thu bên ngoài
	…
	
	…

	
+ Ký quỹ, thế chấp, cầm cố
	
	
	

	
+ Các khoản tham ô, lợi dụng
	
	
	

	
+ Thanh toán với Ngân sách Nhà nước
	
	
	

	
+ Các khoản phải thu bên ngoài khác
	
	
	

	- Lãi và phí phải thu
	
	
	

	
+ Lãi phải thu từ tiền gửi
	
	
	

	
+ Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng
	
	
	

	
+ Phí phải thu
	
	
	

	Tổng
	…
	
	…


8.3. Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho TCVM, đang chờ xử lý

	 
	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	Bất động sản
	
	
	

	Khác
	
	
	

	Tổng
	…
	
	…


9. Tiền gửi và đi vay các TCTD khác

	9.1. Tiền gửi của các TCTD khác

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	- Tiền gửi không kỳ hạn
	
	
	

	- Tiền gửi có kỳ hạn
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...

	9.2. Đi vay các TCTD, tổ chức tài chính khác

	- Vay TCVM khác:
	
	
	

	- Vay các TCTD, tổ chức tài chính khác:
	
	
	

	Trong đó: 
Vay chiết khấu, tái chiết khấu 
	
	
	

	                 
Vay cầm cố, thế chấp
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...

	Tổng tiền gửi và vay TCTD khác (9.1+9.2)
	...
	
	...


Ngoài các thông tin trên, TCVM trình bày cụ thể về các khoản vay mất khả năng thanh toán và vi phạm hợp đồng bao gồm:

- Chi tiết những lần không trả được (nếu có) của nợ gốc, nợ lãi của các khoản vay đó;

- Giá trị ghi sổ của khoản vay mà đơn vị không có khả năng thanh toán tại ngày báo cáo; và

- Thông tin về việc khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán nêu trên hoặc việc đàm phán lại điều khoản trả nợ đối với những khoản vay đó.

10. Tiền gửi của khách hàng

	- Thuyết minh theo loại tiền gửi:   

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	+ Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng VND
	
	
	

	Trong đó: 
Tiền gửi không kỳ hạn
	
	
	

	+ Tiền gửi tiết kiệm bằng đồng VND
	
	
	

	Trong đó:
Tiền gửi tiết kiệm bắt buộc
	
	
	

	
Tiền gửi tiết kiệm tự nguyện
	
	
	

	
Tiền gửi tiết kiệm khác
	
	
	

	+ Tiền gửi ký quỹ bằng VND
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...

	- Thuyết minh theo đối tượng khách hàng, loại hình doanh nghiệp:

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	Tiền gửi của tổ chức
	
	
	

	Tiền gửi của cá nhân
	
	
	

	+ Tiền gửi của cá nhân là thành viên
	
	
	

	+ Tiền gửi của cá nhân không phải là thành viên
	
	
	

	Tiền gửi của các đối tượng khác
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...


11. Vốn nhận tài trợ, uỷ thác, cho vay bằng VND

	 
	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	- Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài
	
	
	

	+ Vốn tài trợ
	
	
	

	+ Vốn ủy thác, cho vay
	
	
	

	- Vốn nhận của Chính phủ
	
	
	

	+ Vốn tài trợ
	
	
	

	+ Vốn ủy thác, cho vay
	
	
	

	- Vốn nhận của cá nhân trong nước
	
	
	

	+ Vốn tài trợ
	
	
	

	+ Vốn ủy thác, cho vay
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...


12. Các khoản nợ khác

	 
	Cuối kỳ
	
	Đầu kỳ

	Các khoản phải trả nội bộ
	
	
	

	Các khoản phải trả bên ngoài
	
	
	

	Lãi phải trả
	
	
	

	
- Lãi phải trả cho tiền gửi
	
	
	

	
- Lãi phải trả cho tiền vay
	
	
	

	
- Lãi phải trả cho vốn tài trợ, ủy thác cho vay
	
	
	

	Dự phòng rủi ro khác, trong đó:
	
	
	

	
- Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán
	
	
	

	
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	
	
	

	
- Dự phòng rủi ro khác
	
	
	

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi và thưởng ban quản lý điều hành
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...


13. Vốn chủ sở hữu 

	
	Vốn góp/ Vốn điều lệ
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (nếu có)(*)
	Quỹ đầu tư phát triển
	Quỹ dự phòng  tài chính
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ Lỗ luỹ kế
	Vốn chủ sở hữu khác
	Tổng cộng

	Số dư đầu kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Tăng trong kỳ

- Tăng vốn trong kỳ 

- Lợi nhuận tăng trong kỳ

- Chuyển từ quỹ dự trữ sang vốn

- Các khoản tăng khác

Giảm trong kỳ

- Sử dụng trong kỳ

- Trích bổ sung các quỹ cho kỳ trước
- Tạm trích lập các quỹ 

- Các khoản giảm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Số dư cuối kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


(*) Chênh lệch tỷ giá hối đoái (nếu có) phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản chưa hoàn thành được hạch toán vào vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 
	
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	Thu nhập lãi tiền gửi
	
	
	

	Thu nhập lãi cho vay 
	
	
	

	Thu khác từ hoạt động tín dụng
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...


2. Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự: 

	 
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	Trả lãi tiền gửi
	
	
	

	Trả lãi tiền vay
	
	
	

	Chi phí hoạt động tín dụng khác
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...


3. Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ: 

	 
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	- Lãi/ lỗ thuần từ dịch vụ thanh toán
	
	
	

	
+ Thu từ dịch vụ thanh toán
	
	
	

	
+ Chi về dịch vụ thanh toán
	
	
	

	- Lãi/ lỗ thuần từ dịch vụ ngân quỹ
	
	
	

	
+ Thu từ dịch vụ ngân quỹ
	
	
	

	
+ Chi về ngân quỹ
	
	
	

	- Lãi/ lỗ thuần từ nghiệp vụ ủy thác và đại lý
	
	
	

	
+ Thu từ nghiệp vụ ủy thác và đại lý
	
	
	

	
+ Chi về nghiệp vụ ủy thác và đại lý
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...


4. Lãi/ lỗ thuần từ các hoạt động kinh doanh khác

	 
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh khác (nêu số liệu chi tiết thu/ chi và cho từng loại hoạt động)
	
	
	

	
- Thu nhập về hoạt động kinh doanh khác
	
	
	

	
- Chi về hoạt động kinh doanh khác
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...


5. Chi phí hoạt động

	
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	1. Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí
	
	
	

	2. Chi phí cho nhân viên:
	
	
	

	Trong đó: 
- Chi lương và phụ cấp
	
	
	

	                
 - Các khoản chi đóng góp theo lương
	
	
	

	                 
- Chi trợ cấp
	
	
	

	                 
- Chi khác cho nhân viên
	
	
	

	3. Chi về tài sản: 
	
	
	

	Trong đó: 
- Khấu hao cơ bản tài sản cố định
	
	
	

	4. Chi cho hoạt động quản lý công vụ:

	
	
	

	Trong đó:   
- Công tác phí        
	
	
	

	
- Chi về các hoạt động đoàn thể của TCVM
	
	
	

	5. Chi nộp phí bảo hiểm, bảo toàn tiền gửi của khách hàng
	
	
	

	6. Chi phí dự phòng (không tính chi phí dự phòng rủi ro tín dụng)
	
	
	

	7. Chi phí hoạt động khác
	
	
	

	Tổng
	...
	
	...


6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	1. Lợi nhuận trước thuế TNDN
	
	
	

	Các khoản mục điều chỉnh:
	
	
	

	Trừ (-) Thu nhập được miễn thuế TNDN:
	
	
	

	- ...
	
	
	

	Cộng (+) Chi phí không được khấu trừ khi xác định lợi nhuận tính thuế:
	
	
	

	 - ....
	
	
	

	2. Thu nhập chịu thuế
	
	
	

	3. Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế kỳ hiện hành (= Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế TNDN)
	
	
	

	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành kỳ này
	
	
	

	4. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	
	
	

	- Thuế TNDN đã nộp trong kỳ
	
	
	

	- Điều chỉnh chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước 
	
	
	

	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp cuối kỳ
	
	
	


VII. Các thông tin khác

1. Tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên 

	Chỉ tiêu
	Kỳ này
	Kỳ trước

	I. Tổng số cán bộ, CNV
	 
	 

	II. Thu nhập của cán bộ
	 
	 

	1. Tổng quỹ lương
	 
	 

	2. Tiền thưởng
	 
	 

	3. Thu nhập khác
	 
	 

	4. Tổng thu nhập (1+2+3)
	 
	 

	5. Tiền lương bình quân
	 
	 

	6. Thu nhập bình quân
	 
	 


2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước

	Chỉ tiêu
	Số dư đầu kỳ
	Phát sinh trong kỳ
	Số dư cuối kỳ

	
	
	Số phải nộp
	Số đã nộp
	

	1. Thuế GTGT

2. Thuế tiêu thụ đặc biệt

3. Thuế TNDN

4. Thuế xuất, nhập khẩu

5. Thuế sử dụng vốn NSNN

6. Thuế tài nguyên

7. Thuế nhà đất

8. Tiền thuê đất

9. Các loại thuế khác

10. Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	
	
	
	


3. Tài sản, giấy tờ có giá (GTCG) thế chấp, cầm cố 

3.1. Tài sản, GTCG nhận thế chấp, cầm cố
a) Tài sản, GTCG nhận thế chấp, cầm cố của khách hàng

TCVM trình bày cụ thể loại hình, giá trị tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

b) Tài sản, GTCG nhận thế chấp, cầm cố của TCTD khác 

TCVM trình bày cụ thể loại hình, giá trị tài sản thế chấp, cầm cố của TCTD khác tại thời điểm lập báo cáo tài chính. 

3.2. Tài sản, GTCG đưa đi thế chấp, cầm cố

TCVM trình bày cụ thể loại hình, giá trị tài sản, GTCG đưa đi thế chấp, cầm cố tại thời điểm lập báo cáo tài chính; và thuyết minh những điều khoản và điều kiện thế chấp, cầm cố theo các chỉ tiêu sau: (i) Tài sản cố định; (ii) Tài sản khác.

4. Hoạt động ủy thác và nhận tài trợ, ủy thác

- TCVM trình bày chi tiết số liệu về các khoản ủy thác cho TCVM khác tại thời điểm lập báo cáo tài chính theo từng TCVM đã nhận ủy thác;

- TCVM trình bày chi tiết số liệu về các khoản nhận ủy thác từ tổ chức, cá nhân khác, chi tiết theo từng ngân hàng thương mại, công ty tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính vi mô khác và tổ chức cá nhân khác tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

5. Các trường hợp/ hoạt động nhận được ưu đãi của Nhà nước

TCVM trình bày các trường hợp nhận được ưu đãi/ trợ giúp của Nhà nước trong quá trình hoạt động như ưu đãi về lãi suất, về vốn....

6. Ngoài các thông tin yêu cầu trong mục này, các TCVM có thể trình bày bổ sung các thông tin khác phù hợp với tình hình thực tế hoạt động tại đơn vị.
Đơn vị báo cáo: .............


                            Mẫu số: - B03a/TCVM
Địa chỉ ..............................                        
            (Ban hành theo TT số... /....../TT-NHNN







            Ngày... /..... /........ của Thống đốc NHNN)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý... năm...
	STT
	Chỉ tiêu 
	Thuyết minh
	Quý
	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này 

	
	
	
	Năm nay 
	Năm trước
	Năm nay
	Năm trước

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Thu nhập lãi thuần 
	
	
	
	
	

	
	… (*)
	
	
	
	
	


Ghi chú: (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm – Mẫu số B03/TCVM.

	....., ngày ... tháng ... năm ........

	
	
	

	Lập bảng

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Đơn vị báo cáo: .............


                            Mẫu số: - B02a/TCVM
Địa chỉ ..............................                        
            (Ban hành theo TT số... /......./TT-NHNN







             Ngày... /..... /........của Thống đốc NHNN)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý ... năm ...

Tại ngày...tháng...năm...

	STT
	Chỉ tiêu
	Thuyết minh
	Số cuối quý
	Số cuối  năm

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Tài sản
	
	
	

	I
	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý
	
	
	

	
	...(*)
	
	
	

	VIII
	Vốn và các quỹ
	
	
	

	
	... (*)
	
	
	

	5
	Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế
	
	
	

	A
	Lợi nhuận/ Lỗ năm nay 
	
	Chênh lệch Tk loại 7- Tk loại 8 (Chênh lệch âm thì ghi bằng số âm)
	

	B
	Lợi nhuận/ Lỗ lũy kế năm trước
	
	DC TK 69 (nếu DN thì ghi bằng số âm)
	

	
	... (*)
	
	
	


Ghi chú:
- (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số này trên báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ tương tự như các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán năm-Mẫu số B02/TCVM.
-   Số liệu để lập Cột 2- “Số cuối quý” là số liệu cuối quý báo cáo của năm tài chính hiện hành. Số liệu để lập Cột 3- “Số đầu năm” là số liệu đầu năm tài chính hiện hành.  

	....., ngày ... tháng ... năm ........

	
	
	

	Lập bảng

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


PHẦN THỨ TƯ

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

I. QUY ĐỊNH CHUNG


1. Chứng từ kế toán áp dụng cho các Tổ chức TCVM phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Kế toán, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán, Chế độ chứng từ kế toán Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Các mẫu chứng từ kế toán tại Phụ lục kèm theo Thông tư này đều thuộc loại hướng dẫn. Tổ chức TCVM được chủ động xây dựng, thiết kế mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của mình nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán và đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, đầy đủ, chính xác, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu. 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Lập và ký chứng từ kế toán

1.1 Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của Tổ chức TCVM phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

1.2. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo. Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai chứng từ kế toán thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.

1.3. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi hoặc chưa ghi đủ nội dung chứng từ theo trách nhiệm của người ký. Người lập, người duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán.

1.4. Tổ chức TCVM có sử dụng chứng từ điện tử thì phải tuân thủ theo quy định về mã hóa chứng từ điện tử, sử dụng chữ ký điện tử và quy định khác của pháp luật về chứng từ điện tử.

2. Luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán

2.1. Tất cả các chứng từ kế toán do TCVM lập hoặc từ khách hàng chuyển đến đều phải kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ kế toán và chỉ sau khi kiểm tra, xác minh tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ mới được sử dụng chứng từ đó để ghi sổ kế toán.

2.2. Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán.

- Kiểm tra tính rõ ràng, đầy đủ, chính xác của các chỉ tiêu, số liệu, các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán; 

- Kiểm soát nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán đảm bảo đúng quy định tại Luật Kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với các chứng từ, hồ sơ khác có liên quan;

- Kiểm tra, đối chiếu dấu (nếu có) và chữ ký trên chứng từ (gồm chữ ký của khách hàng và chữ ký của các cán bộ có liên quan trong Tổ chức TCVM) đảm bảo dấu và chữ ký trên chứng từ đúng với mẫu dấu và chữ ký đã đăng ký tại Tổ chức TCVM.

2.3. Nguyên tắc xử lý khi phát hiện sai sót trong quá trình kiểm soát chứng từ 

- Khi kiểm soát chứng từ kế toán nếu phát hiện có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật liên quan thì phải từ chối việc thực hiện (thanh toán, xuất quỹ, xuất kho…), đồng thời báo cáo ngay cho Thủ trưởng đơn vị biết để có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Chứng từ kế toán lập không đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp thì được quyền trả lại khách hàng hoặc báo cho người lập chứng từ biết để lập lại hoặc điều chỉnh cho đúng, sau đó mới dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.

3. Dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt, sử dụng quản lý, bảo quản và lưu trữ chứng từ kế toán

3.1. Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính phải được dịch ra tiếng Việt đối với các nội dung chủ yếu theo quy định tại Luật kế toán. Tổ chức TCVM phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của nội dung chứng từ kế toán được dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Bản chứng từ kế toán dịch ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài.

Các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài như các loại hợp đồng, hồ sơ kèm theo chứng từ thanh toán và các tài liệu liên quan khác của Tổ chức TCVM không bắt buộc phải dịch ra tiếng Việt trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.2. Hội sở chính của Tổ chức TCVM chịu trách nhiệm mua hoặc thiết kế, in mẫu chứng từ kế toán, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Kế toán để cung cấp cho các chi nhánh, bộ phận của Tổ chức TCVM; tổ chức kiểm tra định kỳ việc sử dụng chứng từ, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng tại hội sở, các chi nhánh, bộ phận của Tổ chức TCVM.

3.3. Chứng từ phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát. Việc bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành tại Luật Kế toán. 

Giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng phải được quản lý chặt chẽ theo số lượng và seri (nếu có) trong nhập xuất kho, giao nhận, bàn giao, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, kiểm tra, lập Bảng kiểm kê vào cuối ngày làm việc, giao nộp số tồn quỹ và hỏng về Hội sở chính hoặc chi nhánh để bảo quản trong kho tiền khi kết thúc ngày làm việc (yêu cầu phải quản lý chặt chẽ như quản lý tiền).

Tổ chức TCVM phải xây dựng Quy chế nội bộ về quản lý, bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền đối với từng bộ phận và từng người theo đúng quy định tại Luật Kế toán.

4. Đối với nghiệp vụ thu tiền mặt qua hệ thống Điểm giao dịch: 

4.1. Giao dịch thu tiền mặt qua điểm giao dịch phải tuân thủ giới hạn mức thu tiền một lần trên một khách hàng theo quy định của Pháp Luật. Giao dịch thu tiền mặt tại điểm giao dịch phải có phiếu thu tiền hoặc Bảng kê nộp tiền. Tổ chức TCVM xây dựng, thiết kế Phiếu thu tiền/ Bảng kê nộp tiền tại Điểm giao dịch đảm bảo các nội dung chủ yếu theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

4.2. Cán bộ phụ trách điểm giao dịch phải lập Bảng kê thu trong ngày, ghi rõ các thông tin về số lượng giao dịch đã phát sinh, số chứng từ, số tiền trên từng loại chứng từ và tổng số tiền thực tế đã thu. Trên Bảng kê thu phải có chữ ký của người nộp tiền theo từng giao dịch. Cuối ngày giao dịch, điểm giao dịch phải chuyển toàn bộ hồ sơ, chứng từ về chi nhánh nơi điểm giao dịch trực thuộc để hạch toán, lưu trữ. Cuối ngày, Người kiểm soát (Trưởng phòng kế toán hoặc người được ủy quyền) phải kiểm tra, đối chiếu về sự khớp đúng giữa Bảng kê thu trong ngày với các chứng từ phát sinh (Phiếu thu / Bảng kê nộp tiền...) và số tiền thực tế đã thu. Bảng kê các giao dịch phát sinh trong ngày được lập đúng trình tự, thủ tục và có đầy đủ chữ ký theo quy định được coi là chứng từ hợp pháp, hợp lệ và được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.

5. Các mẫu chứng từ chủ yếu:

	Tổ chức Tài chính vi mô …. 
	 
	 
	 
	Mẫu số 01 - TT
	 

	Chi Nhánh.....
	
	
	
	
	(Ban hành theo TT số …./2017/TT-NHNN)
	 

	Điểm Giao dịch….
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	PHIẾU THU TẠI ĐIỂM GIAO DỊCH
	 

	 
	
	
	Ngày …… tháng …… năm ……
	
	Quyển số: ………
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Số phiếu: ………
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Họ và tên người nộp tiền: …………………………………………………………………………………………….
	 

	Số hiệu /CMND: ………………………………………………………………………………………………………………….
	 

	Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….
	 

	Lý do nộp: ………………………………………………………………………………………………………………
	 

	Số tiền: ………………………………………… (Viết bằng chữ): ………………………………………………….
	 

	……………………………………………………………………………………………………………………………
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	         Cán bộ của Tổ chức TCVM

          Phụ trách Điểm giao dịch
	
	
	
	Ngày …… tháng …… năm ……
	 

	 
	
	
	
	
	Người nộp tiền
	
	Người lập
	Người thu tiền
	 

	 
	
	(Ký, họ tên)
	
	
	(Ký, họ tên)
	
	(Ký, họ tên)
	 (Ký, họ tên)
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ghi chú: Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Tổ chức Tài chính vi mô …. 
	 
	 
	 
	Mẫu số 02 - TT
	 
	 

	Chi Nhánh.....
	
	
	
	(Ban hành theo TT số …./2017/TT-NHNN)

	Điểm Giao dịch….

	BẢNG KÊ THU TRONG NGÀY TẠI ĐIỂM GIAO DỊCH

	Ngày….. tháng…. năm..

	 
	
	
	
	
	
	
	 Đơn vị tính: đồng 
	 

	 
	STT
	Họ và tên
	Số hiệu /CMND
	Số chứng từ 
	Nội dung 
	Số tiền
	Người nộp tiền ký và ghi rõ họ tên
	 

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	 

	 
	 
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng Số lượng giao dịch
	….
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng tiền thu
	 
	 
	 
	 …. 
	 
	 

	 
	 
	Thực nhận
	 
	 
	 
	 …. 
	 
	 

	Tổng tiền thu nhận bằng chữ: 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Giám đốc 
	
	Kế toán
	
	Thủ quỹ
	
	Cán bộ của Tổ chức TCVM

phụ  trách Điểm giao dịch 
	 

	 
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	 (Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	                                               
	      (Ký, ghi rõ họ tên)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	- Cột (2), (3) cập nhật họ tên, và số hiệu thành viên (hoặc CMND) của khách hàng;
	
	
	 

	 
	- Cột (4) ghi số chứng từ thu  trong giao dịch với khách hàng tại điểm giao dịch.
	
	
	 

	 
	- Cột (7) Người nộp tiền ký và ghi rõ họ tên mỗi lần nộp.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Mẫu số 03 - TT
Tổ chức Tài chính vi mô …. 

Chi Nhánh.....

Điểm Giao dịch….

BẢNG KÊ NỘP TIỀN
...........
Họ tên Thành viên: ..........................................................................
CMND (Số hiệu thành viên) : ............................

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ................................................................................................
	STT
	Ngày tháng nộp tiền
	Nội dung nộp tiền
	Số tiền
	Ký xác nhận của người thu tiền

	A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	

	
	
	Cộng cuối kỳ
	
	


Tổng số tiền cuối kỳ bằng chữ: .........................................................................
Lưu ý:

· Đối với Bảng kê nộp tiền, Tổ chức TCVM thực hiện in, đóng thành quyền, đóng dấu giáp lai để sử dụng trong kỳ. Bảng kê nộp tiền do người nộp tiền giữ.

· Người thu tiền ký và ghi rõ họ tên mỗi lần nhận tiền và giao lại cho Người nộp tiền.

· Cuối kỳ, Điểm Giao dịch phải thực hiện Công cuối kỳ và có ký nhận của các cán bộ liên quan tại Điểm Giao dịch

PHẦN THỨ NĂM

CHẾ ĐỘ SỔ KẾ TOÁN

I- QUY ĐỊNH CHUNG

1. Sổ kế toán

Sổ kế toán là những quyển sổ hoặc tờ sổ theo mẫu nhất định, có liên hệ chặt chẽ với nhau dùng để ghi chép hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến đơn vị theo đúng phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu được phản ánh trên chứng từ kế toán.

Tổ chức TCVM phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số 174/20164/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và Thông tư này của Ngân hàng Nhà nước.

2. Các loại sổ kế toán

Mỗi tổ chức TCVM chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái (Sổ kế toán tài khoản tổng hợp);

Sổ kế toán chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết.

Nhà nước quy định bắt buộc về mẫu sổ, nội dung và phương pháp ghi chép đối với các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký; hướng dẫn đối với các loại sổ, thẻ kế toán chi tiết.

2.1. Sổ kế toán tổng hợp 

a) Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên Sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở tổ chức TCVM.

Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

- Ngày, tháng ghi sổ;

- Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

- Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

b) Sổ Cái để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán). Số liệu trên Sổ Cái phản ánh một cách tổng hợp tình hình tài sản, cho vay, nhận và huy động vốn, các khoản thu chi trong hoạt động của tổ chức TCVM. Thực hiện kết hợp việc ghi chép theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế trên Sổ Cái.

Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:


- Ngày, tháng ghi sổ;


- Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ (ngày phát sinh của nghiệp vụ kinh tế);


- Tóm tắt nội dung chủ yếu của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;


- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo từng nội dung kinh tế (ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản).


2.2. Sổ, thẻ kế toán chi tiết

Sổ kế toán chi tiết theo dõi các đối tượng kế toán cụ thể như từng khách hàng, từng loại vốn, tài sản, thu nhập chi phí,…Việc mở sổ kế toán chi tiết cho các đối tượng kế toán phải căn cứ vào quy định về mở tài khoản chi tiết trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho Ngân hàng. Sổ kế toán chi tiết phải có đầy đủ các yếu tố chủ yếu sau:

a) Tên Tổ chức TCVM lập sổ

b) Tên sổ

c) Số tài khoản chi tiết

d) Số sổ

đ) Số dư đầu

e) Ngày hạch toán, ngày giá trị của giao dịch

g) Số chứng từ, ngày, tháng, năm của chứng từ

h) Diễn giải hoặc Mã nghiệp vụ

i) Số tiền ghi Nợ, số tiền ghi Có

k) Tài khoản đối ứng

l) Doanh số Nợ; Doanh số Có ngày

m) Doanh số Nợ; Doanh số Có tháng 

n) Doanh số Nợ; Doanh số Có năm

o) Số dư cuối

p) Chữ ký của người kiểm soát.


Số lượng, kết cấu các sổ, thẻ kế toán chi tiết không quy định bắt buộc. Tổ chức TCVM căn cứ vào quy định mang tính hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước về sổ kế toán chi tiết và yêu cầu quản lý của đơn vị để mở các sổ kế toán chi tiết cần thiết, phù hợp.


3. Hệ thống sổ kế toán


Mỗi tổ chức TCVM chỉ có một hệ thống sổ kế toán chính thức và duy nhất cho một kỳ kế toán năm. Đơn vị phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán đang áp dụng và yêu cầu quản lý để mở đủ các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết cần thiết. 


4. Trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán


Sổ kế toán phải được quản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân giữ và ghi sổ. Sổ kế toán giao cho nhân viên nào thì nhân viên đó phải chịu trách nhiệm về những điều ghi trong sổ và việc giữ sổ trong suốt thời gian dùng sổ.


Khi có sự thay đổi nhân viên giữ và ghi sổ, Kế toán trưởng phải tổ chức việc bàn giao trách nhiệm quản lý và ghi sổ kế toán giữa nhân viên cũ và nhân viên mới. Biên bản bàn giao phải được Kế toán trưởng ký xác nhận.


5. Ghi sổ kế toán bằng tay hoặc bằng máy vi tính


Tổ chức TCVM được ghi sổ kế toán bằng tay hoặc ghi sổ kế toán bằng máy vi tính.


Trường hợp ghi sổ bằng tay phải thực hiện theo một trong các hình thức kế toán và mẫu sổ kế toán quy định tại Mục II- Các hình thức kế toán. Ngoài ra, tổ chức TCVM được mở thêm các sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý của đơn vị. 


Trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính thì tổ chức TCVM được lựa chọn mua hoặc tự xây dựng phần mềm kế toán cho phù hợp. Hình thức kế toán trên máy vi tính áp dụng tại đơn vị phải đảm bảo các yêu cầu sau:


- Có đủ các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết cần thiết để đáp ứng yêu cầu kế toán theo quy định. Các sổ kế toán tổng hợp phải có đầy đủ các yếu tố theo quy định của Chế độ sổ kế toán.


- Thực hiện đúng các quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và sửa chữa sổ kế toán theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và quy định tại Chế độ kế toán này.


- Tổ chức TCVM phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện của phần mềm kế toán do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 để lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện của doanh nghiệp.


6. Mở, ghi sổ và khoá sổ kế toán


6.1. Mở sổ


Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với tổ chức TCVM mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Giám đốc và Kế toán trưởng của tổ chức TCVM có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán ghi bằng tay trước khi sử dụng, hoặc ký duyệt vào sổ kế toán chính thức sau khi in ra từ máy vi tính.


Sổ kế toán phải dùng mẫu in sẵn hoặc kẻ sẵn, có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ theo quy định.


Trước khi dùng sổ kế toán phải hoàn thiện các thủ tục sau:


a) Đối với sổ kế toán dạng quyển:


Trang đầu sổ phải ghi tõ tên tổ chức TCVM, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của Kế toán trưởng và Giám đốc, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác.


Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu dấu của đơn vị (gọi là đóng dấu giáp lai).


b) Đối với sổ tờ rời:


Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên tổ chức TCVM, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, thời gian sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức TCQMN hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào Sổ Đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm.


c) Trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính:


Sổ kế toán lập trên máy vi tính phải thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu quy định cho từng mẫu sổ và quy định riêng cho loại sổ. Cuối kỳ kế toán sau khi đã hoàn tất việc khóa sổ theo quy định cho từng loại sổ, phải in toàn bộ sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán năm và làm đầy đủ thủ tục pháp lý như sổ kế toán ghi bằng tay. Chỉ những sổ kế toán sau khi làm đầy đủ thủ tục trên mới coi là hợp lệ. 


6.2. Ghi sổ


Việc ghi sổ kế toán nhất thiết phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra đảm bảo các quy định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ chứng minh.


6.3. Khoá sổ


Khóa sổ kế toán là việc cộng sổ để tính ra tổng số phát sinh bên Nợ, bên Có và số dư của từng tài khoản kế toán hoặc tổng số thu, chi, tồn quỹ cuối ngày, tháng, quý) và cuối kỳ kế toán năm. Sau khi đã phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ vào sổ kế toán phải khóa sổ kế toán.Ngoài ra, phải khóa sổ kế toán trong các trường hợp: kiểm kê tài sản, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể đơn vị,...


Mỗi lần khóa sổ kế toán, người giữ sổ, người kiểm tra sổ và Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán) phải ký tên vào sổ.



6.4. Bảo quản các loại sổ kế toán (lưu giữ sử dụng ở bộ phận kế toán hay lưu trữ tại bộ phận lưu trữ chung của tổ chức TCVM) đều phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và bảo quản chu đáo ở trong tủ hoặc phòng có khóa chắc chắn để tránh mất mát, thất lạc. Tại nơi lưu trữ phải có đầy đủ các biện pháp cần thiết để đảm bảo việc lưu trữ sổ kế toán được an toàn.


Trong thời gian các sổ kế toán còn lưu giữ ở bộ phận kế toán, Kế toán trưởng, Tổng giám đốc (Giám đốc) đơn vị là người chịu trách nhiệm tổ chức công việc bảo quản. Khi đưa vào lưu trữ tại nơi lưu trữ chung của đơn vị, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận lưu trữ và Tổng giám đốc (Giám đốc) đơn vị phải chịu trách nhiệm.


7. Sửa chữa sổ kế toán

7.1. Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót trong quá trình ghi sổ kế toán thì không được tẩy xoá làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong các phương pháp sau: 

a) Phương pháp cải chính: 

Phương pháp này dùng để đính chính những sai sót bằng cách gạch một đường thẳng xoá bỏ chỗ ghi sai nhưng vẫn đảm bảo nhìn rõ nội dung sai. Trên chỗ bị xoá bỏ ghi con số hoặc chữ đúng bằng mực thường ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán bên cạnh chỗ sửa. Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp:

- Sai sót trong diễn giải, không liên quan đến quan hệ đối ứng của các tài khoản;

- Sai sót không ảnh hưởng đến số tiền tổng cộng.

b) Phương pháp ghi số âm (còn gọi Phương pháp ghi đỏ): 

Phương pháp này dùng để điều chỉnh những sai sót bằng cách: Ghi lại bằng mực đỏ hoặc ghi trong ngoặc đơn bút toán đã ghi sai để huỷ bút toán đã ghi sai. Ghi lại bút toán đúng bằng mực thường để thay thế.

Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp: 

- Sai về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản do định khoản sai đã ghi sổ kế toán mà không thể sửa lại bằng phương pháp cải chính;

- Phát hiện ra sai sót sau khi đã nộp báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp này được sửa chữa sai sót vào sổ kế toán năm phát hiện ra sai sót theo phương pháp phi hồi tố, hoặc hồi tố theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”;

- Sai sót trong đó bút toán ở tài khoản đã ghi số tiền nhiều lần hoặc con số ghi sai lớn hơn con số ghi đúng.

Khi dùng phương pháp ghi số âm để đính chính chỗ sai thì phải lập một “Chứng từ ghi sổ đính chính” do Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) ký xác nhận. 

c) Phương pháp ghi bổ sung: 

Phương pháp này áp dụng cho trường hợp ghi đúng về quan hệ đối ứng tài khoản nhưng số tiền ghi sổ ít hơn số tiền trên chứng từ hoặc là bỏ sót không cộng đủ số tiền ghi trên chứng từ. Sửa chữa theo phương pháp này phải lập “Chứng từ ghi sổ bổ sung" để ghi bổ sung bằng mực thường, số tiền chênh lệch còn thiếu so với chứng từ.

7.2. Sửa chữa trong trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính 

- Trường hợp phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài chính năm nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đó trên máy vi tính; 

- Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót trên máy vi tính và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót;

- Các trường hợp sửa chữa khi ghi sổ kế toán bằng máy vi tính đều được thực hiện theo “Phương pháp ghi số âm” hoặc “Phương pháp ghi bổ sung”.

7.3. Khi báo cáo quyết toán năm được duyệt hoặc khi công việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết thúc và đã có ý kiến kết luận chính thức, nếu có quyết định phải sửa chữa lại số liệu trên báo cáo tài chính liên quan đến số liệu đã ghi sổ kế toán thì tổ chức TCVM phải sửa lại sổ kế toán và số dư của những tài khoản kế toán có liên quan theo các phương pháp được pháp luật quy định. Việc sửa chữa được thực hiện trực tiếp trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót, đồng thời phải ghi chú vào trang cuối (dòng cuối) của sổ kế toán năm trước có sai sót (nếu phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) để tiện đối chiếu, kiểm tra.

8. Điều chỉnh sổ kế toán


Trường hợp tổ chức TCVM phải điều chỉnh hồi tố do phát hiện sai sót trọng yếu trong các năm trước theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót” thì kế toán phải điều chỉnh số dư đầu năm trên sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản có liên quan.  


9. Các hình thức sổ kế toán


Tổ chức TCVM được áp dụng 2 hình thức kế toán sau:


- Nhật ký chung


- Chứng từ ghi sổ


Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán.


9.1. Tổ chức TCVM phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán, lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp và phải tuân thủ theo đúng quy định của hình thức sổ kế toán đó, gồm: Các loại sổ và kết cấu các loại sổ, quan hệ đối chiếu kiểm tra, trình tự, phương pháp ghi chép các loại sổ kế toán. 

9.2. Tùy vào điều kiện trang bị kỹ thuật và công nghệ, Tổ chức TCVM có thể áp dụng một trong hai hình thức kế toán này theo một chương trình phần mềm trên máy vi tính. Việc hạch toán kế toán theo chương trình phần mềm phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

Hạch toán tổng hợp chỉ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của hạch toán chi tiết. Tổ chức TCVM phải đảm bảo cung cấp được đầy đủ, rõ ràng số liệu của phần kế toán tổng hợp để lập các báo cáo tài chính và số liệu của phần kế toán chi tiết để quản lý từng đối tượng hạch toán kế toán cụ thể.

Tổ chức TCVM phải đảm bảo nguyên tắc ghi Nợ trước, ghi Có sau hoặc ghi Nợ Có đồng thời với các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh tại đơn vị. Việc ghi Có trước chỉ được thực hiện khi việc ghi Nợ chắc chắn được thực hiện.

Việc kế toán trên máy vi tính phải được thực hiện theo một quy trình được kiểm soát chặt chẽ do thủ trưởng tổ chức TCVM ban hành.

Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định.

Phần mềm kế toán được thiết kế theo Hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay.

II- CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN

1. Hình thức kế toán Nhật ký chung


1.1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung


Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.


Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau:


- Sổ Nhật ký chung, Sổ nhật ký quỹ;


- Sổ Cái;


- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.


1.2.  Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung (Sơ đồ số 01)


a) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. Cuối ngày, kế toán khóa sổ kế toán, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập bảng kết hợp tài khoản ngày để đối chiếu với Nhật ký chung.


b) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh, Bảng kết hợp tài khoản tháng (quý, năm). Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp, đúng số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng kết hợp tài khoản tháng (quý, năm) được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết và lập các Báo cáo tài chính.Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh (Bảng cân đối tài khoản tháng, quý, năm)phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung cùng kỳ.

Sơ đồ số 01

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN

THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG













Ghi chú:



Ghi hàng ngày



Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 



Quan hệ đối chiếu, kiểm tra


2. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ


2.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ


Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm:


+ Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ; 


+ Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái.


Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.


Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng ngày, tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán. 


Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán sau:


- Chứng từ ghi sổ;


- Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;


- Sổ Cái;


- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.


2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ (Sơ đồ số 02)

(a) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán chi tiết và lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và ghi sổ cái. Cuối ngày, Kế toán tiến hành cộng số liệu trên Sổ Cái, căn cứ sổ kế toán chi tiết lập bảng kết hợp tài khoản ngày để đối chiếu.


(b) Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối số phát sinh.


(c) Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính.


Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và Tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết.
Sơ đồ số 02

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN

CHỨNG TỪ GHI SỔ









                                   








Ghi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm tra 

4. Áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính 

4.1. Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính 

Tùy theo điều kiện công nghệ, tổ chức TCVM có thể áp dụng máy vi tính vào công tác kế toán. Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong hai hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định.

Các loại sổ của Hình thức kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán được thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không bắt buộc hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay. 

4.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính 
(a) Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán.
Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.
(b) Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy.Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định.

Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay.
Đơn vị tính: đồng VN








 Đơn vị tính: đồng VN 





Chứng từ kế toán





Sổ, thẻ kế toán           chi tiết 











Sổ Nhật ký            Quỹ 





SỔ NHẬT KÝ CHUNG





Bảng kết hợp tài khoản ngày








Bảng kết hợp tài khoản tháng (năm)       





SỔ CÁI  





Bảng cân đối 


số phát sinh





BÁO CÁO TÀI CHÍNH 





Chứng từ kế toán 





Sổ kế toán chi tiết 





Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại  





Sổ quỹ tiền mặt





Chứng từ ghi sổ 





Bảng kết hợp tài khoản ngày





Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 





Bảng kết hợp tài khoản tháng (năm)





Sổ Cái





Bảng cân đối tài khoản tháng (năm)
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